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PHẦN 1

Kết- quả cuộc bầu - cử Dân - biểu Hạ - Nghị - Viện

ngày 22-10-1967 .

Diễn - văn của Ông Niên - Trưởng Hạ - Nghị - Viện

trong buổi lễ khai -mạc ngày 31-10-1967 ,

Diễn -văn của Tổng- Thống Việt-Nam Cộng- Hòa .

Quý vị Dân Biểu Hạ-Nghị-Viện tuyênthệ trong buổi

lễ ngày 22-1-1968 , chiếu điều 273 của Nội- Quy :



t



Kết quả cuộc Bầu cử

Dân -biểu Hạ - Nghị -Viện ngày

Ô. Hà-Ngọc- Cử

Hồ-Hữu-Tường

Nguyễn -hữu-Chung

-
– Nguyễn -trọng -Nho

-

-

– Trần công- Quốc
-

Ô. Hồ-văn-Minh

Lý-quỷ Chung

Trần-sanh-Bữu

– Hồ-ngọc-Nhuận

Trần-văn-Ngân

Võ -văn - Phát

-

-

Bà Trần-kim-Thoa

Ô. Diệp -văn -Hưng

-

-

— Tăng-Cửu

- Trương- vi- Tri

Ô. Nguyễn -đại-Bảng

Ô. Phan-xuân -Huy

―
– Khiếu -thiện -Kế

Ô Phan -Thiệp

-

Huỳnh-ngọc-Anh

Phan-Mật

Bài-quang-Sạn

Ô, Nguyễn-Ấn

– Nguyễn -Biên

– Trần-vạn-Phiên
-

-

– Phạm -tẩn -Nho

- Đinh-văn -Ri

đơn vị 2

đơn vị I Đô thành Saigon đắc cử . 22.668 phiếu

22.624

17.065

14.937

11.921

Đơn vị 3

đơn vị 4 Thị-xã Huế

đơn vị 5 . Thị-xã Đà-Nẵng

đơn vị 6 Tỉnh Quảng-Nam

Đơn vị 7 Tỉnh Quảng-Ngãi

--

22 - 10 - 1967

-

-

―

-

-

-

-

-

-

-

19.051

17.470

15.630

14.947

14.239

12. 762

9.498

16.386

13.806

13.125

11.201

16.353

19.376

16.400

36.788

26.222

25.465

41.779

35.675

34.889

32.337

130.264

-

-

-

-

C

-

-

-

--

-
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Ô. Nguyễn-Mậu

Phan Thông

-– Nguyễn văn Triển

- Trương đình Tư

Nguyễn ngọc Nghĩa Đơn vị 10 Tỉnh Thừa -Thiên-

Võ mạnh Đông

Bà Trương ngọc Thu

bút hiệu Kiều mộng Thu

--

--

-

– Đinh văn Đệ

Nguyễn hữu Thời

Nguyễn Đồng

tức Ng. thượng Đồng

--

-

-

– Nguyễn văn Phùng-

Đoàn đình Dương-

- Trần Lộc

- Lê văn Diện

– Trương-gia Kỳ-sanh

tự Trúc -Viên

– Phạm thế Trúc

Thanh Giác

Nguyễn lý Tưởng

Nguyễn văn Ân

-

-

-

Đơn vị 8 Tỉnh Quảng- Tín đắc cử 35.967 phiếu

33.987

30.927

24.746

38.759

35.702

-

-

Đơn vị 9 Tỉnh Quảng-Trị

Phù năng Khin

-
– Nguyễn văn Chi

. Võ văn Mẫu

Y Wick Buôn Ya

Nguyễn văn Chuyện Đơn vị 10 Tỉnh Khánh Hòa

- Lê bả Chân

-

Đơn vị 11 Thị-xã Cam -Ranh

Đơn vị 12 Thị-xã Đàlạt

Đơn vị 13 – Tỉnh Bình Định

Đơn vị 14 Tỉnh Bình-Thuận

Nguyễn đình Lý

Nguyễn văn Thống Đơn vị 17 Tỉnh Kontum

Nguyễn văn Phiên

tų Péang

– Nguyễn văn Nhuệ

Tôn thất Hiệu

-Từ Công Xuân

Đơn vị 15 Tỉnh Darlac

<

Đơn vị 18 Tỉnh Lâm-Đồng

Đơn vị 19 Tỉnh Ninh -Thuận

-

-

-

-

34.347

33.478

3.414

3.914

49.559

41.114

38.579

37 874

36.414

29.790

17.468

12.838

43.527

25.205

12.109

12.073

59.052

36.446

24.304

19.281

11.591

26.499

4.644

19.294

22.080

―

-

-

-

―

-

--

<di

--
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Trần thanh Đỉnh

Nguyễn văn Chính

Rcom Anhot

– Huynh Diệu

-

-

-

-

-

-
Phan ngọc Nguyên

- Nay Blim

– Nguyễn Hoàng

Cao văn Chiều

- Võ văn Ba

-

-
- Liang Hot Ngeo

-

--
– Nguyễn Lũy

_ Trần minh Nhựt-

Nông văn Mẫn

-

. Phạm hữu Giáo

tức Mặc Giao

Cao văn Của

-
– Nguyễn khắc Tân

– Nguyễn công Ấn
-

-

-
– Nguyễn văn Hào

-
− Dương văn Thụy

Ng. trọng Bường

Trần quỷ Phong

- Không trung Lưu
Sardi

− Dương minh Kinh

-
– Ng . quang Luyện

. Đỗ trọng Nguyên
-

-
– Phạm chí Thiện

Lê Ninh

-
Phạm duy Tuế

-
– Nguyễn hữu Phối

tức Ng. thế Linh

Phan huy Đức

– Nguyễn hữu Đức

Đơn vị 20

Đơn vị 21

Đơn vị 22 Tỉnh Phú-Yên

-

Đơn vị23 Tỉnh Pleiku

Tỉnh Quảng-Đức đắc cử 3.200 phiếu

Tỉnh Phú- Bồn
14.341

-

Đơn vị 24 Tỉnh Tuyên-Đức

Đơn vị 25 Thị- xã Vũng Tàu

và Cơ sở Hành

chánh Côn - Sơn

Đơn vị 26 Tỉnh Biên -Hòa

Đơn vị 28

Đơn vị 29

Đơn vị 30

Đơn vị 27 Tỉnh Bình -Dương

Đơn vị 31

Tỉnh Bình -Long

Tỉnh Bình -Tuy

Tỉnh Gia Định

│
1
│

--

-

1

--

-

-

-

│
│

-

11.650

16.894

12.960

21.667

11.047

35.829

7.998

12.574

7.972

6.740

22.349

21.415 .

21.025

17.176

11.563

8.862

6.327

4.387

23.391

17.567

17.235

15.866

15.639

14.776

15.657

15.557

13.335

13.031

12.994

-

A

―

-

-

―

-

―

-
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– Lê Tài Hòa--

i

- Nguyễn văn Tiết

Nguyễn minh Đàng

— Nguyễn bá Lương

– Trịnh anh Linh

– Ng. văn Phương

Lê ngọc Khai

Đinh văn Đậm

Bà Trần thị Hoa

tự Phấn

-

Ô. Đoàn văn Cương

Nguyễn văn Huê

Mã Xái

-

--

――― Dương văn Ba

Thạch Phen

-
– Huỳnh văn Lầu

Dương vy Long

-

-

-

Nguyễn văn Quí

-

-

Hoàng Thông

Trần duy Tự

Nguyễn đắt Dận

Tăng bá Xuân

Võ quang Vĩnh

– Châu Sokan-

- Đặng văn Công

Danh Nở

– Nguyễn văn Dậu

– Nguyễn bả Cần

– Nguyễn văn Lễ

- Đặng văn Phương

-
- Tạ ngọc Mai

Nguyễn hữu Trịnh

- Bùi nhục Nghĩa
--

- Danh Cường

.

Đơn vị 32 Tỉnh Hậu-Nghĩa đắc cử 11.731 phiếu

Đơn vị 33 Tỉnh Long-An 9.510

7.966

9.754

5.155

Đơn vị 34

Đơn vị 35

Đơn vị 36

Đơn vị 37

Tỉnh Long-Khánh

Tỉnh Phước -Long

Tỉnh Phước- Tuy

Tỉnh Tây -Ninh

Đơn vị 38 Tỉnh An - Giang

Đơn vị 39 Tỉnh An - Xuyên

Đơn vị 40 - Tỉnh Ba -Xuyên

Đơn vị 41 Tỉnh Bạc - Liêu

Đơn vị 42 Tỉnh Châu -Đốc

Đơn vị 43 Tỉnh Chương -Thiện

Đơn vị 44 Tỉnh Định-Tường

Đơn vị 45 Tỉnh Gò- Công

Đơn vị 46 Tỉnh Kiên-Giang

-

-

-

-

----

-

――

-

8.067

32.601

21.232

18.351

54.671

26.932

22.973

21.540

5.374

12.388

12.278

14.057

11.749

24.380

36.100

33.153

27.510 .

27.423

114.372

20.583

37.410

17.182

12.453

7.890

18.084

15.604

15.466

45.446

w

Gd

―

-

――

―

--

---

---

-

---

-

-

――

-

8
NIÊNGIÁM HẠNGHỊ-VIỆN



Trần ngọc Châu

Lê quang Hiền

Nguyễn văn Tho

-
– Huỳnh văn Tư

tự Hoàng Hà

Lê minh Chiêu

Ngô văn Hiếu

―

--

Phạm văn Hội

- Đàm quang Đôn

— Huỳnh thành Đầy

-

―――

-

Hồ văn Thơm

Ngô công Đức

Nguyễn văn Thanh

Kiên -Sốt

Đào ngọc Thọ

Bùi văn Nhân

Phạm văn Lợi

Đơn vị 47 Tỉnh Kiến- Hòa

-

Đơn vị 48 – Tỉnh Kiến -Phong

-

Đơn vị 49 Tỉnh Kiến -Tường

Đơn vị 50 Tỉnh Phong-Dinh

Đơn vị 51 Tỉnh Sa - Đéc

Đơn vị 52 Tỉnh Vĩnh - Bình

-

-

Đơn vị 53 Tỉnh Vĩnh -Long

đắc cử 38.636 phiếu

11.875

-

-

-

-

---

17.581

13.356

10.961

30.056

15.823

14.445

19.179

15.110

24.714

18.350

31.102

20.952

19.542

12.758

-

-

-

-

-

-

-

-
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DIỄN - VĂN

của

ÔngViên Trường HoạtNghệViện

trong buổi lễ khaimạc ngày 31-10-1967

Kinh thưa Tổng-Thống,

Kinh thưa liệt vị ,

Trong khung cảnh trang-nghiêm , nhưng không kém tưng

bằng nhân ngày lễ tuyên-thệ nhậm chức của Tổng-Thống và

Phó Tổng -Thống, hôm nay vào giờ nầy Hạ-Nghị- Viện họp

phiên long -trọng khai-mạc nhiệm -kỳ đầu tiên chiếu theo Hiến

Pháp ngày 1-4-1967. Nhân danh Dân biều cao niên nhứt, tôi

rất lấy làm hân hạnh được thay mặt toàn thề các bạn đồng

viện đón tiếp và chào mừng Tổng- Thống , Phó Tổng Thống

dưới mái tòa nhà lịchsử của Quốc-Hội. Tôi cũng xin chân

thành cảm tạ quý Vị quan khách cũng như quý bạn Nghị-sĩ

Thượng-Nghị- Viện đã vui lòng đến tham dự đông đảo buổi lễ

khai-mạc hôm nay , và xin gởi đến đồng bào toàn quốc , ở trong

nước cũng như ở hải ngoại, lời chào quyết tâm phục vụ của

toàn thề Dân -biểu Hạ-Nghị- Viện , nhiệm-kỳ lập -pháp đầu tiên .

Kinh thưa Tổng- Thống,

Kinh thưa liệt vị,

Tiếp theo cuộc bầu cử Tổng- Thống và Thượng -Nghị-Viện

ngày 3-9-1967, cuộc bầu-cử Hạ -Nghị-Viện ngày 22-10-1967 , đánh

dấu một thắng lợi mới của Đệ-nhị Cộng -Hòa Việt-Nam. Giữa

lúc chiếntranh đang tiếp tục tàn phá đất nước , giữa lúc muốn

NIÊNGIÁM HẠ NGHỊ VIỆN 11



người như một, ngày đêm âu lo cho vận mạng dân tộc, giữa

lúc các quốc- gia trên thế- giới đang băn-khoăn tìm kiếm một

giải-pháp thỏa đáng cho vấn -đề Việt-Nam , dân -tộc ta đã can đảm

làm một việc mà nhiều quốc-gia trên thế-giới chưa từng làm

trong hoàn cảnh chiến -tranh .

Vượt qua mọi cam go thử thách , bất chấp sự phá hoại

của Cộng sản , hơn 72o|o cử -tri trong toàn quốc đã đi bầu đề lựa

chọn đại-diện của mình trong Hạ -Nghị- Viện . Cuộc tuyền cử các

cơ-quan hành-pháp và lập-pháp trong khoảng thời gian không

đầy 2 tháng đượm nhiều ý nghĩa .

·
Trước hết , tuyềncử được toàn bộ các cơ -quan hành pháp

và lập -pháp, tức là Hiến-pháp ngày 1-4-1967 được triệt đề tôn

trọng . Sự tham gia đông đảo của gần 5 triệu cử tri là bằng

chứng cụ thể của sự tin tưởng mà toàn dân đã đặt vào Hiến

pháp do Quốc-Hội Lập-Hiến bầu ngày 11-9-1966 soạn thảo . Sự

thắng lợi đó không những minh chứng cho những thành tích

trong dĩ vãng , soi sáng con đường Quốc- Hội Lạp- Hiến đã vạch

ra mà còn hứa hẹn nhiều triển vọng tốt đẹp trong tương- lai.

Ý- nghĩa thứ hai là cuộc tuyền -cử đã diễn ra trong bầu

không khi dân -chủ đầy phấn-khởi, kết thúc giai đoạn đầu tiên

trong việc tạo dựng các cơ quan công quyền quốcgia và hoàn

tất việc xây dựng chế độ có cơ quan lập-pháp lưỡng viện cho

nền Cộng-Hòa Việt -Nam . Đây quả là một sự thách đố lớn lao

đối với hoàn cảnh , chứng tỏ sự quyết tâm của dân tộc Việt-Nam

trên con đường đấu tranh cho sự sống còn của chính mình.

Kính thưa Tổng- Thống ,

Kinh thưa liệt vị,

Trong buổi lễ khai-mạc ngày hôm nay , điều mà tôi muốn

nhấn mạnh với quý vị là tính cách đại-diện rộng rãi của Hạ

Nghị-Viện đã được nhân - dân bầu lên. Hơn hẳn các viện dân

cử trước đây . Hạ-Nghị-Viện gồm đến 137 vị Dân biều , trong đó

có tới 16 Việt gốc Miên , Thượng , Chàm và Thượng-du Bắc -Việt

đi cư , đại- diện đủ mọi giới trong thành phần dân -tộc : luật

1
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gia , bác-sĩ, giáo- sư , công thương kỹ-nghệ-gia, nông- dân , công

chức , quân-nhân , v.v... Nhiều đoàn thề đã có đại- diện trong

Hạ-Nghị-Viện . Đặc biệt nhứt là có 2 nữ Dân -biều , điều này .

chứng tỏ sự quan tâm ngày càng phát triển của giới phụ-nữ

đối với vấn đề lập-pháp . Ngoài ra, cũng cần nhấn mạnh sự

hiện diện của 19 Dân -biểu Quốc-Hội Lập -Hiến được tái cử, mà

kinh -nghiệm dồi- dào trong nhiệm -kỳ lập- hiến , sẽ góp một phần

không nhỏ cho Hạ-Nghị-Viện trong nhiệm vụ thi hành Hiến

Pháp . Nhờ vậy , Hạ-Nghị- Viện có một giả trị chánh -trị và pháp

lý vững chắc, đủ tư -cách đại- diện cho toàn thể nhân dân

Việt-Nam không phân biệt địa phương, đoàn thể , tôn - giáo,

sắc tộc . Trong hoàn cảnh hiện tại của đất nước, Hạ-Nghị-Viện

phản ảnh trung thực hình dáng tất cả các giới của quốc dân

Việt-Nam .

So với các cơ quan dân cử đã qua. Hạ -Nghị- Viện còn quy

tụ những thành phần hăng say và có nhiều nhiệt huyết. Với

hạng tuổi trung bình là 39 so với 42 trong Quốc-Hội Lập-Hiển ,

45 trong các Hội- Đồng địa-phương và 49 trong các Hội- Đồng

xã, tôi tin chắc Hạ-Nghị- Viện sẽ nói lên khuynh hướng cấp -tiến

của nhân -dân , một khuynh -hướng cần thiết cho việc giải quyết

các vấn đề trọng đại của đất nước, song song với sự già dặn

kinh nghiệm của Thượng-NghịViện .

Nếu Thượng-Nghị. Viện thề hiện sự nhứt nguyên của quốc.

gia và tượng trưng cho chủ quyền nhứt thống của quốc-gia ,

thì với thành phần phức hợp , bắt nguồn từ thề thức bầu cử

đơn danh hợp tuyên do Hiến -Pháp quy định , Hạ -Nghị- Viện

đang họp nơi đây thể hiện cho sự đa nguyên của quốc gia , do

những địa phương hợp thành và tượng trưng cho chủ quyền

quốc dân . Nói như vậy không có nghĩa là Hạ -Nghị- Viện chỉ là

một tấm gương gồm nhiều mảnh nhỏ của dân-tộc Việt-Nam , chỉ

chú trọng quyền lợi của địa phương , coi nhẹ quyền lợi chung

của quốc gia , mà đại ý đề nhấn mạnh đến tính cách gần dân

chúng của các vị đại-biểu đang hội họp dưới tòa nhà lập pháp .
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Kính thưa quý bạn đồng viện ,

Đến đây , tôi xin đề cập đến một vấn đề chánh yếu tức là

nhiệm vụ đang chờ đợi Hạ-Nghị-Viện trong những ngày sắp

tới. Chắc quý bạn đồng viện đều cảm thông với tôi rằng nhiệm

vụ ấy thật là bao la và trách nhiệm của Hạ-Nghị- Viện trước

lịch sử thật là trọng đại. Chúng ta can đảm nhận lấy trách

nhiệm ấy với tất cả thành tâm thiện chí và trên con đường do

Quốc.Hội Lập -Hiến vạch sẵn , tuy không dám mong làm những

việc «đội đá vá trời» , chúng ta cương quyết giữ sáng suốt trong

nhận định và luôn luôn cần trọng trong việc làm.

Trước tiên , chúng ta long -trọng tuyên-bố trung -thành với

Hiến- Pháp cùng cương quyết bảo vệ truyền thống dân- chủ của

nền đệ nhị Cộng-Hòa . Chúng ta quan niệm dân chủ không phải

chỉ là bầu cử một vài cơ quan , phổ biến một vài khẩu hiệu đẹp

để mà còn phải bảo đảm một đời sống an toàn ấm no cho toàn

dân trên căn bản những quyền tự do sơ đẳng của con người

trong cương vị cá nhân cũng như trong cương vị tập thề. Trong

phạm vi của chúng ta , chúng ta sẽ cương quyết nêu cao nguyên

tắc thượng tôn của luật- pháp mà sự chà đạp từ bấy lâu đã đưa

tới sự làm mất phẩm-giá của con người, sự tham nhũng ức

hiếp lạm dụng và sự khủng-khoảng uy - quyền quốc gia về

mọi mặt.

Thứ đến , chúng ta nhận thức nhu cầu hợp -tác chặt- chẽ

với Thượng-Nghị- Viện trong việc thiết lập một chế độ dân-chủ

lành mạnh . có kỷ cương , bằng cách điều hòa sự liên - lạc giữa

Hành-Pháp và Lập-Pháp, duyệt lại luật pháp cho được nhất

quán , thích thời , hợp lòng dân, và tạo một thế quân bình thật

sự trong sinh hoạt chính trị của quốc-gia. Chúng ta sẽ cố gắng

thực hiện cho kỳ được phương châm của nền dân chủ chân

chính là cuộc đối thoại đa phương : đối thoại giữa người cai

trị và người bị trị , đối thoại giữa cá nhân và quốc- gia , đối

thoại giữa quốc-gia và các đoàn- thề , đối thoại giữa Trung-Ương

và Địa phương , đổi thoại giữa đa số và thiều số, đối thoại

giữa Quốc- Hội và Chánh-Phủ , đối thoại giữa nhà Lập -Hiến và
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nhà Lập -Pháp . Trong các cuộc đối thoại đó , chúng ta sẽ thực

hiện cho kỳ được 2 điều kiện căn bản :

Thứ nhứt là các người đối thoại phải có sự kính trọng tối

thiều lẫn nhau .

Thứ hai là phải đạt tới đồng tâm nhứt trí cải tạo và xây

dựng trong những vấn đề chánh yếu .

:
Sau hết, chúng ta không những chú trọng về việc quy

định lề lối sinh hoạt dân chủ về mặt chánh trị mà còn phải

đặt nặng những vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống hàng

ngày của người dân . Vấn đề căn bản không phải là chỉ có luật

lệ hay , hiệp -ước có lợi, Chánh -phủ biết phục thiện trước những

khuyến- cáo chánh đáng của Quốc-Hội mà còn phải đề ra những

biện pháp thiết thực đề giải quyết các nhu cầu mà dân chúng

không ngớt kêu ca , có khi còn châm biếm là khác : tôi muốn nói

vấn đề điện , nước, đường sá, vật giá, tị nạn chiến tranh , v.v...

Trong phạm vi này , cái khó khăn chánh của chúng ta là sự dung

hòa quyền - lợi của người dân với sự thực hiện những mục-tiêu

của quốc -gia thường thường đòi hỏi ở người dân ít nhiều hy

sinh và sự tôn trọng kỷ -luật.

Trong đường lối phụcvụ nhân dân và chánh - nghĩa

chúng ta long trọng xác nhận rằng Hạ-Nghị- Viện vốn do từng

đơn vị bầu ra, sẽ không bao giờ tách rời khỏi nhân -dân và sẽ

không bỏ qua cơ hội nào đề đấu tranh cho quyền lợi chánh

đáng của nhân-dân. Bên cạnh sự thăm viếng cử -tri trong đơn

vị, chúng ta còn tăng bội sự thăm viếng nhân dân các vùng

các giới, tiếp xúc với các hiệp đoàn đề mở rộng thêm sự hiểu

biết của Viện chúng ta.

Chúng ta quyết tâm nên cao tinh thần làm việc khoa học ,

hữu thủy hữu chung , suy nghĩ kỹ mọi việc trước khi hành động .

tuyệt đối tránh sự tiền hậu bất nhất. Chúng ta sẽ đứng trên gió

để góp phần lèo lái con thuyền quốc- gia . Như chúng ta đã biết :

« Không phải dân chúng truyền thồi cả tinh của mình cho người
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cầm quyền mà chính đạo đức của người cầm quyền có ảnh

hưởng ngược lại đối với dân -chúng .

Nhiệm vụ nặng nề, con đường phục vụ dân tộc còn đầy

cam go nhưng cũng đầy hào hứng. Tôi xin đặt tất cả tin tưởng

vào kinh nghiệm của các vị Dân-Biều tái cử , vào tài trí đức độ

của các bạn mới đắc-cử , cũng như vào tinh thần yêu nước và sự

sáng suốt của tất cả quý đồng- viện .

Thưa quý liệt vị ,

Trong giờ phút lịch-sử này , giữa lúc khi thiêng đất nước

và anh linh các bậc anh hùng liệt-sĩ đang phảng-phất trên sông

núi, chúng ta hãy dành một phút tưởng niệm các chiến-sĩ dân

quân cán -chính bỏ mình vì nước và cầu nguyện cho đất nước

chúng ta sớm được thanh- bình , dân tộc ta mau được an-lạc, tờ

quốc ta chóng được vững mạnh.

Kinh thưa Tông- Thống ,

Kính thưa liệt vị ,

Với tất cả tấm lòng khiêm cung trong buổi lễ đầu khóa,

tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc nhiệm kỳ đầu tiên của Hạ

Nghị- Viện Việt-Nam Cộng -Hòa ,
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CỦA

Diễn Văn

TỒNG - THỐNG

Việt-Nam Cộng-Hòa

Thưa Ông Niên Trưởng ,

Thưa Quý Vị Dân - Biều ,

Nhân buồi khai-mạc khóa họp đầu tiên của Hạ-Nghị- Viện hôm nay,

tôi hânhoan chúc mừng toàn thề Quý Vị Dân- Biền đã được nhân dân

tín nhiệm , giao phó trách -nhiệm nặng nề trong giai đoạn khó khăn này .

Với Quốc-Hội đã hoàn thành , tôi mong rằng trong thời-gian ngắn sắp

tới , các định chế trù liệu trong Hiển -Pháp sẽ được hoàn thành đề chủng

ta có đủ căn bản tạo dựng Dân-Chủ , Hòa -Bình , và Tiếnbộ cho xứ sở.
-

-

Trước những mục tiêu to lớn và trách nhiệm nặng nề đối với quốc

dân và lịch -sử , tôi nghĩ rằng giờ đây không còn phải lúc chúng ta đề mất

thời giờ trong những lời hứa hẹn , mà trong giai-đoạn quyết định này ,

phương châm của chúng ta là hành động cụ thể và kiên quyết. Xứ sở

điêu tàn vì chiến- tranh và đau thương vì xáo trộn đang cần những bàn

tay xây dựng , những bộ óc thiết - thực, trong những kế -hoạch , chương

trình cụ thề nhằm chấm dứt chiến-tranh , đánh đồ bất công và chậm

tien.

Thưa Ông Niên - Trưởng ,

Thưa Quý Vị Dân- Biều ,

Hòa -bình là điều mà toàn dân chúng ta đang thiết tha mong đợi ,

nhưng trước tham vọng và ngoan cổ của kẻ xâm lăng, Nhân -Dân ta cần

cho họ và chứng tỏ cho thế-giới thấy rằng chúng ta sẽ không từ nan

một cố -gắng , một hy -sinh nào đề tiêu diệt chủ trương xâm lược. Ý thức

rằng hòa-bình thực sự chỉ đến với những dân -tộc quyết tâm bảovệ hòa

bình , nhân -dân ta sẽ thi-hành những biện pháp huy động lực lượng quốc

gia đề giải-quyết chiến -tranh bằng ý - chi tự - cường đồng thời với tinh

thần đại đoàn -kết dân -tộc .

-

Nhiều dân- tộc bạn đã đem xương máu đến hồ -trợ chúng ta trong

chủ trương này — và tới tin rằng từ Tòa nhà lập -pháp, Quỷ Vị Dân
-

Biền sẽ có dịp làm sáng tỏ thêm ý-chi mãnh liệt của nhân dân ta trong

mục- tiêu tranh thủ và bảo-vệ hòa-bình cho xứ sở.

-
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Tôi cũng tán đồng với quý vị về quan điềm thiết lập một chế độ dân

chủ lành-mạnh trong một thế quân bình chính - trị quốc- gia , và chánh

phủ sẽ sẵn sàng đối thoại với Quốc-Hội trong niềm tương kính và thông

cảm . Tôi mong mỏi Quốc- Hội sớm hoàn tất qui chế báo chí , đặt những

tiêu chuẩn rõ ràng cho việc xử-dụng quyền ngôn luận như một lợi khi

giáo-dục hướng dẫn quần chủng và đề quần chúng có phương cách hiện

nghiệm đối thoại một cách xây-dựng với chánh quyền . Tôi cũng mong qui

chế chánh đảng sẽ sớm được ban hành đề cho những định chế dân

chủ ở mọi địa hạt thấu rõ đường hướng sinh hoạt và phát triển ;

nhứt là ở hạ tầng căn bản xã ấp , việc thực thi dân-chủ càng phải được

đầy mạnh đề cho ỷ -niệm tự -do được nảy nở vì đó là mục-tiêu chính

yếu của cuộc chiến -đấu của nhân dân ta .

✩

Tới hoan nghênh những quan-điềm của quý vị liên hệ đến đời

sống hàng ngày của người dân , vì chính phủ đặt nặng vấn đề nâng

cao dân sinh cũng như dân -trí . Những kế-hoạch cấp thời sẽ được đem

ra ápdụng đề giải quyết một số vấn đề cấp bách liên -hệ trực tiếp đến

đời sống thiết thực hàng ngày của đồng-bào như tối đã nói trong Thông

Điệp sáng nay đề tạo nên niềm tin -tưởng trong quần chủng,một điều kiện

tiên quyết đề thực thi công cuộc cải tạo xã hội mà chúng ta chủ

trương thực hiện chokỳ được.

Thưa Ông Niên -Trưởng và

Quý Vị Dân- Biều ,

Trước một giai đoạn mới, nhândân ta đang hướng về những mục

tiêu trọng- đại và kỳ vọng ở những thành tích vẻ-vang . Thành tích có đạt

được là do toàn dân nhất tri chấp nhận một kỷ -luật cộng đồng , và hăng

say trong một tinh -thần đoàn - kết xây -dựng . Kỷ -luật đó, tinh thần đó

phải được ung -đúc liên-tục với một niềm tin mãnh liệt ở sự trường tồn

của dân tộc .

Tôi mong mỏi toàn thề Quý vị Dân Biều sẽ hợp tác với tôi và Chánh

phủ , trong niềm tin này và lỗi cầu chúc Quỷ Vị thành công trong nhiệm

vụ mà quốc dân ủy thác.

Thân -ái chào Quý Vị,
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Quý vị Dân - Biểu Hạ - Nghị - Viện

tuyên -thệ trong buổi lễ ngày 22-1-1968 ,

chiếu điều 273 của Nội- Quy :

— Tôn-trọng và bảo-vệ Hiến-Pháp,

–Phụng-sự quyền lợi Quốc - Gia

Dân Tộc,

– Tận - lực làm tròn nhiệm - vụ

Dân-Biểu.





PHẦN 2

Tiểu-Sử 137 Dân - Biểu Hạ Nghị Viện

Pháp -nhiệm I





Anh

Phân biểu đơn vị III Saigon

huỳnh
ngọc

-

-

-
— Không- Giáo

Sanh ngày 26-02-1930 tại VĩnhLong

Bác-Sĩ Dược Khoa

Đã theo học các trường :

– Trung-học Phan -Thanh-Giản Cần Thơ
-

Trung-học Pétrus Trương Vĩnh -Kỷ Saigon
-

--
— Đại - học đường Toulouse (Pháp Quốc )

Bằng cấp :

-

— Vi -trùng học
-

— Huyết-thanh học
-

Dược-Sĩ QuốcGia

Bác- Sĩ DượcKhoa

―
— Thảo dược học

Huychương :

-
— Giải -thưởng « Luận án 1957 (Huy Chương Vàng) của Y

dược khoa Đại-học Đường Toulouse, giải «Khôi-nguyên 1957 »

(Lauréat de la Faculté)

-

- Giải thưởng Maurel của Khoa -Học và Thanh-Thư Hàn-lâm

Viện Toulouse.

Chức vụ đã đảmnhiệm và hoạt động nghề nghiệp :

Thanh - Tra , Bào -Chế (Bộ Y- Tế)

-

– Phụ - Tá Tổng Giám -Đốc Y-Tế và Bệnh- Viện (Bộ Y-Tế)

-
– Giảng-viên khoa vi trùng học tại Dược-Khoa -Đại-học-Đường

Saigon

GiámĐốc Kỹ Thuật Viện Bào chế OPV

Đồng-lý Văn phòng Bộ Quốc-Gia Giáo -Dục

--
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Hoạtđộng đoànthẻ và xã hội

– Phó Chủ Tịch nghiệpđoàn Dược sĩ Việt- Nam
-

-
— Chánh Thủ -Bồn Trung ương hội Hồng -Thập-Tự Việt -Nam

— Hội -viên hội đồng quản trị Trung Ương hội Hồng- Thập Tự

Việt-Nam

-

Công -trình khảocứu khoa -học đã xuất-bản

-

-

Recherches pharmacologiques sur le Gaiazulène , le chama

zulème et Jeurs dérivés 3 monosulfonės (Thèse de Doctorat,

Toulouse 1957).

-

Séparation chromalographique de l'acide borique et de

l'acide phenylborique (Toulouse Pharm. 1954, I, N° 1,25)

Toxicité comparée du S. Gaiazulène et du Chamazulène à

l'égard de la Souris blanche (Soc. pharm Toulouse Décembre

1956)

Sur l'action anti-inflammatoire du Gaiazulène et du chama

zulène (Test de Deininger) (Congrès Soc. Pharm. Clermont

Ferrand, 1957)

-Toxicité comparée du S-Gaiazulène, du Chamazulène et de

leurs dérivés 3-Monosulfonés pour la Souris blanche (C.R.

Acad. Sc . 1957. 245. 1846)

-Toxité du S- Gaiazulène à l'égard du Rat (Soc. Pharm. Toulouse

Déc. 1957)

CHỨC VỤ TRONG QUỐC-HỘI LẬP PHÁP

— Chủ- Tịch Ủy -Ban Văn -Hóa , Giáo -Dục và Thanh Niên Hạ

Nghị-Viện .

— Trưởng Pháiđoàn Dân -Biểu còng - du Nam Mỹ tranhđấu

cho Quốc-Hội Việt-Nam Cộng-Hòa tải gia-nhập tổchức Liên

Hiệp Nghị -Sĩ Quốc-Tế.

2
2
4
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Rcom -Anhot

Dânbiểu đơn vị Chú ổn

-

-

—

-

-

—

Ngày sanh : 15-3-1936.

Nơi sanh : Bôn Ma Djong, Phủ - Bồn

Nghề nghiệp ( trước ngày đắc-cử) : Tham - Sự hành - chánh Tập

sự, Trưởng Ty Hành chánh Tòa Hành-chánh Phủ- Bồn.

Họ và tên Cha Mẹ : Ksor Seng (c ) và Rcom-Areng

Tình trạng gia -đình : Vợ 4 con

Học lực : Trung - Học
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Nguyễn công lên

Dân biểu đơn vị Bình Dương

-

—

2
7
2
2
1

: Tỉnh Tân -An (Long An)

-
— Học-lực : Văn -bằng Cử nhân Văn -khoa (Trường Đại Học

Văn Khoa Saigon ).

–Nghề nghiệp : (trước ngày dắc -cử ) Dạy học

-
– Họ và tên Cha mẹ : Nguyễn -văn -Hồ, Trần -thị-Nhung

Nhóm chánh-trị : Khối Dân Tiến

Tình -trạng gia - đình : Có vợ 4 con

-

Ngày sanh : 18 - 9 - 1935

Nơi sanh
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Nguyện

Onvăn

Quân biểu đơn vị NamTranh

Sanh ngày 2.12.1933 tại Hải Dương (Bắc-Việt)

Nho giáo

1 CÓ VỢ

– Tốt nghiệp Bảng Cử- Nhàn Luật-Khoa năm 1962 tại Đại-Học

Luật Khoa Saigon

Sinh -viên Ban Cao-Học Kinh Tế năm 1963

Quá trình hoạt động :

- Nguyên giáo- sư Việt Văn tại Trường Trung-Học Lê-văn - Trung

(Tây -Ninh năm 1954 ) .

C

h

– Tốt-nghiệp Sĩ -quan Hải Quân ( ngành chỉ huy) khóa 6 tại

TTHL/HQ/NT năm 1956.

Tốt nghiệp khóa STAFF PLANNING AMPHIBIOUS WARFA

RE do Thủy Quân Lục-Chiến thuộc Đệ Thất hạm đội Hoa

Kỳ huấn luyện 4/5/1962 .

Du học Hoa -Kỳ năm 1964-1965 và tốt-nghiệp Bằng GENERAL

LINE tại MONTEREY CALIFORNIA (Hoa-Kỳ) .

– Nguyên chỉ huy trưởng Liền Hải Đoàn Tiền -Giang kiêm đại

diện Hải- Quân Khu Chiến- Thuật Tiền-Giang (1962-1963-1964 ).

-
– Nguyên Tham Mưu Trưởng Hải Quân Vùng 2 Duyên Hải

(1966-1967)

Hải -Quân Thiếu -Tá

Đắc cử Dân -Biểu Hạ-Nghị-Viện ngày 22 10.1967 tại đơn -vị

Cam-Ranh .

Huy-chương :

-
– Bảo Quốc Huân Chương Đệ V Đảng
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— Hải-Quân Huân -Chương Đệ 11 hạng

— 8 Anh -Dũng Bội- Tinh ( cấp quân đội. quân đoàn , sư-đoàn và

Lữ Đoàn

Hải -vụ Bội Tinh Đệ II hạng

Chiến -dịch bội tinh

-
– Quản -phong bội tinh

Quản-vụ bội tinh

-

-

-
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Nguy
ên

lớn

Dân biểuđơnvịQuảng .Người

-

-

-

-

Ngày sanh : 17-11-1928

Nơi sanh : Phổ-Hung Đức - Phở Quảng Ngãi

Nghề- nghiệp (trước ngày đắc cử ) : Tư chức

Họ và tên cha mẹ : Nguyễn Triêm ( c )

Huỳnh thị Lan (c )

Thuộc tôn - giáo : Phật Giáo

– Thuộc nhóm chánh-trị : Việt-Nam Quốc-Dân Đảng

– Thành-tích tranh -đấu : chống độc -tài họ Ngô, bị bắt cầm - tù

tir 1960-1963.

—

– Tình -trạng gia -đình : 1 vợ 6 con

– Học- lực : Trung học
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DươngVănĐa

Ba

gianbiểu đơn vị giác.Siêu

Sanh ngày 9-1-1942 tại Bạc-Liêu

- Tốt-nghiệp Đại - Học Sư-Phạm

-
− Giáo-Sư Triết -học trường trung-học Nguyễn - Đình - Chiều Mỹ Tho

D

– Chủ-Bút Tuần Bảo Tiếng gọi Miền Tây (1966 )

- Nguyên Đặc-Ủy-Viên Thanh-Niên Vùng 4 Chiến - Thuật (1966 )

-

-

—

Đại - diện Việt-Nam tham-dự Đại-Hội Thanh- Niên Chi Nguyện

Quốc-Tế tại Tân-Đề-Li (1967)

Đại-diện liên-danh Trần-Văn -Hương Mai- Thọ- Truyền (Bạc- Liêu )

Thư ký Văn -phòng tạm -thời Hạ-Nghị-Viện

Đệ I Phó Tổng-Thơ-Kỷ Hạ-Nghị-Viện niên-khóa 1967- 1968 và

1968-1969.
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ара
văn

Phân biểu đơn vị Seika

Ba

Rückton, um M.Id-d. Unsoat in

werden

Tiểu-sử :

– Sanh năm 1922 tại làng Phủ -Mỹ (Mỹ.Tho )

Xuất thân tại Trường Trung-Học Mỹ -Tho

– Học-lực : Thành -chung ( THĐNG )
-

-
– Nghề-nghiệp trước ngày đắc-cử : Trung-Tá Quân -Lực Việt-Nam

Cộng-Hòa

Hành-chánh :

Cựu Công-Chức

– Phụ -tả Quận - Trưởng Quận Phú-Quốc.

—

—
– Phó Tỉnh-Trưởng Tỉnh Pleiku

– TỉnhTrưởng Tỉnh Pleiku ,
-

Quân-sự :

Nguyên Tiêu- Đoàn Trưởng Tiểu-Đoàn 505 KQ

Nguyên Tiều - Đoàn- Trưởng Tiêu-Đoàn 15 Việt-Nam

Nguyên Tiêu -Đoàn - Trưởng Tiều-Đoàn I/34 .

— Nguyên Tiêu -Đoàn -Trưởng Tiêu-Đoàn 85

—

– Nguyên Trung- Đoàn -Trưởng Trung-Đoàn 181 .

-

Nguyên Tiểu -Khu - Trưởng Tiêu-Khu Tỉnh Pleiku .

Tham gia và dự chiến hầu hết các chiến trường trên lãnh -thổ Việt

Nam từ Đảo Phú -Quốc, Đồng -Tháp Mười, Cà-Mau và Bắc-Việt .

Được tuyên -dương công-trạng :

− i Bảo -Quốc Huân- Chương Đệ-Ngũ hạng

I Lục -Quân Huân -Chương Đệ II Hạng

– I Chương-Mỹ Bội-Tinh Đệ I Hạng

2 Chiến- Thương Bội-Tinh

— II Huy-Chương khác, tuyên-dương trước Quân -đoàn, Sư-Đoàn và

Trung-Đoàn .

-

—
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Nguyễn đại Bảng

Dân biểu đơn vị Thị xãHuế

*

-

-

-

-

←

1
6

Hồi- hương năm 1960

Giáo-sư Viện Đại-Học Huế (1960-1961 )

Bác-sĩ Thần-Kinh Bệnh học , sảng-lập hội Bảo-tồn Cố-đô Huế .

Trưởng Khối , Khối Dân -tộc Hạ -Nghị Viện .

Sanh ngày 10- 3 -1931 tại Huế

Tốt- nghiệp Đại Học Y-Khoa Bordeaux (Pháp) năm 1959

32
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Nguy
ễn

Tiên

vịQuảng Ngãi

Dan bien don vi

—

B

y

Sinh năm 1924 tại Phan Thiết. Chánh , trú quán : Thị -Xã

Quảng-Ngãi .

Tốt nghiệp Tú Tài Pháp năm 1944. Sau ngày 9.3.1945 , cùng

một số bạn -hữu thành-lập Tư -thục Trung-Học Chấn Hưng,

tiền- phong trong việc dùng ngay tiếng Việt để giảng dạy tất

cả các môn học .

-
– Từ 1946 đến 1950 , tiếp -tục phục - vụ trong ngành Giáo-Dục ,

đồng thời soạn thảo và ấn-hành các sách giáo -khoa Trung

Học.

Năm 1950 tham -gia Mặt- Trận Quốc-Dân Bài Cộng tại Liên

Khu V Bị bắt giam tại các lao - xá ở Bình Định . Sang năm

1952, đưa về quản-thúc tại Miền Sơn -Cước Quảng-Ngãi cho

ngày đình chiến 20.7.1954

- Năm 1954 , trở về Thị Xã Quảng-Ngãi mở lại Trường Trung

Học đệ- nhị cấp Chấn -Hưng, làm Hiệu- Trưởng , điều -khiền

và xây-dựng nhà trường từ năm 1955 đến nay .

– Năm 1960 tham gia Mặt -Trận Quốc-Dân Đoàn Kết và cuộc

đảo -chính ngày 11.11.1960 .

-
– Năm 1965 , xuất - ngoại , quan -sát tình-hình kinh -tế và xã-hội

tại nhiều Quốc Gia Âu - Châu .

– Năm 1967 , đắc-cử Dân -Biều Hạ-Nghị -Viện , đơn-vị VII , Tỉnh

Quảng-Ngãi .
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Nay

Dân biểu đơn vị

Tỉnh Gleiku

—
Tên họ : NAY-BLIM ( AMA -GRU )

– Ngày và nơi sanh : 4.7.1928 Buôn.Sek , Quận Thuận- Mẫn Tỉnh

Phủ Bồn (CHEO.REO)

Blim

Chrong

-

La
v

Năm 1948 đậu bằng tiểu học Pháp và tiếp tục học đến lớp đệ

lục tại Collège Léopold Sabatier Banmêthuột.

— Năm 1950 đậu bằng Tu nghiệp Hành Chánh và tuyền làm thư -ký

Hành chánh tập- sự phục-vụ tại Tòa HànhChánh Tỉnh Pleiku

kể từ 1.1.1951

—

– 1954 vì nhu cầu công-vụ thuyênchuyên về phục-vụ tại Quận .

Hành chánh Cheo-Reo đề giúp-đỡ đồng- bào Thượng tại địa .

phương.

1960 trở lại Tòa Hành Chánh Tỉnh Pleiku đề giúp việc tại Ty

Tài Chánh. Phần hành trách- nhiệm là thưký kế toán chuẩn-chi

và lập báo – cáo hàng tháng thuộc tất cả ngân - sách tại Tòa

Tỉnh Pleiku .

→ Tham- gia phái-đoàn các sắc tộc Thượng họp Đại -hội tại Pleiku

ngày 15, 16 và 17-10-1965 .

-
– Ngày 11-9.1966 đắc cử vẻ vang Dân -Biểu Quốc-Hội Lập Hiến tại

đơn vị Thượng Tinh Pleiku

– Thời lập-hiến Ông Nay.Blim là một trong số 8 vị sáng lập viên

khối Dân tộc ThiểuSố đoàn kết.

– Thamgia góp ý -kiến trong thời- gian Quốc Hội Lập-Hiến soạn

thảo Hiến -Pháp ,

-
– Ủy -Ban soạn thảo luật bầucử .

– Ngày 2-5-1968 thamgia phải-đoàn Chính Phủ hòa giải với lực

lượng Fulro tại Banmêthuột và kết quả đa - số trở về hợp -tác

với Chính quyền Quốc-Gia .

34
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— Tranh -luận tại nghị-trường cương-quyết đòi-hỏi quyền- lợi thiết

thực cho đồng bào thiểu số đã đem lại nhiều kết quả như Hiến .

Pháp đã công nhận tại các điều 2, 24 và 97

-
Ngày 22-10.1967 đắc cử Dân - Biểu Hạ Nghị- Viện đơn vị Thượng

Tỉnh Pleiku với số phiếu cao nhất.

- Nay-Blim hiện là khối viên khối Dân-chủ, Ủy-Viên các Ủy Ban

Nội-Vụ và Ủy -Ban Sắc-tộc tại Hạ NghịViện .

Đã được ăn -thưởng :

– I Chương -Mỹ Bội-Tinh Đệ nhị hạng

− I Bằng tuyên -dương Công-trạng chống Cộng do Chinh -Phủ cấp và

nhiều bằng khen khác.
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Tuần xanh Bửu

Quân biểu đơn vị II Saigon

—
— Sanh ngày 2.5.1925 tại Xã Phú Túc quận Hàm -Long Tỉnh Kiến

Hòa.

-
— Học- lực Ban Trung-Học .

–Năm 1946-1952 tham - gia kháng chiến chống Pháp .

– Năm 1953-1954 Trưởng Văn-Phòng Tổng - Liên- Đoàn Lao

Động V.N

—Năm 1955.1956 Ủy Viên Tài Chánh Tổng -Liên -Đoàn Lao

Động VN .

Năm 1956 1957 Bồi -Thầm Tòa Án Lao -Động Saigon

Năm 1959-1963 đắc -cử Dân-Biều Lập-pháp tại Quận VI Saigon

Hội-Trưởng Hội Thể Dục Thề-Thao Lam.Giang Saigon .

-

Năm 1960 1961 hội - viên Hội-Đồng Tư -Vấn Lao–Động

Quốc - Gia , sáng-lập Hợp -tác-Xã Cong-nghệ Đồng-Tiến Saigon

sáng lập Hợp tác-Xã tiêu-thương Nguyễn-Huệ Saigon .

– Năm 1961 – 1963 đắc-cử Tổng-Thơ -Ký Tồng Liên -ĐoànLao

Động V.N. Hội- Trưởng Hội Phụ -Huynh và Giáo.sư trường

Trung-học Mạc-Đỉnh-Chi Saigon hai niên khóa liền .

—

– 30.5.1965 đắc-cử nghị- viên Hội đồng Đô-Thành Saigon .

-

-
– Tông -Thơ.Ký Hội Tương-Tế Họ Trần Việt-Nam .

— Tông-Thơ.Ký. Ủy-Ban cứu -trợ Nạn Lụt Miền Tây .

-
— 28.6.67 đắc-cử Chủ -Tịch Lực - Lượng Dân -Cử Toàn -Quốc .

—22,10.67 đắc -cử DânBiểu Hạ-Nghị -Viện đơn -vị II Saigon
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Nguyễn Trọng Đường

Diễn biểu đơn vị Bình .Tuy

-
Sanh ngày 13-3-1930 tại làng Tùng-Giang , xã Đức-La Đức Thọ,

tỉnh Hà-Tĩnh.

-
– Tôn-giáo : Công giáo.

-
– Học-lực : Đệ II cấp.

-
Từ năm 1945-1954 : Tham- gia các phong trào chống Pháp và

chống Cộng.

-
-Từ năm 1954 đã tham -gia các đoàn thề :

-
– Tỗng-thơ -ký Phong- trào Cách -Mạng Quốc-gia

Tỉnh đoàn -Phó Thanh-niên Cộng-Hòa.

Tổng-thơ kỷ Hội Bảo trợ Chiến -sĩ và Gia -đình Tiết-nghĩa .

Ủy-viên Huấn -Chính Tỉnh để giáo hóa và đã cứu giúp cùng

minh-oan cho những kẻ tội tù

−Ủy- viên Thanh tra Dânsự -vụ trong việc xây dựng thôn ấp.

– Thuyết -trình- viên và trong Ban Giám Đốc nhiều khóa huấn

luyện dân chính của tỉnh

—

-

-
Tham -gia gần hầu hết các Ủy-ban Cứu trợ xã -hội từ Trung

Ương đến địaphương.

-
. Trưởng Chi Thanh -Niên Quận Hoài-Đức và Tánh-Linh .

-
– Ban Bảo-trợ Họcđường Trung Tiểu Học

– Thànhlập và điều hành Hợp tác xã Gạo để tiếp tế và giảm

giả gạo cho nhân dân .

-
– Hoạt- động cho ngành Thượng vụ đặc trách Khối chương .

trình và công tác...

– Ứng-Cử -Viên Quốc -Hội Lập hiến .

_ Đắc- cử Dân -biểu Quốc-Hội pháp nhiệm I.
-
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Ngu
yễn

bá Bản

Gian biểu đơn vị Định Trường

*

*

Sanh ngày 9-9-1930 tại Cần Thơ .

- Đốc-Sự Hạng II , Phủ Tỉnh trưởng Hành- Chánh Long- An.
-

– Không giáo

– Tốt - nghiệp Học- viện Quốc-Gia Hành - Chánh ( Khóa I)

- Đệ-Nhất Phụ -Tá Niên -Trưởng 1967.

– Đệ-Nhị Phó Chủ- Tịch Hạ -Nghị- Viện niên -khóa 1967-

1968.
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Lê bà Chẩn

Dânbiểu đơn vị hành hoa

Ngày sanh : 15-8-1916

– Nơi sanh : Nha -Trang (Khánh Hòa )

-

-

-Nghề nghiệp (trước ngày đắc cử ) :Tham- sự Hành- Chánh Trung

Ương Thượng hạng ngoạihạng .

Phật giáo
-

Học -lực : Trung-học

— Chủ Tịch Ủy- Ban Ngân -Sách và Tài-chánh Hạ -Nghị-Viện

niên khóa 1967-1968 .
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Châu
Cran

ngoc

Dân biểu đơn vị Chiến Hòa

Sanh năm 1924 tại Nam Trung, Thừa Thiên .

Con của Chánh Án Trần -Đạo- Tế , và cháu nội của Hiệp -TảĐại

Học sĩ Trần-Trạm .

Từ 1945 đến 1949 :-

Kháng-chiến chống Pháp trong các phương vị : Chỉ- huy-trưởng

Chính trị viên đơn vị trong các Trung Đoàn Độc-Lập , 79, 81 , 83

thuộc liên khu V.

Từ 1951 đến 1987 :

Phục- vụ trong hàng ngũ Quốc-gia trong các phương vị : Chi

huy– trưởng Địa - Phương - Quân. Nghĩa- Quân Khu Tiền -Giang ,

Thuyết-trình viên tại Hội-Đồng An-ninh Quốc- gia dưới thời Tổng

Thống Ngô - Đình-Diệm . Chỉ-huy- trưởng Trung Tâm Huấn luyện

Cán -bộ Xây-Dựng Nông-Thôn và Giám.Đốc Côngtác Nông Thôn

-

Cũng trong thời- gian trên :

Sĩ quan đầu -tiên đã đảm -nhiệm các chức-vụ Chi.huy-trưởng

Sinh -viên Sĩ -quan ĐàLạt, Thị Trưởng Đà-nẵng và hai lần liên

tiếp Tỉnh -Trưởng Kiến-Hòa ngay trước và sau biến -cổ 01-11-1963 .

Chính tại Tỉnh này hai năm sau khi rời khỏi chức vụ Tỉnh

Truong - đã được đắc cử Dân Biều với tỷ- lệ 42 % của tổng số cử

tri, trên 19 ứng -cử -viên .

-

Tốt nghiệp khóa thứ nhất Trường Võ.Bị Liên-Quân Đà Lạt,

đã được tưởng thưởngĐệTử ĐảngBảo Quốc Huân-Chương . Đệ Nhất

Đẳng Chương-Mỹ Bội- Tinh , Đệ Nhất hạng danhdự Bội- Tinh , Chiến

thương Bội -Tinh và nhiều huy-chương anh dũng khác .

. Tác giả :-

-

-- Lý -tưởng QuốcGia .

-
– Phục- hưng Làng Xã

– Vấn.đề Việt.Nam .-
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Ngu
yễn

văn Phi

Dẫn biểu đơn vị Darlac

Ngày sanh : 24-3-1917

Nơi sanh : Saigon

Nghề nghiệp (trước ngày đắc-củ ) : Ty-Trưởng Tiểuhọc Darlac

(Giáo-học bỏ túc thượng -hạng ngoại–hạng)

—

-

-
– Tịnh -độ cư -sĩ phật-hội Việt-Nam.

-
– Học– lực : Cao-đẳng Tiêu -học Pháp -Việt (DEPSI)
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Lê minh Chiêu

Dânbiểu đơn vị Chiến Trường

Leyy

Tiểu sử :

Sanh ngày 15-7-1932 tại Long- Xuyên

1
— Con Ông Lê văn Đạt và Bà Nguyễn thị Hà

– Trưởng thành trong cảnh thanh bần trọng nhâncách và đạo đức .

-

Năm 1950 rời ghế nhà trường dạy học, tham gia mọi công tác

chảnh-trị chống Pháp, cải -tiến xã -hội làm việc từ thiện ...

—

Năm 1956-1960 hoạt động ngành công dân -vụ , nông -tin - cuộc,

giáo-sư dạy giờ trường trung-học công-lập Kiến -Tường .

-

– Năm 1960 đỗ Thủ khoa Toán trưởng cảihuấn, giảng- huấn tại

các trung-tâm cải -huấn hướng dẫn các phạm-nhơn lạc nẻo làm

đường trở về với dân tộc, huấn luyện đào – tạo cán- bộ tu

nghiệp ngành giảm -thị cải- huấn.

Năm 1962 nghỉ việc về sống với nghề buôn bán , trau -dồi văn

hóa , tháng 10-1967 đắc-cử dân-biểu tỉnh Kiến -Tường .
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ThiểuvănCao

Dân biểu đơn vị Phú Yên

--

-

-

-
— Giáo-sư trường Quốc-học Huế .

Sanh ngày 3.2.1906 tại Huế

Chức vụ đảm nhận trước đây :

Giám Đốc Trường Trung-học Phú-Xuân ở Huế , trường

Trung- Học đầu-tiên của người Việt tại Trung Việt .

Hội- Trưởng Hội Văn-Hóa (nguyên là Hội QuảnTrị) và Chủ

Tịch Đoàn Thề Trí thức Trung- Việt .

←

Chủ bút và chủ-nhiệm nhiều cơ-quan ngôn-luận như Nhật

báo Bạn Dân (Hà -Nội) , La Gazette de Huế, La Gazette de

Saigon.

– Phụ -trách phần văn - chương Việt-Nam trong Tự- điền

Dictionnaire des Oeuvres de tous les Pays et de tous les

temps, xuất bản ở Pháp và ở Ý .

Biên -tập -viên các tạp-chí Bulletin des Amis du Vieux Huế,

Luận đàm , Extrême-Asic .

-
—Hội đồng giảm -khảo và Giải Thưởng Văn-Chương Việt-Nam

năm 1950 , do Bộ Quốc-Gia Giáo -Dục tổ chức .

-

—- Phải-đoàn Việt-Nam tại Hội-Nghị Liên-Hiệp-Pháp.

Phải-đoàn Việt -Nam tại Hội nghị Hòa Bình và Văn-Minh tại

Florence (Ý)

Giám Đốc Văn -Phòng Việt-Nam Thông-Tấn-Xã ở Paris.

-Tổng Giám -Đốc Việt-Nam Thông- Tấn -Xã ở Saigon .

— Cổ-Vấn Hội Trung-Việt-Ái-Hữu .

− Dân.Biều Đệ I Cộng-Hòa ( 1957-1963 )
-

– Dan -Biểu Hạ -Nghị Viện , đơn vị Phú -Yên .
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Ngu
yễn

Văn Chín
h

Dẫnbiểu đơn vị Chủ Đồn

– Ngày và nơi sinh : 28-10-1937 tại Xã Xuân-Phước, Quận Đồng .

Xuân , Tỉnh Phú Yên.

-
Tôn-giáo : Thiên-Chúa giáo.

Học-lực : Tủ Tài

– Nghề nghiệp : Công-chức (Trưởng-ty Thông-tin Phú Bồn )

-

-
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LyLý quý Chung

biết hiệu Nguyễn Lý

Dân biểu đơn vị Saigon

– Sanh ngày: 1-9-1940 tại Mỹ-Tho .

- Học - lực : Đại -học (Quốc- Gia Hành-Chánh)

Tôn - giáo : thờ cúng TổTiên

Tổng -thơ -kỷ nhựt-bảo Thanh -Việt (1963-1964 )

-

-

Chủ- bút Tuần- bảo Bình- Minh (1964-1965 )

– Chủ nhiệm kiêm chủ-bút nhụt bảo Saigon Tân -Văn (xuất bản

được một tháng bị đóng cửa)

1

– Chủ- bút nhựt bảo Tiếng Việt (1965-1966 )
-

– Chủ -bút Tuần báo Buổi Sáng (1966 )
—

Giám-đốc Nha TácĐộng Tâm -Lỷ Bộ Thanh-Niên (1966 )

− Dân -biểu Quốc Hội Lập- Hiến (1967) (đơn- vị II Saigon)

Trưởng khối Dân - biểu Phục -Hưng
Miền Nam (QHLH )

-

—

--
Đại-diện báo-chi Liên danh ứng cử

Thống Trần Văn Hương – Mai Thọ Truyền.

-

-

-

-

TổngThống và Phó Tổng

Ký- giả nhựt báo Thời Đại .

Dân - biểu Quốc Hội Lập - Pháp ( 1967 đơn - vị II Saigon )

Đại diện Quốc-Hội V.N. tham dự Hội Nghị Liên - Hiệp Nghị Sĩ

Á -Châu .

Trưởng Khối Dân Tộc Hạ-Nghị- Viện .

ChủTịch Ủy-Ban đặc-biệt cứu-xét các vụ án chính trị.

1

NIÊN -GIÁM HẠ-NGHỊ-VIỆN 45



Nguyễn hữu Chung

Saigon
Dan bien dón viI

1

Sanh ngày 2.4.1939 tại An-Hội , Bến-Tre

-
– Kỳ-sư Nông-Lâm

– Nguyên Dân.Biểu Quốc-Hội Lập -Hiến ,
-
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Nguyễn văn huyện

Dẫnbiểu đơn vị hành hoà

Tiểusử :

Sinh năm 1926 tại Diên -Khánh , KhánhHòa

Cựu sinh-viên Đại-Học Luật-Khoa Saigon

– Động-Viên khóa III sĩquan trừ -bị Thủ -Đức 1953

Tham-mưu-trưởng Tiều-khu Phú - Yên 1960

– Tiêu -khu -trưởng Tiêu -khu Khánh hòa 1960.

Quyền Trung -đoàn trưởng Trung đoàn 51 /SĐ 25 ( 1963)

Tổng -thư -ký hội-đồng xây-dựng Nông-thôn Nam, Ngãi , Tín 1965

―

-

-

--

- Dân -biểu QHLH . đơn vị Quảng-Ngãi 1966
―

Tham-mưu Bội-tinh, 2 chiến-dịch Bội -tinh

– 8 lần tuyên dương công-trạng trước Lữ-đoàn, Sư -đoàn

- Bảo Quốc Huân -Chương đệ V đẳng

—

-
— Hội-Kế-Viên Hạ-Nghị-Viện niên-khóa 1968-1969 .
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Đặng văn Công

tục đánh Phi Hùng

Dân biểu đơn vị PhươngThiện

-

-

-

Sanh năm 1910 tại Long-Xuyên

Dân -biểu Quốc Hội Lập -Hiến

Đạo Phật « H.H. »

Việt -Nam Dân -Chủ Xã-Hội đảng

1945-1950 :

-

- Chỉ huy Lực-lượng Bảo - An Cảnh - Vệ Dân Xã Biệt

Lập Miền Tây

- Thanh-tra Quân chính kiêm Tổng -Thanh tra Dân

Quân bộ chỉ huy Tối-cao Dân-xã miền Tây

Học -lực : C.E.P.F.I.
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Giao văn củaCua

Dân biểu đơn vị Tiên Hoà

Ngày sanh : 10-4-1927

– Nơi sanh : Lương -hòa Long-An

Nghề-nghiệp (trước ngày đắc cử ) : Quân -nhân giải -ngũ (cựu Đại Uỷ

QLVNCH) ngày 15-8-1966 và kế tiếp mua bán.

Tôn-giáo : Thiên - chúa - giáo.

Học lực : Văn bằng Anh -ngữ Quân - Đội

—

-

-

-
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Cú
Ho

twedontlice
.Ml:

Sa

Dân biểu đơn vị t Saigon

»

@Nghị nhà lá» HỒ NGỌC CỨ, sinh ngày 29-02-1924 tại xã Tân - Đông

SADEC . Sinh-trưởng trong một gia đình Nho Giáo và hiện là Hiền.

Tài Ban Thế Đạo Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tòa -Thánh Tây - Ninh,

Ông đã đậu bằng Tú-Tài Pháp và tốt nghiệp các khóa tu -nghiệp

Hành-chánh, Tài chánh .

Chức–vụ đã đảm-nhận :

– 1951 đắc cử Nghị-viên Hội- đồng hàng quận Đô thành

– 1952 đắc-cử Nghị- viên Hội đồng đô -thành giữ chức Chủ tịch

Uỷ-ban Kiêm-soát khiếu-nại và có chân trong nhiều Uỷ-Ban liên bộ.

Trong thời-gian này đã được cử đi dự Hộinghị hành- chánh tại

Bangkok , Hongkong, đồng thời là tác giả dự- án giản - dị - hóa

thủ tục hành -chánh và thiết- lập các cơ cấu phòng hỏa trong 8

quận đề chống lại cả một phong-trào chủ -trương đốt nhà đồng

bào đề trục-lợi.

-

– 1954 làm Quận trưởng Hành - chảnh quận II. Trong suốt thời

gian dưới thời thực-dân đã công-khai chống lại việc đuổi nhà đất

bất– công, những hành-vi tham nhũng hiếp đáp dân lành . Do đó,

dưluận báo chí cũng như dân-chúng đã tặng cho danh-hiệu “Nghị

Nhà Lá» .

– 1964 đắc cử Nghị-viên Hội đồng Đô thành với số thăm cao
-

nhất, đồng thời giữ chức Tổng -thư -Kỷ Hội-đồng này.

1x

– 1966, được cử tham -gia phái đoàn Nghiên cứu hành-chánh tài .

chánh tại Tokyo, Đài Bắc, Hongkong.
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-

-

Tham-gia Uỷ-ban trung -ương cửu -trợ nạn lụt miền Tây .

Chủ Tịch các ủy - ban từ -thiện xã-hội Đô thành .

Tác- giả dựán tạm hoãn thi-hành các án văn đuôi nhà đất đã

trình bày trước HĐĐT, và được chínhquyền trung-ương đặc biệt

cứu -xét chấp thuận bằng một quyết định ngưng thi hành các vụ

đuôi nhà đất,

_ Trưởng ban kiềm -soát khiếunại HĐĐT và đã cứu -xét can thiệp

hơn 400 hồ-sơ oan-ức khiếu nại. Đặc -biệt bênh vực những đồng

bào ở nhà đất mườn .

– Uỷ- viên trong Uỷ-ban cải tiến dân-sinh Đô Thành
--

-
– Lần đầu tiên can thiệp đòi hữu -sản -hỏa cho đồng -bào bị hỏa

hoạn tại đường Cô Giang, Cô Bắc và đã được chấp thuận .

-
. Uỷ-viên Hội-Đồng Quản- trị Điện lực VN.

Những hoạt-động khác trong ngành bảo chỉ :

Năm 1964 , lần đầu tiên một Hội-đồng bảo -chí VN được thành-lập

và đã đắc cử chức vụ Tổng-Thư -Kỷ Hội-Đồngnày.

- Đắc-cử Thủ -Quỹ Nghiệp -Đoàn Ký-Giả Nam -Việt.
-

-
– Giảm- đốc Chính -trị các Nhật-bảo Thân-Dân , Dân-đen, Tiến và

phụ -trách các mục Thắc -mắc khiếu -nại trên nhiều nhật-bảo .

Lạp -trường :

Đối nội : Chống Cộng, chống độc -tài , đế quốc bất cứ từ đâu đến .

Đứng về phía nhândân tranh đấu và bảovệ những quyền lợi căn

bản của người dân, chống lại việc dùng bạo -lực đề hà -hiếp, bắt bớ,

giam -cầm trái phép . Chống lại những luật-lệ bất- công về nhà đất,

an-ninh cá -nhân... từ thời Pháp thuộc còn đề lại . Với lập trường

cổ hữu vừa kề, năm 1956 khi ra ứng-cử dân-biểu Quốc hội lập -hiến ,

đã công-khai chống lại chếđộ . Ngô -đình -Diệm và bị-chế độ này

cầm tù gần 9 năm.

Đối–ngoại : Chủ trương mở rộng các mối giao- hảo với các quốc

gia trong thế -giới tự do đặc biệt là với các quốc - gia đang tham

chiến tại VN như Hoa -kỳ , Đại-Hàn. Phi... Nhưng giữ vững lập

trường dân -tộc tựquyết, chống lại việc ngoại bang xen lẫn vào nội

bộ , chi-phối và ảnh hưởng đến các lãnhvực kinh -tế, chính trị ,

văn hóa và xã hội ,
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Đoànvăn Lương

Dân biểu đơn vị lớn . Giảng

Năm 1931 đến 1933

Năm 1933 đến 1936 – Hướng-Đạo- sinh , Huynh -Trưởng Hướng -Đạo

(đang học lớp nhì I, lớp nhì 2 , và lớp nhất trường

Nam tỉnh Rạchgiá )

-Gia nhập đoàn sói con Hội Hướng-Đạo VN tỉnh

Rạchgiá , ( lúc đó học lớp tư và ba )

.Năm 1937 đến 1940 — Tráng sinh, Tráng trưởng ( đang học ban Thành

Chung từ năm thứ I đến năm thứ 4 trường Lê -

Bả-Cang Saigon ) đã bí -mật tham- gia phong - trào

chống Pháp.

Năm 1940 đến 1944 .

Năm 1945

Giáo chức sở Giáo - Huấn Rạch giá , có thamdự

khóa Huấn luyện Cán - Bộ Thanh-Niên tại Thủ Đức

(École Local des Cadres de Jeunesse ) kế tiếp dự

khóa Huấn luyện bờ túc cán - bộ thanh - niên tại

Phan-Thiết (École supérieure des cadres Jeunesse)

– Trưởng Giáo Trường Tiểu -học Đông -Yên ( Xẻo rộ )

kiêm nhiệm cánbộ Thanh niên chỉ -huy khu vực

quận An-Biên (Rạchgiá ) tiếp theo là cản – bộ huấn

luyện Thanh-niên Tiền-Phong quận An-Biên , tham -

dự phong-trào chống Pháp.

-

Năm 1946 đến 1950 – Gianhập Bộ-đội Nguyễn Trung Trực và tổchức

Bảo An Quân do cổ Thiếu Tướng Nguyễn Giác

Ngộ lãnh đạo. Đã giữ những chức -vụ quan trọng :

Chánh -trị- viên Chi-đội 4 phụtrách vùng tỉnh

Rạchgiả lưu- động chống Pháp.

Trưởng ban tình báo Bộ Tham -Mưu «NTT-BAQ »

– Tham-mưu- Phỏ Bộ Chỉ -huy «NTT-BAQ»

-

-

1
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Näm 1951

Năm 1953

Năm 1954

Năm 1952 — Đại - đội - trưởng đại-đội lưu-động vùng Đồng - Tháp Mười

và tiếp theo là Liên đội trưởng Liên - đội lưu - động phụ

trách vùng Đồng-Tháp -Mười cấp - bực Trung- y .

Năm 1955

――――

-

Năm 1959

Chi-huy - trưởng Trung -tâm Huấn - luyện Dân

quân « NTT-BAQ »

Năm 1960

Dự khóa học Trường Võ - Bị Liên - Quân Đà - lạt , khóa 4 Lý

Thường Kiệt và tốt nghiệp với cấp - bực Thiếu úy .

Đứng ra thành -lập Tiều-đoàn Khinh chiến 513 phụ - trách

vùng Đồng -Tháp -Mười với cấp bực Đại -uy bỏ -túc thực

thụ và Thiếu -Tá giả định .

Năm 1956 – Sau khi thụ -huấn TTHL/ Quang- Trung , Trung - đoàn 57

được di- chuyền ra các tỉnh miền Trung ( Đệ II Quân-khu ) :

Qui Nhơn , Đà Nẵng, Quảng Nam , Huế, vẫn giữ chức vụ

Thiếu -Tá Tham -mưu -Trưởng .

---

Ngày 1-4-54 hợp-thức -hóa sang cấp -bực Thiếu-Tá thực thụ

chánh- quy phụ -trách vùng Đồng-Tháp-Mười và tỉnh

Long -Xuyên .

Năm 1957 – Đại diện Trung -Tướng Tư-Lệnh Quân-khu II , trong Hội

đồng Kiểm -tra trưng-binh lần đầu tiên của nền Cộng -Hòa ,

Sĩ- quan Thanh- Tra Quân -khu II , Trung- đoàn Phó Trung

đoàn 48 thuộc sư đoàn 16-BB kiêm chỉ huy trưởng Trung

Tâm huấn -luyện CCI , CC2 bộ binh SĐ- 16 .

Đảm nhiệm chức vụ Tham mưu - Trưởng Trung- đoàn 57

địa -phương hoạt động vùng Long - Xuyên, Kiến -Phong và

Châu- Đốc .

Năm 1958 – Được gọi nhập học lớp chỉ huy Tham - mưu Trường Đại

học Quân sự tại Bộ Tổng - Tham -Mưu Saigon ( được tốt

nghiệp khóa 3 này )

Chỉ-huy -Phó khu hành - quân Hậu Giang đặt tại Ba Xuyên

gồm có 6 tỉnh miền Tây.

Than -Mưu -Trưởng biệt-khu U- Minh đóng tại Chương

Thiện , Tham -Mưu -Trưởng Phân-khu Nam đặt tại Ba Xuyên ,

Tham -Mưu -Trưởng Phân-khu Bắc đặt tại Kiến Tường và

tiếp theo là Phân -khu-Trưởng Phân - khu -Bắc, Phó-Ủy-viên

Quân -vụ Thị Trấn Cần Thơ, Trưởng ban Quân-Chánh Quân

khu 5 đóng tại Phong Dinh .
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Năm 1961 Phụ -Tá Hành- quân Tiêu-khu thi- điềm Kiến-Hòa , Tiêu -đoàn

Trưởng Tiêu- Đoàn 3-31 Sư-Đoàn 21 lưu - động. Đã lập I

Quận mới cho tỉnh Kiến Hòa là quận Hương-Mỹ .

Năm 1962

Năm 1963

Năm 1964

―

-

Phụ-tả Trung-tâm Hành-Quân Bộ Tổng - Tham -Mưu .

Tỉnh trưởng kiêm Tiều -Khu - Trưởng Kiến -Phong kệ từ

ngày 27-11-1963 đến 18.8 67 .

❤
Năm 1967 – Đắc cử Dân-Biều đơn vị An -Giang vào hàng thứ 2 vào

ngày 22-10-67.

---

Phó -Tỉnh-Trưởng Nội -An tỉnh Vĩnh - Long và tiếp theo là

Quận -Trưởng Minh -Đức , Thanh -tra ấp Chiến - lược tỉnh

Vĩnh Long.

-
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Danh
Cường

Dân biểu đơn vị HiênGiang

Conto

Diến tặng

Sanh ngày 20-10-1928 tại Xã Bàn Thạch (Rạch Giá ) trong gia

đình nông-dân.

-
- Học-vấn : Được hấp thụ tại trường Nam Học-Đường Rạch Giá

Năm 1941, đỗ bằng Tiều-học và được tiếp-tục theo học đến năm

thứ hai (cours de 2è Année) tại trường Taberd Saigon.

– Năm 1944 trở về sự -nghiệp (làm ruộng)
-

—
Hoạt- động : Đứng trong hàng -ngũ Giáo phái Phật - Giáo Théra

vada tranh đấu cho tự - do tín ngưỡng .

– Năm 1967, đắc cử Dân -Biều Hạ -Nghị-Viện .
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Tăn
g

Tửu

tác bằ
ng

dân . Đi
ều

Dân biểu đơn vị I Sai
gon

Ngày sanh : 19-07-1934

Nơi sanh : Chợ lớn

Họ và tên cha mẹ : Tăng Bảo và Mạch Chiêu.

-
– Tôn-giáo : Phật giáo

—

-

-

—

Tình trạng gia - đình : Có vợ 6 con

Nghề nghiệp (trước ngày đắc- cử): Dân - Biểu Quốc - Hội - Lập -

Hién.

– Hoạt động :
-

Lúc thiếu thời theo học tại các trường Hoa -Việt và sau khi

tốt -nghiệp (Ban Trung Học), Ông theo đuổi công việc phục vụ

xã-hội nên sáng- lập làm Giám -Đốc Hãng Thương Tín và đề mở

rộng phạm -vi hoạtđộng, Ông thamgia giữ những chức vụ :

Hộitrưởng Hội TươngTế Họ Tăng.

– Đệ -nhứt Phó Chủ Tịch Hội Lions - QuốcTế Miền Bắc

Saigon.

-

-

Phỏ - Chủ Tịch Hội Tương -Tế Việt - Hoa .

– Danh dự Đồng- Sự Hội Y-Viện Trung Chính

Ủy- viên cố vấn tái -thiết y-viện Sùng-Chinh.
-

– Cổ -vấn Hội Thể-thao Sùng- Chinh .
-

1

Qua các nhiệm -vụ trên , Ông đã thâu thập những nguyện -vọng

đồng - bào và muốn nói lên nỗi đau khổ của người dân sống

trong xã - hội nên Ông đã ra ứng cử Dân-Biểu Quốc - Hội Lập

Hiến vào năm 1966 và đã thắng cử vẻ vang .

Những hoạt- động nơi Nghị - trường cũng như ngoài xã hội

Ông vẫn được đồng - bào nhứt là ở Quận Năm Saigon thương.

mến và ủng-hộ nên trong cuộc bầu- cử Hạ-Nghị-Viện Ông vẫn

được sự ủng- hộ của đồng bào nên đã thắng- cử Dân - Biều Hạn

Nghị-Viện .
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Nguy
ễnĐức Dân

Dẫn biểu đơn vịBa Duyên

dắt

—

Sanh năm 1935 tại An -Giang

Đại ủy Quân lực VNCH . Tốt nghiệp trường Sĩ quan trừ bị Thủ

Đức khóa phụ thứ 2.

Dân - biểu QHLH

Thiên - Chúa - Giáo

Học - lực : Tú -Tài I.

Chức -vụ đảm nhận :

-

-

—

-

-

―

Quận-Trưởng quận Đức-Phong ( Phước -Long)

– Quận -Trưởng quận Đôn-Luân ( Phước - Long )

Quận- Trưởng quận Thuận-Hòa (Ba-Xuyên )

Than -nưu -Trưởng Tiêu -khu Ba -Xuyên

Phó-quản đốc Trung tâm cải huấn Còn- Sơn .

Thành tích :

-

-

-

Thamdự :

Chiến - dịch Đinh -Tiên -Hoàng

– Chiến dịch Thoại-Ngọc -Hầu
-

-

-1

Được ân thưởng :

-

− 1 Lục - Quân Huân Chương

3 Chiến-Thương Bội Tinh

– 5 Anh dũng Bội Tinh
-

1 Chiến dịch Bội Tinh
-

Chiến dịch Nguyễn Huệ

Được tuyên dương công trạng :

– 1 lần trước Quân đoàn
-

13 lần trước Sư đoàn

2 lần trước Lữ đoàn

– 1 lần trước Trung đoàn

—

◄

-

Hoạt động Chánh trị :

- Tham gia Cách Mạng 1-11-1963

Chủ -Tịch Ủy- Ban Giao-Thông Công-Chánh Hạ-Nghị Viện 1968 .
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Nguyễn

văn SiêuDâu

tục đánh lập Bộ Văn

Dân biểuđơn vị Định Tường

a/ Giacảnh

-
-Sanh ngày 31.5.1910 tại Điều-Hòa Mỹ-Tho số 3 Phan -Văn -Trị .

b/ Nghề-nghiệp và Chánh-trị

– Giáo-sư Trung- học Nguyễn -Đình-Chiều MỹTho .

1967 Đắc cử Dân Biểu Hạ- Nghị -Viện pháp -nhiệm 1 đơn-vị

Định - Tường.

-

1945 Thủ- lãnh thanh niên Tiền - Phong Bến- Tranh , chống

Pháp tạo tinh thần bất khuất , chống ngoạixâm đến ngày

hôm nay .

c/ Thề-thao và du -ngoạn

-
1932 Cầu-thủ Quốc -tế được phong chức CAPTOVAN trong

trận cầu Nam-Hoa và Mỹ-Tho.

– 1948 Huấn- luyện -viên túc -cầu H.S. Nguyễn -Đình -Chiều và

Tân -Hiệp ; Trưởng-Ban tổ chức dungoạn : Cấp Long-Hải,

Hà- Tiên , Nha-Trang , Đà- Lạt, Huế và Bến -Hải tập sống tập

thề Công- bằng và Bác- ái .

d/ Văn-nghệ và Xã hội

1948 Trưởng Ban Văn -nghệ, Thẻ -thao và Du-ngoạn T.H.

Nguyễn.Đinh.Chiều .

1953 Giám-Đốc ban Văn-nghệ Lúa- Xanh học -sinh Phú -Mỹ

đi hát cất Trường Phú -Mỹ 8 lớp lợp ngói vách gạch .

Cất T.H. Bán công Vĩnh.Kim , giúp Ngọ phạn điểm Mõ

cày Long- Thành .

Giúp đào ao chứa nước ngọt Quận Cần Đước . giúp Hội

Phụ -Nữ Cai-Lậy .
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Giúp Hội Truyền Bá Quốc Ngữ Cần - Thơ , giúp Hội Thề-thao

Phu-Kiệt .

Giúp Hội Chợ nội hóa Long Xuyên , Cần-Thơ, Định Tường.

– Đặc-biệt nhờ Vũ điệu « THỎ CHỐNG HÙM , VN chống Đế .
«

Quốc xâm lăng.

-

-

1967 Cất 2 phòng học xin mở 4 lớp đệ thất Trung Học Bến-Tranh .

Hợp tác PH xin mỗi chỗ được 125.000 $ cất 3 phòng học

Giáo-Đức và Long- Định

1968 – Giúp vật-liệu xây cất 3 phòng học Chợ gạo mở thêm 1 Thất.

− Ủng hộ tinh -thần phụ-huynh Cai-bè xây cất 3 phòng học mở

2 lớp Nhị .

-

―

1968 – Cất 3 phòng học TH Bến -Tranh , mở 2 lớp Nhị .
-

199– Vận động xin mở Thất Vùng Chợ cũ Mỹ-Tho, xin mở

thêm 2 Thất TH Giáo- Đức .

-

1968 - Giúp 3000 gia-đình : sữa , gạo , vải, đầu ăn và quần áo cũ

cho nạn-nhân Tết Mậu-Thân nấu cơm cho trên 600 anh

chị em chạy giặc ở Lương-phủ từ mùng 3 đến mùng 10

mỗi ngày nấu 4, 5 bao gạo .

―――

-

Trù tính mở Đạihọc Mỹ-Tho vài phân khoa cho 6 Tỉnh :

Kiến-Hòa , Kiến-Phong, Kiến Tường, Gò-Công và Long- an .

e/ Tài tiên tri

– Nhờ am hiểu và suy luận chánh-trị Quốc nội và Quốc ngoại

nền tiền-tri thật đúng được nhiều anh chị em trong và ngoài

Quốc-Hội khen tặng trên báo chí ,

Tiên đoán 1966 Mỹ làm lụt miền Nam đề tiêu diệt CS.

16-10 âm lịch củng Đình Thần Điều-hỏa, tiên đoán Tết Mậu

Thân đánh lớn Saigon và các Tỉnh .

―

―

-

"

―

Tháng 6.1968 tiên đoán tháng 8 Quốc Hội bị thụt . - Đúng 3

trái.

Tháng 10.1968 ở Pháp về tiên đoán vài ngày nữa Mỹ ngưng

oanh tạc Bắc Việt. Đúng là Hòa bình tại đây.

-
1969 Mỹ đi, Tây lại Bảo- Đại về — chờ xem ... và Nga Pháp

Mỹ Nhựt ủng hộ VN phát triển nền kinh -tế toàn quốc .

- 1979 kẻ nào có bom nguyên tử sẽ bị tiêu diệt vì giặc thứ 3 nỗ

ở Trung Đông (Ai-cập và Do- thái) .

– VN sẽ độc-lập , Hòa -bình và Thống-nhứt thật sự – nước

VN của người VN không lệ thuộc nước nào hết sẽ là Bá Chủ

trên thế giới .

– Năm 2000 Dân Việt-Nam sẽ lên 200 triệu ngang hàng với

Pháp . Mỹ. Nga không ai dám ăn hiếp chúng ta nữa
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ghê văn Diện

Tiên biểu đơnvị Bình địnhDân

—

—

Sanh ngày 15-11-1926 tại xã Hoài-Đức quận Hoài- Nhơn Bình

Định

– Năm 1948 Hiệu- trưởng trường Trung , Tiểu- học Nguyễn-Trường

Tộ Quận Hoài Ân

– Năm 1951 bị Việt-Minh cầm tù vì ở trong tổ -chức lật - đỏ chính

quyền của chúng tại Liên khu V

-
Năm 1954 Đại diện nha hành-chánh Đồng cam, Phú-Yên

– Năm 1955 Quận đoàn trưởng hành chánh quận Hoài-ân

– Năm 1957 Trưởng-ban giảng-huấn chính trị tại Trung Phần

– Năm 1960 Giám-Đốc cơ quan đào tạo cán bộ đặc - biệt SAIGON

Thành phần xã-hội : Nông tang, thanh-bần

Học-lực : Cử -nhân luật

– Năm 1961 Từ chức xin về Binh -Định và làm Chủ-sự quân vụ

kiêm ấp chiến lược Tỉnh

—
Năm 1963 bị bắt giữ tại Tổng-Nha Cảnh-sát Saigon

– Năm 1964 Giáo sư trưởng Trung-học Đắc-Lộ Saigon

– Năm 1965 nhân viên sở Nghiên -cứu Bộ Nội vụ
-

·
– Năm 1967 Chánh-sự vụ sở Huấnluyện tại Tổng Bộ Thông Tin

Chiêu hồi Saigon

Năm 1968 Chủ-tịch Uỷ-Ban Thông Tin Chiêu-Hồi Hạ-Nghị-viện .
—
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Huỳ
nh

Diệu

gian biểu đơn vị Phú Yên

Ngày sanh : 06-8-1925

– Nơi sanh : Xã Hòa -Kiến Quận Tuy- hòa Tỉnh Phú Yên

-

Trú-quán : 48 Phan đình Phùng Tuy Hòa

Tên họ cha mẹ : Huỳnh tấn Dụng và Bà Lê thị Chanh

1 Học -lực : TúTài

Nghề -nghiệp : Giáo -sư

Tôn-giáo : Phật-giáo

—

-

-

-

Quátrình hoạt động

Trước năm 1945 : đi học

– Từ năm 1945 đến 1953 : Giáo sư và Hiệu - trưởng các trường

Trung học tại Phú Yên thuộc vùng kháng-chiến chống Pháp

-

Năm 1953 qui-thuận chính -nghĩa Quốc-Gia bị Việt-Minh kết án

tử hình và tịch thu tài sản.

– Từ năm 1954 đến 1956 tham gia Quân– đội Quốc-gia , chống Cộng

với cấp -bực Đại-úy Tham -mưu trưởng Trung -Đoàn Nghĩa-Dũng

Lê Lợi . Sau đó vì tham - gia phong-trào chống độc-tài Ngô đình

Diệm nên bị bắt giam 9 tháng.

– Từ năm 1957 đến 1965 làm giáo sư các trường tư -thục ở Nha

Trang, rồi làm Hiệu -Trưởng và Giám -đốc trường Trung học Tư.

Thục Bồ- Đề Tuy-Hòa Phú -Yên . Trong khoảng thời - gian này

nhất thiết không tham -gia một công tác nào thuộc chính-thề độc

tài Ngô đình Diệm. Đặc biệt năm 1963 tham- gia phong trào

Phật giáo đấu tranh lật-đô chế-độ Ngô đình Diệm.

– Năm 1965 đắccử Chủtịch Hộiđồng Tỉnh Phú -Yên, tiếp tục đấu

tranh đòihỏi Dân-chủ, nhất là tham -gia công- cuộc đòi-hỏi bầu.

cử Quốc-Hội Lập -Hiến đi đến thành công .

Ngày 22-10-1967 đắc-cửDân -Biểu -Hạ -nghị - Viện tại đơn -vị Phú

Yên.

-
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Đoànđịnh
Dương

Dân biểuđơn vị đình Đỉnh

―

—

—

-

– Dân-Biều Lập- Pháp Pháp-Nhiệm IIIII Đệ I CỘNG HÒA

-

Nguyên Kiềm-soát-viên Tài-Chánh

Nguyên Đông-Lý Văn-Phòng Bộ Lao -Động

Sinh ngày 1-1-1915 tại Thừa-Thiên

Tham-sự Ngân -Khố hồi hưu

Nguyên Hội- Trưởng Giáo-Hội Phật.Giáo tỉnh Bình Định

Nguyên Cổ-Vấn Tổng Giáo Hội Phật-Giáo Việt Nam

-

-

– Lao-Động Bội.Tinh

Nhân -viên Hội-đồng Chỉ -đạo Khối « Dân Tộc » trong HạNghị

Viện.

Hội- Kế -Viên niên khóa 1967-1968 .
-
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nguyễn minh Căng

Dẫnbiểuđơn vịsonghành

-

-

—

-

Thành tích :

-

– Uỷ-viên B.C.H. Trung-ương Lực -Lượng Đại- Đoàn -Kết

-
– Cựu chủ - bút bảo Chiến -hữu

-
Tổng-thơ-kỷ bảo Đại nghĩa

-

- Đặc-trách quân huấn tồng-đoàn thanh -niên Lam -sơn

Sanh ngày 13-8-1938, tại Trà-Đoài, Bùi Chu (BV )

Công Giáo

—

Luật-khoa đại học

Giáo-Sư

Cựu Dân-biểu QuốcHội Lập -Hiến 1966-1967

Tổng-thơ -kỷ Khối Liên-Minh Dân chủ

– Thuyết-trình - viên Uỷ-Ban Thảo-Hiến

-
Chủ-tịch Uỷ-Ban Soạn-thảo Qui-chế Bảo-chí

-
. Uỷ-viên B.C.H. Trung-ương Mặt-trận Cửu -nguy Dân tộc

– Chủ -tịch Uỷ-ban Nội -vụ H.N.V. Pháp-nhiệm I Niên khỏa

1967 1968.

-

-

Tổng- Thơ -Ký Ủy-Ban Lao-Động Xã -Hội và Cựu.Chiến -Binh

Hạ-Nghị-Viện.

– Ủy-viên Ủy -Ban Giao- Thông Công-Chánh

Hạ-Nghị-Viện .

Chủ Tịch Khối Công Dân Công-Giáo hạt Chí-Hòa .

-
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Chinhvăn ThiêmDám

Dân biểu đơn vị Tây Ninh

*

Tiều -sử :

Sanh -trưởng trong một gia -đình nông-dân tại xã Thanh -Phước ,

Quận Hiếu - Thiện , Tỉnh Tây-Ninh năm 1925 .

Thuở nhỏ học chương -trình ban Trung học , và vì sinh kế phải bỏ

dở việc học -hành đề trở về phụ giúp gia - đình với nghề ruộng- rẫy

khoảng thời-gian từ năm 1944 đến năm 1950 .

– Từ năm 1951 đến 1953 hợp tác cùng hai người bạn là Ông-văn

Phú và Trần -Thiện -Đức (hiện Hiệu -Trưởng trường tư thục Hữu

Đức tại quận Hiếu-Thiện Tây-Ninh) dạy từ bậc tiểu học nhằm

nâng đỡ cho số trẻ em hiếu học bị nạn thiếu trường học lúc bấy

giờ .

-
Qua năm 1954 vào giúp việc tại quận Hiếu -Thiện (Gò-dầu-Hạ)

và được giữ chức trưởng văn phòng kiêm trưởng phòng tài

chánh từ năm 1961. Sau 14 năm phục vụ tại đây, ngoài công-vụ

chuyên -môn phải thi - hành , tôi còn tham -gia rất nhiều công tác

xã-hội tại địa -phương nhất là tận dụng mọi khả năng và quyền

hạn của một công- chức đề giúp đỡ đồng - bảo mà không bao

giờ nghĩ đến quyền -lợi riêng tư.

Do đó khoảng tháng 4-1967 được bổ nhiệm làm Phó quận

trưởng Khiêm -hanh (Tây-Ninh), nhưng vì có ý - định ra ứng- cử

Dân-biểu nên tôi cố gắng xin hủy - bỏ Sự-vụ-lệnh bổ nhiệm , với

hoàibão sẽ nhận lãnh một phần trách nhiệm trước hiệntình

bi đát của đất nước, nếu được đồng - bào cử tri tin-nhiệm uỷ

thác .

-
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Huỳnh thành giấy

Dân biểu đơn vị SadeSadéc

—
Sanh năm 1916 tại xã Thiện-Mỹ, tỉnh Sóc-Trăng

– Tôn giáo : Phật-giáo Hòa-hảo

—
– Học- lực : Sơ -học

Thành-tích hoạt động :

– Năm 1940 qui-y theo tôn giáo Phật-giáo Hòa hảo

Năm 1946 Trung -đội -Trưởng Trung-đội võ -trang lưu - động Phật

giáo Hòa-Hảo kháng Pháp tại Tỉnh Sóc-Trăng

-

-

+ 11.9.1969

– 1949 Đại- đội trưởng đại đội 19 cấp -bậc Trung -Ủy đóng tại Cái

Vồn (Bình -Minh )

-
Năm 1950 Đại- đội trưởng đại đội19 đóng tại Tri-Tôn (Châu-Đốc )

-
- Năm 1951-1952 Đại- đội trưởng đại đội 38 cấp- bậc Đại-Ủy đóng

tại Ba-Càng (Vĩnh-Long)

Năm 1947-1948 Trung- đội-trưởng cấp -bậc Thiếu -Ủy, chống Cộng

căn- cứ đặt tại Phụng hiệp (Cần- Thơ ) dưới sự chỉ huy của

Trung- Tướng Trần-văn-Soái Tồng Tư -Lệnh quân -đội Phật giáo

Hòa-Hảo.

-

– Năm 1953-1954 đại-đội–trưởng đại-đội 38 cấp - bậc Thiếu -Tá đóng

tại Lai-Vung (SaĐéc )

Năm 1955 Tiểu đoàn trưởng tiêu đoàn 27 rút vào .Bưng chống

chế độ độc tài Ngô đình -Diệm tại vùng SaĐéc.

– Năm 1956 Trung- Tả Trungđoàn trưởng Trung đoàn Huỳnh -Đức

Kháng chiến

Năm 1964-1965-1966 Chánh -Hội trưởng Ban trị-sự giáo hội Phật

giáo Hòa-Hảo quận Đức-Thành

-

-
– Năm 1967 Phỏ -Hội -Trưởng ban trị-sự giảo-hội Phật-giáo Hòa Hảo

tỉnh SaĐéc.
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Chinh văn ghê

Dân biểu Thị xã Oxalat

-

-
— Cao -Đài giáo — Hội-viên Thông-thiên -học .

—

Sanh ngày : 28.3.1928 tại Long-Thuận (Kiến -Phong )

Tu -Tài Triết học vănchương

— QUÂN-VỤ :
-

1

-

Sĩ-quan Trừ-bị Khóa I Thủ -Đức (1951 )

Sĩ quan Tham.mưu Bộ.Tư.Linh Đệ 1 Quản

Khu (1952-1954 )

Chảnh -Văn -Phòng Tông Tham -Mưu - Trưởng

(1954-1961)

-
– Tốt-nghiệp Thủ -khoa Khóa 7 Chỉ huy và

Tham -Mưu Trường Đại-Học Quân-Sự Đà Lạt

(1962)

-

-
– Huấn -Luyện -viên Trường Đại Học Quân -Sự

ĐàLạt (1963 )

-- Tiều - Khu - Trưởng Tiều.khu Tuyên - Đức

(1963-1964)

Tiều - Khu - Trưởng Tiêu -khu Binh - Thuận

(1964-1967)

HÀNH -CHÁNH : - Tỉnh -Trưởng tỉnh Tuyên-Đức kiêm Thị

Trưởng Thị-xã Đà Lạt (1963-1964 )

Tỉnh.Trưởng Tỉnh Bình- Thuận (1964–1967 )
-

HUY-CHƯƠNG BảoQuốc Huân -Chương (Đệ IV)

Chương-Mỹ Bội Tinh (Đệ I )

Lục-Quân Huân -Chương (Đệ II )

-

-

-

-
– 7 lần Tuyên-dương công-trạng :
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-

-

-

-

-

Quân-Vụ Bội- Tinh

– Hãi.vụ Danh.Dự Bội- Tinh

2 Anh Dũng Bội- Tinh với nhành

dương-liễu

3 Anh Dũng Bội - Tinh với sao

vàng

2 Anh -Dũng Bội- Tinh với sao bạc

Quân-Phong Bội-Tinh

Không-Vụ Danh-Dự Bội.Tinh

Tham-Mưu Bội- Tinh

Chiến-Dịch Bội-Tinh .

NIÊN-GIÁM HẠ-NGHỊ-VIỆN
67



Tuần thanhĐỉnh

Dân biểu đơn vịQuảng Đức

ach

Sinh ngày 01-6-1930 tại làng Trung hòa , quận Trực.Ninh , tỉnh Nam

Định (Bùi-chu ) Bắc Phần

− Tôn -giáo : Thiên -Chúa-Giáo .

-

-

-

-

―

--

-
Cuối năm 1951 dạy học tại làng Hai Giáp .

1
– Cuối năm 1952 bị Việt - Cộng bắt giam tại Hồ-Vương Khói-Đào

thuộc tỉnh Ninh -Bình , sau cùng với người em con cô ruột trốn

thoát về Phát-điệm lại bị Pháp bắt tra tấn làm người em

chết . Còn Ông nhờ Đức Cha Phạm -Ngọc-Chi can thiệp Pháp

thả về , ở Nam -định và tiếp tục sự học hành cho đến tháng 7-54

di cư vào Nam .

――

Học lực : Trung-học .

Cảm tình của Nông Công Binh .

Năm 1948-1949 Đoàn trưởng Thanh -niên Công-Giáo họ Đắt đạo

Xứ Hai Giáp, hoạt-động chống Cộng.

Năm 1950 chỉ- huy Trung -đội Tự-vệ thuộc Đại- đội I khu bộ Bùi

chu thờikỳ Phát-điệm và Bùi-chu chống Việt Cộng và Thực

dân Pháp , tựtrị được 28 tháng dưới sự Tổng chỉ huy của Đức

Cha Lê- Hữu -Từ .

- Năm 1959'Trưởng- Chi Công-Dân -Vụ quận Buôn -Hò, tỉnh Darlac .

– Năm 1962 Tỉnh -Đoàn- Trưởng Công-Dân -Vụ Phủ-Bồn .

Năm 1955 gianhập ngành Cán -bộ Thông tin

-Năm 1956 chuyền qua Công-Dân- Vụ tham – gia chiến dịch

Trương- Tấn -Bửu .

Cuối năm 1963 Tỉnh-đoàn Phó Công-Dân-Vụ Quảng-Đức vì

chống đối những sự lừa bịp của cấp trên nên bị hạ tầng công–

tác.

Năm 1964 Tỉnh đoàn -Trưởng Tuyên -Vận Quảng Đức, sau hai

ngành Tuyên -Vận và Thông Tin sát nhập , làm Phó - Trưởng- Ty

Thông- Tin Quảng Đức.

Năm 1966 Trưởng Ty Thông Tin Quảng-Đức.

22-10-07 Đắc cử Dân -biểu Quốc Hội.
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-

Sanh ngày 2-1-1936 tại Hải-Dương Bắc -Việt

Phật -giáo

Cử nhân Luật-khoa , nguyên giáo-sư Trunghọc Phan-Thanh

Giản Cần -Thơ

Trung-Ủy tri -bị , Cựu Hiệu-Trưởng Trường Văn-hóa Quân đội

Phong.Dinh .

– Luật-Sư tập sự.
- ·
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giẻ mạnh giống
Dông

Dân biểu đơn vị Thừa Thiên

Tiểu sử :

-– Sanh ngày 2-11-1932 tại Đà nẵng . Sĩ quan Quân –Đội Việt Nam

Cộng-Hòa với cấp -bậc Đại-Ủy, tốt-nghiệp khóa 4 trường võ -khoa

Thủ -Đức

-

-

*

Đã theo học các khóa :

Khóa I nhảy dù tại Saigon

Khóa Biệt động tại Watchay Hanoi

Khóa I chỉ huy và Tham-mưu trung cấp tại Đalat

Từng tham dự nhiều cuộc hành quân diệt Cộng trên các chiến

trường Bắc-Việt, Trung Việt và Miền Tây Nam Việt.

—- Được tưởng -thưởng nhiều huy- chương Quân đội

-– Đã nhiều lần bị thương tích sau 14 năm chiến đấu chống Cộng

và tàn tích chiến tranh còn đề lại nhiều mảnh đạn trong thân

thề không lấy ra được.

-

-– Đã được Hội-đồng Y-khoa chứng nhận là thương -binh có quy

trách công vụ với cấp độ tàn -phế 65 do.

-Ứng cử tại đơn vị Thừa Thiên với tư cách Độc -lập và đã đắc

cử vài số phiếu 35.702.

Chủ- Tịch Ủy Ban Canh-Nong Hạ Nghị-Viện niên -khóa

1967-1968.
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Nguyễn Đồng

tức Nguyễn Thượng Chống

Dân biểu đơn vị Bình Định

Tiêu -sử :

Sanh ngày 31-10-1910 tại An -Hòa, xã Hưởng-Sơ (Thừa-Thiên ), không

đảng phải, lương và tôn sùng triết- lý Không mạnh.

Trong lúc còn là học-sanh trung-học , đã tích cực tham-gia cuộc

bãi khóa ngày 27-28 tháng 4 năm 1927 tại Huế, lan rộng khắp Trung

Phần đề chống Thực-dân Pháp.

Sau khi ra trường được tuyển dụng làm phản -sự tòa -sử Qui-nhơn

từ 1928 đến ngày Nhật đảochánh Pháp (tháng 3-1945 ). Trong thời - gian

bị gián đoạn công-vụ bởi biến cố trên , bị Việt-Minh trưng-tập làm lục

sự tòa-án liên khu V , nhưng sau đó tự-nguyện được biên chế (từ chức

bắt buộc ).

Từ 1953-1954 bị Việt-Minh an -trí nhiều lần tại Phú -nhiếu và Cửu

Thành (Bình-Định ) mãi đến sau đình chiến mới được trả tự do vì chống

Cộng ngay trong lúc chúng nắm chính quyền tại Nam , Ngãi, Bình , Phú.

Được tái bổ dụng thơ-ký hành chánh khi Chính-phủ Quốc-Gia tiếp

thu Bình Định , và trong lúc giữ chức Quận Trưởng các Quận Bình -Khê

và Hoài-nhơn thuộc tỉnh Bình -Định 1956-1960 đã chống đối chế-độNgô

Đình-Diệm , nên bị cất chức Quận Trưởng và tiếp đó bị mật-vụ Miền

Trung thừa lệnh Ông Ngô-đình-Cần bắt cóc, giam cầm gần 30 tháng

(1960-1963 ) và tra khảo tàn khốc, oan -uồng đến nỗi phải tự tử hụt đề

phản -đối Độc-tài , tàn -bạo .

Sau khi được phỏng-thích (hạ bán niên 1963 ) được trở lại nhận việc

rồi kế đó được lưu-dụng tại Tòa Hành Chánh Bình Định với các chức

vụ kế tiếp : Trưởng-phòng nhân-viên, Chủ-sự chính trị sự-vụ.
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Duc

Dân biểu đơnvịTĩnhBình

N
g
ô công

—

-

-

1

-

Sanh năm 1936 tại Trà-Vinh

Tôn giáo : Thiên-Chúa-Giáo.

Gia-cảnh : có vợ, 1 con.

Từ năm 1956 đến năm 1961 : Công-chức .

Từ năm 1961 đến 1965 : viết báo và hoạt động thương mãi.

– 1965 : nhập-ngũ
—

1967 : đắc-cử Dân-biểu tại Vĩnh-Bình

– Chức-vụtrong Hạ -Nghị-Viện : Phó Chủ-Tịch Ủy- Ban Bài Trừ
-

-

Tham Nhũng. niên -khóa 1967.1968 .

Chủ Tịch Ủy-Ban BàiTrừ Tham-Nhũng 1968-1969 .
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Ngu
yễn

hữu Chức

Dân biểu đơn vị GiaĐịnh

-

- Cựu Sinh-Viên Đại học Sứ -phạm , Đại học Luật-khoa .
—

-
- Cựu Sinh -Viên ban Cao học Kinh -tế Viện Quốc-Gia Hành-Chánh.

Nguyên Giáo-sư các trường trung -học Đức-Minh, Vincent Liêm ,

Anh ngữ Ziên - Hồng ( Saigon),

– Tốt nghiệp Sĩ quan hiện- dịch tại Nha - Trang năm 1963
-

– Năm 1964 đã giữ chức quận trưởng Hải-Long, tỉnh Binh-Thuận.

-

-

Sinh năm 1933 tại Bắc-Ninh trong một gia đình nông dân

Cựu học sinh các trường trung-học Antoninus, Vincent Liêm ,

Dũng-Lạc, François Xavie .

-

Năm 1965 giữ chức Tổng-thu- kỷ , kiêm trưởng ban Thường Vụ

Hội - đồng Xây-Dựng Nông-Thôn Bình - Thuận , kiêm Giám -đốc

các khóa huấn -luyện và tu-nghiệp .

Năm 1966 : Đắc - củ Dân- biểu Quốc-Hội Lập-Hiến .

Trong nhiệm -kỳ Quốc-Hội Lập -Hiến , đã lần lượt đắc -cử vào

các chức - vụ :

Chủ tịch Uỷ-Ban Thông-tin Bảo- Chi Quốc-Hội Lập Hiến .

Thuyết-trinh -viên về vấn đề Chinh- đảng và đối lập .

Hội-viên Hội-đồng Tuyền-cử trung-ương .

Cũng trong năm 1966 hoạt động trong một số Tổ chức Xã Hội

sau :

1

-

-

Hội -viên của Tổng-Hội Chuyên - Viên Việt-Nam ,

– Giám -đốc các ban Thanh -niên , Văn-hóa Xã-hội Thanh

Thương Hội SAIGON .

Năm 1967 : đắc cử Dân- biểu Hạ-Nghị- Viện , và được bầu vào

các chức vụ sau :

-

-

Chủ -tịch Ủy -ban Soạn thảo Nội - Quy

Chủ -tịch Ủy-Ban Kinh-Tế 1967-1968 .
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Phan huy Đức

Thân biểu đơn vị II GiaĐịnh

Tiểu sử :

– Sanh ngày 28-5-1913 tại Qui Nhơn , 15 tuổi đã tự lập .

Giáo-sư Dòng Chúa Cứu Thế và Providence từ năm 1933 đến 1945 .

— 1952 Giáosư trường Cao-đẳng Hàng - Hải, tốt– nghiệp Cao đẳng

Quốc-Tế Học và Kinhtế xã- hội học Đại-học-đường Balê.

-

.
1951 Chánh -Văn -phòng Bộ Công- Chánh Giao -Thông và Vận Tải

– 1952 Giám- Đốc Nha Quốc-Gia Du - Lịch. Giảm–Đốc Nha Ngư .

nghiệp Nam Việt .

1953 Mở trường Lycéum Cửu Long

– 1955 Chủ- Tịch Hiệp -Hội Tư –thục Việt-Nam , đến 1964

1955 Tranh đấu để cho tư thục Việt -Nam đứng đúng vào cương

vị của một cơ quan văn hóa , đòi hủy bỏ thuế môn–bài đóng trên

trường tur ... (xin xem mémoire sur l'Enseignement libre).tư

1960 Các Tư thục Văn-hóa được miễn thuế môn bài

1961 Các Tư- thục chuyên -nghiệp và kỹ– thuật được miễn thuế

môn bài

1962 Hủybỏ được thuế thương mãi đánh vào các bảng hiệu

trường Tưthục Văn -hóa , chuyên nghiệp và kỹ -thuật và thuế đóng

trên các xe chuyên chở học sinh

_ 1963 Uỷ-viên kếhoạch Hội đồng Bảo trợ nạn nhân bị lụt Miền

Trung

-
– 2-6-1906 Cùng Mặt-trận Công-Dân các Tôn-Giáo lật-đỡ chánh phủ

Phan-HuyQuát.

– 1966 Ủy–viên kế hoạch Hội-Đồng Đô-thành Cứu Trợ nạn lụt miền

Tây. Ủy- viên Caritas Việt-Nam

:

·

1966-1967 Cố vấn tại Hội-Đồng Cố - vấn Bộ Xã-Hội . Đại diện Công

giáo thường-trực tại Hội -Đồng Tôn-giáo Việt Nam.
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Thànhtích đấu tranh :

1953 Nghịviên Đại–Hội toàn quốc tại Saigon , Tông Thư-Kỷ ủy ban

Độc -lập , chiến hữu của cụ Nguyễn -Phan -Long, cụ Trần trọng-Kim

cùng Linh -mục Hoàng Quỳnh đã làm cho Đại-Hội toàn quốc chấp

nhận Việt-nam hoàn toàn độc-lập ngoài khuôn khổ Liên -Hiệp -Pháp .

-

-

-– 1963 dự Đại-Hội Thánh-Thề Bombay với danh-nghĩa là thành phần

trong Ban Tổ chức.
i

– 1965 Đại -diện Trí-thức Công-Giáo Việt-Nam tại Đại Hội Quốc-Tế

Trí thức Công-Giảo (Lyon )

1965 Cố-vấn tại Hội -Đồng Hoạch-Định kế hoạch Văn Hóa Xã-Hội .

--

1959 Đại diện cho tư thục Việt-Nam tại Đại-Hội Quốc-Tế Tư thục

& Badgodesberd.

-

— 20-10-1967 Đắc cử Dân-Biều Hạ-Nghị-Viện đơn vị II Gia -định
-

10 11.1967 Đắc cử Đệ II Phụ -tả Niên-trưởng Hạ-Nghị-Viện .

8-11-1967 Cùng các Dân-Biểu Gia - định sáng -lập nhóm Dân- Biểu

Độc lập

-

29-3-1967 cùng Hội-đồng các Tôn-Giáo Việt-Nam gây áp lực buộc

Quốc-Hội đem Đấng Tối Cao trở lại Hiến Pháp .

– 8-12-67 Cùng 3 Dân biểu bạn trình dự-án-luật bổ khuyết sắc lệnh

động viên từng phần.

17-1-1968 ĐắccửChủ -Tịch Ủy Ban Bài Trừ Tham-Nhũng tại Hạ

Nghị–Viện .

– 18-3-1968 Trìnhdựán- luật tài chánh đề bàitrừ tham -nhũng và chận

đứng nạn lạm phát.

18-4-1968 Dự -án -luật giúp dân nghèo mua nhà trả góp .

18-5-1968 Dự -án-luật miễn thuế cho các cơ quan văn -hóa không

thâu lợi.
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Thanh
Giác

ChàmDần biểu đơn vị

Tỉnh Chinh
Thuận

-

-

-

-
Học -lực : Trung-học

– Nghề nghiệp và chức-vụ đã đảm -nhiệm :

-

– 1947 ; phụ-trách đồng bào Thiềusố Chàm Raylai tỉnh Bình
- 1

Thuận

-

-

—

-

—

*

-

Sanh ngày 5-1-1923 tại CảnhDiên , Tinh-Mỹ Phan -Lý Chàm

Bình-Thuận

Công-chức

Hồi giáo

-

− 1 anh dũng bội-tinh ngôi sao bạc
-

đệ nhị chương-mỹ bội-tinh

1 anh dũng bội-tinh ngôi sao đồng

-

1949 : Quận trưởng Quận Phan-lý Chàm tỉnh Bình -Thuận

1964 : Trưởng Tiều-Ban Thanh- tra của Hội-đồng Xây-dựng Nông

thôn tỉnh Bình Thuận

Dân -biểu QHLH.

Huy chương, Giải thưởng :

1 huy-chương Croix de guerre ngôi sao bạc

Hoạt động Chánh -trị :

Sáng lập khối Đoàn-kết dân Thiều số Việt-Nam và hiện giữ

chức Tổng-thư -kỷ khối này.

Hoạt động Đoàn-thể, hiệp hội, nghiệp-đoàn

Phó Chủ-tịch Ủy-ban Chấp- hành trung ương hiệp- hội Hồi

giáo Chàm Việt-Nam.
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Phạm hữu
giáo

tức Mặc. Giao

Dân biểu đơn vị Biên Hòa

1

-

1
1
1

-

Họ và tên : PHẠM -HỮU-GIÁO tự MẶC-GIAO

Chứcvụ hiện tại : Dân -Biểu Quốc.Hội, đơn-vị Biên -Hòa

-Tông - Thơ- Kỷ Khối Độc -Lập tại Hạ-Nghị

Viện

-
– Thuyết - Trình - Viên Ủy - Ban Thông - Tin

Chiêuhồi

Tòng-Thơ- ký Hạ Nghị- Viện (1967-1968 )

Nghề nghiệp : Giáo -sư, ký- giả

Ngày và nơi sinh :19 1 1940 tại Nam-Định

Học vấn : Cử nhân Văn -Khoa

-

-

-

-
– Tốt nghiệp Trường Sinh -Ngữ Quốc-Gia

-
Đã theo học tại các trường Saint Sacré Coeur

Ecole de Servir , Nguyễn -Khuyến (Nam -Định )

Nguyễn- Trãi , Chu-Văn-An, trường Sinh- ngữ

Quốc-Gia và Đại - Học Văn Khoa Sài-gòn .

Các hoạt-động bên ngoài Quốc-Hội :

– Hội viên phong-trào PAX ROMANA ( Tri-thức

Công.Giáo)Việt-Nam .

Hội - viên Hiệp - Hội phát - triển bang - giao

quốc-tế .

697

Ký giả các nhạt-bảo Hòa-Bình , Xây Dựng và

Tiếng nói Dân Tộc .

– Các hoạt-động quá-khử:

– Một trong những sáng lập viên của phong

trào Thanh-Sinh -Công (VCS) Việt-Nam( 1957 )

NIÊN-GIÁM HẠ NGHỊ VIỆN
77



-
- Chủ Tịch Liên Đoàn Sinh-Viên Công- Giáo

đại-học Sàigòn (1964) .

Phụ-tả Giám Đốc Trường Văn-Hóa Bình-Dân

tại Gia-định một cơ sở vănhóa cómục đích

giúp -đỡ những người lớn tuổi trau dồi thêm

học vấn ngoài giờ làm việc (1960–1964 ).

Giáo sư Văn.Chương và Sinh.Ngữ tại các

trường Trung học Nguyễn-bá -Tòng và Saint

Thomas Sai-gon(1961-1968)

Tồng -Thư -Ký Tòa soạn Nhật.Bảo Hòa -Bình

(1966-1967)

-
- Ủy -viên Tuyền - Huấn khối Công -dân Công

giáo V. N. (1966–1967 ).

-

-

-

Ủy- viên trong. Ủy-Ban Trung Ương báo - chi

Công- giáo V N 1967 .

-

_Đại-biều Việt -Nam tại khóa hội-thảo “ các thủ

lãnh trẻ Á - Châu » (Young Asian Leaderss

Seminar) tổ- chức tại Penang, Mã -Lai -Á vào

tháng 5/1968

-– Đệ-Nhị Phụ -tá thư-ký văn -phòng tạm -thời 1967

-– Tông-thư ký văn- phòng Hạ-Nghị-Viện 1967-1968

Địa chỉ :

— Nhà riêng: 280/7 Lê-văn -Duyệt , Sàigòn ,

Điện -thoại : 41.894

Văn -phòng: 52/3 Quốc -lộ , Ấp Thánh – Tâm,

Hổ.Nai Biên Hòa

-
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Hão

Nguyễn văn Phào

Dânbiểuđơn vị Bình Dương

Sanh năm 1927 tại Tương -Bình -Hiệp (Bình Dương )

Học lực : Trung-học

Nghềnghiệp trước ngày đắccử : Chủ - Tịch Uỷ-Ban Hành chánh

Xã Tương- Bình -Hiệp

Huy chương :

―

-

-

-

-

-

Bằng tưởng-lệ do Thiếu - Tá Tỉnh - Trưởng Trần văn Minh cấp

ngày 18.10.1963.

Giấy khen do Thiếu -Tá Lộ công Danh Tỉnh-Trưởng Binh-Dương

cấp ngày 3.6.1964.

Giấy khen do Ông Nguyễn hòa Hiệp Tổng -Trưởng Bộ Nội - Vụ

cấp ngày 19.5-1965 .

– Công lệnh tuyên- dương công trạng trước Trung - Đoàncó kèm

Anh -dũng Bội- Tinh Ngôi sao đồng do Chuẩn Tướng Phạm Quốc

Thuần Tư -lịnh khu 32 chiến-thuật cấp ngày 24-6-1967 .
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HienLe

quang

Dân biểu đơn vị Chiến Hoà

Ngày sanh : 13.6.1940

Nơi sanh : Mỹ- Thạnh , Kiến -Hòa

Nghề-nghiệp : Cản-Sự Y.Tế (Khóa IV : 1958-1961)

– Họ và tên cha mẹ : Lê-văn -Hơn và Nguyễn-thị-Bảy
-

-

-

-

-
– Ngày đắc- cử : 22 10 1967 , ngày nhậm chức : 31 10.1967

-
- Đơn vị 47 Kiến-Hòa

-
– Thuộc tôn-giáo : Thờ cúng Ông Bà

-

-

Tình - trạng gia-đình : Có vợ : Tạ- thị-Bé

Học lực : Tú tài

- Sinh hoạt Quốc-Hội tại diễn đàn Quốc-Hội : Các phát

biều chính:

– Đòi thay- thế các Tư-lệnh Vùng , Tỉnh Trưởng và

Quận-Trưởng bất-lực và tham -nhũng, đã bỏ tiền ra

mua chức -vụ

Chống việc ủy-quyền cho Tổng Thống ban -hành các

Sắc-luật về Kinh -Tế và Tài-Chánh .

(1941 )

Con trai : Lê-Quang-Minh (1966 )

Con gái : Lê -thị-Lan -Anh (1968 )

-O

– Phản đối chiến - thuật chống Cộng Sản xâm- nhập

thành-phố ít hữu hiệu nhưng gây nhiều tàn -phá của

Chánh -Phủ và Đông-Minh

Hai lần đòi thay thế Chánh Phủ bất lực Nguyễn

văn -Lộc.

WOWATES
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-

Sinh-Hoạt Ủy -Ban :

Ủy- viên Ủy Ban Lao- Động Xã Hội và Cựu Chiến

Binh (1967-1968 )

-

Tông- Thơ-Kỳ Ủy -Ban Y-Tế (1967-1968 )

Đại-diệnỦy- Ban Y-Tế và Hạ-Nghị-Viện đi Đài-Loan

Đại-Hàn và Nhật-Bản nghiên-cứu về kế -hoạch gia

đình (17.8.68 đến 129.68) .

Thuyết-trình về Kế- Hoạch Gia-Đình trên Vò-Tuyến

Truyền Hình (21.9.68 ).

– Tham– dự Hội Thảo về kế- hoạch gia đình với tư

cách Thuyết-trình-viên do Hội Bảo -Vệ Hạnh-Phúc

Gia-Đình tổ-chức (22.9.1968 ).

-

Tranh đấu cho nguyên -tắc hoãn dịch nhằmmục đích

củng- cố hậu- phương khi ban -hành Lệnh Tổng

Động-Viên .

-

―

Đồng tác- giả Dự Luật Điều -Hòa sanh -sản

– Ủy.Viên Ủy- Ban Giao.Thông Công-Chánh (1968–1969 )

– Thuyết- trình -viên Ủy- Ban Y-Tế (1968-1969 ).
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Ngo

văn biểu

Dân biểu đơn vị Phong Đinh

G

Ngày sanh : 10-12.1932

Nơi sanh : Hànội Bắc -Việt

Tôn -giáo : Phật giáo

Học-lực : Tốt-nghiệp. y-khoa đại học Saigon

Nghề-nghiệp (trước ngày đắc- cử ) : Bác - sĩ , Y sĩ Đại úy, Y sĩ

Trưởng-khu Giải -phẫu kiêm Phụ - Tá Ysĩ Trưởng Quân - Y.Viện

Phan thanh Giản.

*

*
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ConTên thật hiệu

Dânbiểu đơn vị Vĩnh Thuận

Sanh ngày 06-10-1936 , Thừa Thiên

-
– Phật -giáo

-

-

-

– Cựu giáo sư các trường Trung học Công lập Trần Cao Vân

(Quảng-tín ) Tư thục Bờ.Đề Huế, Bồ.Đề Quinhơn , Bản Công An.

nhơn ( Bình định )

Hiệu trưởng Trung học tưthục Bồđề Phan-hang.

Gia nhập các đoàn thề thanh - niên : Hướng đạo Việt-Nam , Gia.

đình Phật tử .

-

Đã theo học các trường Tiểu Học Phú Lộc (Thừa Thiên ) Trung

học Khải.Định Huế, Đại-học Luật-khoa Saigon .

Gia nhập binh-chủng Hảiquân từ 1957-1961

-

– Chủtịch Lực -lượng Tranhthủ Cách Mạng , tỉnh NinhThuận

năm 1966 , tổchức hộithảo , biểu tình đòi thành lập Quốc Hội

Lậphiến đề tiến đến Chính phủ dâncử .

—
Tổ chức lễ Thí-phát đề cầu nguyện Hòa bình cho Tổ quốc và

Dân tộc .

– Bị giamgiữ tại trại cải huấn Phanrang và Quânlao Nha trang

từ tháng 8/65 đến tháng 3/67.

– Người đầu tiên bị truy tố ra tòa án Quânsự tại mặt trận Vùng

II chiến thuật về vụ «Biến động miền Trung 66 »
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Trầnthị hoatự Phấn

Dân biểu đơn vị lớn . Giang

Tiều sử :

-– Sanh 1924 , quận Lai Vung , tỉnh Sađéc , trong một gia đình trung

nông tín -đồ Phật- giáo Hòa -Hảo

Nhóm chính trị Việt Nam Dân-Chủ Xã.Hội Đảng

Học lực : Trung học

Mùa thunăm Ất dậu 1945 Nam bộ Việt-Nam tơi bời khói lửa , một

bên Việt -minh giành chủ -quyền , một bên thực -dân Pháp đặt lại nền

thống-trị thuộc địa , gái cũng như trai xếp canh cửi , dẹp bút- nghiên lên

đàng cứu quốc.

—

1

-

Từ độ ấy cố Lê-quang Vinh tức là Ba Cụt một nông dân cả quyết

gan lì chỉ-huy -trưởng Nghĩa-quân cách mạng chủ trương chống Pháp

diệt Cộng, 1946 với vỏ khí thô-sơ lập nhiều thành tích đáng kể trong giai

đoạn đầu kháng- chiến diệt xâm lăng và Cộng sản .

—

- Là một nữ cán bộ tiếp tế quân lương xuyên qua mành lưới quân

thù tải hàng bao gạo , quân -trang từ thành-thị vào bưng biền 1947 xông

lướt dưới lửa đạn Việt Minh và thực dân đề vắt từng nắm cơm trộn

muối hầu đỡ dạ quân cán chính khi lâm trận địa.

Là một nữ cứu thương khả ái bên cạnh những cán bộ quân dân

chính của lực-lượng Dân Xã Kháng- Chiến .

-

– Là một nữ cán binh và là một bạn đường của Tướng Lê Quang.

Vinh chia xẽ ngọt bùi ở hậu phương cũng như tiền tuyến trong 10 năm

trời 1646.1956.Rồi một ngày đau đớn nhất đến với đời cố Lê Quang.

Vinh bị bức tử dưới chế độ độc tài phong-kiến tại vận động- trường

Phong-Dinh ngày 13.7.196 .

Một thân quả phụ với đàn con dại đầu chít khăn tang vượt biên

thùy tỵ nạn ròng rã 8 năm trường vất vả xứ người thờ chồng nuôi con

1956.1963.

-

một gia đình họ Ngô đền tội Bà được hồi nguyên quản .

Ngày 111-1963 cách -mạng lật-đỏ một chế độ độc tài phong-kiến

1907 nhận thấy mới mở màn Dân Chủ của nền Đệ - Nhị Cộng-Hòa

nên Ba góp phần ở Nghị Trường Lập-Pháp để đem lại cho Quê.Hương

. sở một tương lai căn bản hơn .

1

1
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Lê tài Hoàhoa

Dân biểu đơn vị Long . n

·An

-– Sanh ngày 9-3-1920 tại xã Tân- đức ( Tân -An) Long-An

- Không giáo
1

Trung- học Phổ-thông Duvilliers
-

J Nghị viên hàng Tỉnh (1947)

Trưởng ty Thông tin và Thanh -niên ( 1953-1957)

Hội trưởng Khu vực Thề-Thao (1955-1967 )

-

-

Chủ -tịch Hội -đồng Tỉnh (1965-1966 )

-
- Tòng -Thư-kỷ đại hội Chánh trị Toàn quốc (1966 )

Tồng-Thư-kỷ Uỷ ban soạnthảo dự luật Bầu-cử Quốc-Hội Lập

Hiến 1966 .

-

-

– Phó Tỗng thư -ký Hội-đồng Dân-Quân

- Dân-biểu Quốc- Hội Lập -Hiến .

Dân biểu Hạ-nghị-Viện khóa I.

—
- Đệ I Phụ -Tả Thư- Kỷ văn-phòng tạm -thời.

− Đệ II Phó Tổng Thư Kỳ văn phòng Hạ -Nghị- Viện
-

niên -khóa 1967-1968 .
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Nguyễn Hoàng

Dân biểu đơn vị huyện Đức

Sinh ngày 5 tháng 5 năm 1922 tại Quảng-Ngãi .

– Trước 1945 : Trưởng Ty khi-tượng Bana , Quảng -Ngãi,-

Cuối năm 1945 khi Việt-Minh cướp chính.quyền , tự bỏ hàng

ngũ công- chức Pháp đi Hà-Nội tham -gia Phong-Trào Quốc

Gia chống ngụy- quyền Việt-Minh và lãnh nhiệm-vụ gây

phong-trào Quốc-gia chống Cộng tại các Tỉnh Trung-Phần

trong tổ -chức V.N. Q. D. Đ .

·

-– Từ 1945-1954 : Tháng 8/1946 bị chính -quyền Việt-Minh

bắt tại Huế đưa đi an trí 3 năm tại vùng núi Trà-Bồng. Di

Lăng, Sơn -Hà thuộc Tỉnh Quảng -Ngãi. Đến tháng sáu năm

1949 Cộng-sản trả tự do và quản -thúc tại nơi sinh quán cho

đến năm 1954.

Từ năm 1984-1988 : 1954-1955 lãnh đạo tổ -chức V.N Q

D. Đ . ly- khai chống chế độ gia đình - trị Ngô- Đình- Diệm ,

thành -lập chiến-khu Nam -Ngãi Tháng 7/1955 bị bắt tại

chiến -khu Quảng-Ngãi và bị giam giữ 5 năm cho đến tháng

11/1960 mới được trả tự do .

-

Từ 1968 đến nay : Tháng 2/1964 tham -gia Chính-Phủ

Nguyễn-Khánh (công -vụ Công-Cán Ủy-Viên) tháng 411964 :

Thủ-Tướng Nguyễn-Khánh đưa làm Phó Tỉnh -Trưởng Tỉnh

Quảng-Ngãi, nhưng không nhận .

Tháng 4 đến tháng 7 năm 1964 : giữ chứcvụ Giảm-Đốc Nha

1

T

1
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Tuyên -Vạn thuộc Bộ Thông Tin . Tháng 8/1964 từ chức sau

vụ Hiến -Chương Vũng Tàu và vì chươngtrình hoạtđộng

của Nha Tuyên -Vận đệ trình Chính -Phủ Nguyễn-Khảnh

không được chấp - nhận . Tháng 8/1964 : Phó Thủ- Tướng

Binh-Định Nguyễn-Tôn-Hoàn mời giữ chức– vụ Thanh-Tra

Bình -Định đồng thời đứng trong Chủ-Tịch Đoàn Lực-Lượng

Quốc Gia Thống Nhất gồm các thành phần (Đại-Việt, Việt

Quốc , Hòa Hảo , Cao-Đài, Phật-Giáo , Công Giáo v.v .. ) .. Từ

năm 1965 sau khi Phủ Bình Định giải-tản , tiếp -tục làm Thanh

Tra Tổng Nha Tái-Thiết Nong- Thôn và Bộ Xây-Dựng Nông

Thôn cho đến cuối năm 1965 .

-
– 1966-1967 : Về chính-trị liên -kết tất cả người Quốc-gia chống

Cộng không phân-biệt tôn - giáo , đảng- phải, xu -hưởng chính

trị, đề thành -lập một Mặt-Trận chống Cộng duy nhất.

-
– Tháng 8/1967 : Tham-dự đại-hội toàn quốc tại Saigon thành

lập Khối Toàn Việt và được bầu làm Đệ -Nhất Phó Chủ

Tịch trung -ương của Khối này .

Tháng 10/1967 : Đắc-cử Dân-Biều Hạ-Nghị-Viện đơn-vị

Tỉnh Tuyên -Đức .

-
– Tháng 10/1968 : Đắc cử Chủ Tịch Ủy Ban Canh -Nông Hạ

Nghị Viện nhiệm -kỳ 1968-1969 .

-

*
*
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Phạm văn
văn hội

Dân biểu đơn vị Phong
Đinh

Sinh ngày 15 tháng 11 năm 1908 tại Xã ThớiLong (CầnThơ ), tùng học

trường Sư -phạm (Ecole Normale) tại SAIGON niên khóa 1925 1930, sau

khi tốt-nghiệp Giáo-Khoa (CAP), phục-vụ ngành giáo viên Tỉnh Phong

Dinh đến năm 1937. Bước sang năm 1945-1946 , tham -gia kháng Pháp.

Trong một cuộc tấn công đồn Cờ-Đỏ bị Pháp bắt câu lưu (trên 5 tháng).

Khi được phóng thích trở về chỉhuy phân - đội lưu - động trong

toàn Quận Thốt.Nốt.

Chức vụ đã đảm-nhiệm :

Năm 1947 Trung Úy , Trưởng -Phòng IV Bộ Tư Lệnh Quân-Đội

Phật-Giáo Hòa Hảo .

1953Năm 1950

P.G.H.H.

—

Đại-Ủy, Trưởng- Phòng I Bộ TưLệnh QuânĐội

Năm 1954 - Thiếu.Tả Quân -Đội P.G.H.H. Khu -vực Cần thơ .

Năm 1955 – 1956 Chống Ngô-Đình Diệm bị bắt câu lưu tại Trung

Tâm Chi-Hòa (hơn 9 tháng )

—

Hội-Trưởng Ban Trị- Sự Giáo-Hội P. G.H.H. Tỉnh

Nghị-viên Hội Đồng Tỉnh Cần Thơ .

1964 1967

Can-Tho.

1965 -

-

1917

-

-

-

-

*

1
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Nguyễn

vänHoué,

Quân biểu đơn vị lớn . Giang

Dan
An

– Sanh ngày 23.5-1916 tại xã Tân -Lộc-Đông Long-Xuyên

Phật-giáo Hòa Hảo-

Tủ-tài Pháp

Chỉ- huy -trưởng Quân đội Phật-giáo Hòa-Hảo khu vực Long

Xuyên

Trung-tả Quân -Lực Việt-Nam Cộng-Hòa.

-
– Hội trưởng giáo -hội Phật-Giáo Hòa -Hảo tỉnh An -Giang

Chủ tịch Hội đồng hàng tỉnh Angiang.

-

-

-

-
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xuânPhan Huy

Tiên biểu đơn vị Đà NẵngDân 7.

-

-

-

Ngày sanh : 17-9-1940

Nơi sanh : Bảo An, Điện bàn , QuảngNam

Tôn-giáo : Phật giáo

Học-lực : Cử -nhận toán học

Nghề nghiệp (trước ngày đắc cử ) :

Giảng -nghiệm -viên tại Đại-Học Khoa-Học Huế.

-

(

Thành - tích tranh-đấu : Sinh - viên Phật -Tử chống Ngô đình

Diệm — Lãnh-đạo phong- trào chống Hiến -Chương Vũng Tàu

1964 tại Đà -Nẵng.

—

-

*

*
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ghiệp văn

Dân biểu đơn vị

-

Họ và tên : Diệp-văn-Hưng

: 3-10-1932 tại Hải- Phòng (Bắc Việt )Ngày và nơi sanh

Ngày đắc-cử : 22-10-1967

Đơnvị : Đô-Thành Saigon (quận 5)

Tôn giáo : Phật -giáo

Thuộc nhóm chính trị : Độc Lập

-

Học- lực : Trung -học Pháp

Tình– trạng gia đình : Có vợ 5 con

Tich- cực tham -gia các phong-trào chống Cộng-sản và Thực dân

Pháp.

—

-

Hung

Saigon

-

-

III

-

Tiểu sử

-

_ Dân-biểu Quốc.Hội Lập-Hiến (1966-1967 ).

- Ủy -Viên Ủy-ban soạn thảo Hiến -Pháp (1966-1967),
-

– Ủy.Viên Ủy-ban soạn thảo luật bầu cử Tổng- Thống, Phó Tổng
-

Thống, Thượng Nghị-viện và Hạ-nghị.Viện .

Tốt-nghiệp trường cao-đẳng thương mại Hải-Phòng

Hội-viên ngành kế-toán Hàn -lâm -Viện Pháp . . .

Nghị viên Hội đồng Đô-Thành (1965-1967 ).

Trưởng ban Kinh-tế , Tiếp-Tế , Hội -Đồng Đô-Thành Saigon (1965

1966)

Trưởng Ban Ngân -sách . Tài Chánh , Thuế-vụ Hội.Đồng Đô-Thành

Saigon (1966/1967-1967/1968).

Quản trị- viên Nghiệp -Đoàn Xuất Nhập cảng Việt-Nam.

Quản trị viên Hiệp-Hội Chủ-Nhân Việt-Nam.

Đệ nhất Phó Chủ-Tịch Thanh -Thương-Hội Saigon .

Tổng-Thư -ký quản-trị-viên Y.Viện Trung Chánh.
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9 hiếu thiện ghế

Tiên biểu đơnvị thị xã Hà Nẵng

*

Ngày và nơi sinh : 01. 07. 1932 Nam- Định

Tôn- giáo : Phật Giáo

Gia - cảnh

Học -vấn

: Vợ 5 con

Luật-khoa Cử- Nhân , Chuyên - Viên diện

tử –Anh -Ngữ thực -hành , Đại - Học Văn-khoa

Saigon

:

Quá-khứ :

Trong Quân- Đội : Không- Quân Việt-Nam Cộng Hòa

16.01.1953 đến 23.10.1967 trong các chức

vụ : Chuyên viên vô -tuyến , Sĩ -Quan Điện-Tử, Sĩ-Quan Quân

Pháp, Sĩ Quan Tâm -Lý -Chiến .

Ngoài Quân-Đội : Giáo- Sư Anh -Văn và Công-Dân Giáo

Dục Trung-Học Tư - Thục Tân -Thanh , Đà-Nẵng .

Phó Chủ- Tịch Ủy- Ban Ngoại-Giao Hạ-Nghị-Viện 1967-1968

Chủ - Tịch Ủy-Ban Ngoại-Giao Hạ-Nghị-Viện 1968-1969 .

Huy-Chương : Anh-Dũng Bội-Tinh (2 sao bạc, 1 sao vàng) .

Không-Lực Huân-Chương. Quân vụ Bội- Tinh , Quân -Phong

Bội-Tinh , Không-Vụ Bội-Tinh , Chiến Dịch Bội-Tinh ,

Tham -Mưu Bội.Tinh , Kỹ - Thuật-Bội- Tinh.
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KhaiLê

Dân biểu đơn vị TâyVinh

ngoc

G

Ngày sanh : 10 06-1923

-
– Nơi sanh : Làng Bình -phong- Thạnh Tỉnh Tân -An

-

− Tôn - giáo : Cao -Đài
-

—
– Học -lực : Trung-học

Nghề-nghiệp (trước ngày đắc- cử ) : Giáo-sư

Thànhtích tranhđấu :

—

-

-

-

1945 Gia-nhập Thanh- Niên Tiền - Phong chống Pháp;

1947-1954 : Khảng Cộng trong hàng-ngũ Quân Đội Cao -Đài;

1952-1954 : Chỉ - huy - Trưởng QuânĐội CaoĐài Tỉnh Bà Rịa ,

chỉ huy thứ, Trưởng khu vực Cà Mau, Chỉ-huy-Trưởng Liên tỉnh

Long Xuyên, Châu Đốc và Rạch Giá.

1957-1967 Giáo-sư tư - thục Lê văn Trung , Văn Thanh, Văn học

và Đức Tri

-
– 1961-1967 Chánh Tông Hàm -Ninh Thượng , Quận Phủ -Khương

Tây -Ninh .
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Phủ năngChin

tức Phi nắng Quyền

gian biểu đơn vị Bình Thuận

Thượng du Bắc Việt,
(

Sanh ngày 15-11-1933 tại Đầm-Hà, Hải-Ninh , Bắc -Việt trong một gia

đình nho-giáo

Nghề nghiệp : *Thương- Gia

Năm 1949 : Tốt-nghiệp trường Pháp-Nùng tại Đầm-Hà

Năm 1953 : tốt nghiệp trường Trung-học Kiều-Trung tại Hải-Phòng

Năm 1954 : di -cư vào Nam, giúp việc tại các hảng xuất nhập cảng

Saigon

Năm 1956 : đến lập nghiệp tại Sông-mao (Quận Hải-Ninh tỉnh Bình

Thuận) cung- cấp vật dụng cho Hành-chảnh và Quân-đội

Năm 1960 : sáng lập-viên và Hội-trưởng Hội Thề-dục và Thể thao

Thanh -niên Quận Hải-Ninh

Năm 1964 : đắc cử vào Hội đồng nhân dân xã Hải-lạc (quận Hải

Ninh ) và là Tổng Thư-kỷ của các cơ quan dân-cử này.
.

Năm 1965 : đắc-cử vào Hội-đồng tỉnh Bình-Thuận, ủy -viên đặc

trách các vấn-đề thuộc các sắc-tộc thiểu-số .

Từ 1965 đến 1967 : cùng các nghị-viên trong Hội-đồng Tỉnh tranh

đấu :

a) chống việc thành lập Hội đồng tư-vấn xây dựng dân chủ (do

Chảnh-phủ chỉ định ) đề soạn thảo Hiến-Pháp,

b) đòi - hỏi bầu - cử Quốc-Hội Lập Hiến đặng thành-lập những thề chế

dân chủ cho miền Nam tự do

c ) phảnđối Sắc-luật tổ -chức Quốc Hội lập-hiển, theo đó Chủ tịch
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Ủy-Ban lãnh đạo quốc gia có quyền sửa đổi Hiến-pháp do Quốc

hội lập hiến chung quyết

d) phản đối Sắc-luật tổ chức bầucử Quốc-Hội lập hiến theo thể

thức liên -danh.

e) phản - đối điều 33 Hiến - pháp và Luật 2/67 ấn định bầu cử

Thượng-Nghị-Viện theo thẻ thức liên -danh , lấy toàn quốc làm một

đơn -vị duynhứt, vì theo thẻ- thức ấy, cử tri không thể lựa chọn,

và rất nhiều tỉnh (90olo) không có đại-diện ở Thượng-Nghị-viện .

f ) chống những vụ bắt người trái phép. giam người vô cớ , tra tấn

những bị can .
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Dươn
g

minh . Chính

Gia Định

Dán bien don viI

Sinh năm 1935 tại Hà Nam , Bắc-Việt,

- Tốt- nghiệp trường Cao đẳng Sư-phạm Saigon.

Cử nhân Văn-khoa và Xã hội học.-

Nguyên giáo - sư các trường Trung-học Nguyễn- đình.Chiều

Hùng Vương và Rạng-Đông, MỹTho .

– Nguyên Hiệu trưởng Trung- học Khiêm Ích Định Tường.

—

– Nguyên Hiệu- trưởng Trung- học Chu -Văn An Saigon
-

-

-

Nguyên Tồng thư ký và đương kim Phó Chủ tịch Hội Văn-Hóa

Duy-Linh

Nguyên Phó Chủ tịch và Tổng-thơ -kỷ Hội Ái-Hữu cựu sinh

viên Cao-Đẳng Sư-Phạm .

Chủtịch Hộiđồng Huynhtrưởng Phong-trào thanh- sinh-công

Việt-Nam

– Ủy-viên sáng-lập Phong-trào Học-đường-mới
-

-
. Ủy - viên sáng - lập Hội trao -đổi văn hóa Quốc tế Việt Nam

Quan -sát-viên Việt - Nam tại Hội - nghị giáo- chúc Á- châu 1966

tại Singapore .

– Đắc cử dân-biểu Hạ - nghị-Viện năm 1967

—– Phó chủ-tịch ủy ban Văn-Hóa Giáo dục và Thanh- Niên Hạ-Nghị.

Viện .

– Tổng-Thư-kỷ khối Độc - Lập Hạ-Nghị.Viện-
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huỳnh văn

văn đầuLâu

Dân biểu đơn vị Châu Đốc

Lịch - trình tranh - đấu :

Sanh năm 1922 tại làng VĩnhTrường ChâuĐốc .

. Nhân-sĩ Phật-Giáo Hoà Hảo .

Dång

—

—
Chỉ-huy dân chính liên quận Châu- Phú B , Tịnh -Biên

(Châu Đốc ) kháng Pháp , Chống Cộng tại biên - giới Việt – Miên .

— Bi-thư Việt Nam Dân-Chủ Xã -Hội đảng liên quận .

1945 - 1954 Cán - Bộ Việt - Nam Dân - Chủ Xã - Hội

-
Hội trưởng Phật-Giáo Hòa- Hảo Quận Bộ .

– Đại-Ủy quân -đội Phật Giáo Hòa Hảo.

Thanh -Tra kinh tế Tài-Chánh Bộ Tư-lệnh Quản-đội

Đốc.

Hoà -Hảo .

-
– 1955 Bị chế - độ Ngô - Đình - Diệm giải-giới bắt giam

cầm .

-
– 1956-1962 : Tham -gia các công tác từ -thiện xã-hội và

Tồn -Giáo .

-
– Hội-viên Hộiđồng Tỉnh An-Giang (Châu-Đốc và Long

Xuyên )

-
– 1963-1967 : Ban Vận -Động Tái-Lập Trung Ương Giáo

hội Phật -Giáo Hòa Hảo .

Hội- Trưởng Ban Trị -Sự Phật-Giáo Hòa-Hảo Tỉnh Châu
—
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-- Trưởng Ban Vận- Động tái- lập tỉnh Châu -Đốc

Tranh -đấu thành-lập Viện Đại-Học Cần - Thơ (Miền Tây)

-– Chủ-Tịch Hội-Đồng Tỉnh Châu-Đốc

Ủy- Viên Ủy-Ban soạn-thảo luật Bầu-cử Quốc-Hội Lập

-

-

Hien.

Dân- Biểu Quốc-Hội Lạp.Hiến

— Ủy- Viên Ban Quản -Trị Hiệp-Hội Nông- Dân Trung -Ương.-

Dân -Biểu Hạ-Nghị-Viện Quốc-Hội Lạp -Pháp.

— Phó Chủ-Tịch Ủy-Ban Canh-Nong Hạ Nghị- Viện .

Lập -Trường :

— Hai mươi năm tranh -đấu với lý -tưởng Quốc- Gia do Đức

Huỳnh Giáo -Chủ Phật-Giáo Hòa-Hảo Thủlãnh Việt-Nam Dân

Chủ Xã-Hội đảng lãnh-đạo .

-

-
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Nguyễ
n

văn Lễ

Lê

Dân biểu đơn vị gò bóng

-

– Học -lực : Ban Trunghọc.
-

Sanh ngày 15 tháng 6 năm 1930 tại Xã VĩnhHưu, Quận

Hòa-Đồng Tỉnh Gò -Công , trong một gia-đình nông-dàn .

-
– Năm 1954 hưởng ứng phong-trào sinh -viên học- sinh chống

ngoại- xâm , tham gia trực-tiếp cuộc biểu -tình đầu -tiên tại Gò

Công, phá hủy Tháp “ Lảnh-Binh -Tấn » tay sai thực dân Pháp

và suy- tôn Vị Anh-Hùng Liệt-Sĩ «Trương-Cong- Định » .

– Năm 1945 xếp bút nghiên cùng toàn dân vùng lên tham - gia

kháng chiến chống Pháp .

-
Năm 1946 bịmật thám Pháp bắt giam cầm tra tấn dã man và

đưa ra trước Tòa án .

-
– Năm 1947 tiếp tục tham -gia chống Pháp bị mặt- thám Pháp

bắt lần thứ hai.

C
— Năm 1954 động- viên gia-nhập Quân -Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

và phục vụ tại ngành Cảnh -Sát Quốc-Gia .

— Năm 1963 : —Thamgia cuộc đảo chánh lật-đồ chế độ gia -đình

trị Ngô-Đình- Diệm và nhận thấy lề-lối làm việc của cấp chỉ

huy ngành Cảnh -Sát còn nhiều bất- công nên đưa đơn từ

chức ngày 26.12.1963

— Hưởng-ứng cuộc biểu -tình xé Hiến -Chương Vũng-Tàu , lạt-đồ

Tướng Nguyễn-Khánh .

-
Nhân -chứng vụ án ngụy… tạo ra cuộc chánh- biến 20.5 trước

Tòa- án Quân-Sự Saigon .

–Ứng cử - viên Dân Biểu Hạ-Nghị -Viện đơn-vị Tỉnh Gò.Công

và đắc cử ngày 22.10.1967 .
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Tinh anh Sinh

Dân biểu đơn vị Phước . Tuy

Sanh ngày 14-7-1931 tại Mỹ-dụ Hưng-Nguyên Nghệ An

– Thiếu -Tả Quân -lực Việt -Nam CộngHòa

Chức-vụ đảmnhiệm :

Chỉ-huy -trưởng Liên-Đoàn Phụ Lục Quân Bùi Chu

Phó Chỉ-huy Bảo Chinh-Đoàn tỉnh Quảng-Yên

Chỉ-huy -trưởng Tỉnh -đoàn Bảo-An Hải phòng

Chỉ-huy-trưởng Tiều-đoàn 8 Bảo An

– Chỉ-huy-trưởng Tỉnh -Đoàn Bảo -An Kontum

-—— Chỉ-huy - trưởng khu 32 Bảo-An Dân -Vệ (gồm các tỉnh miền

Đông Nam Phần)

-

-

―

-

—

- Trưởng phòng Tâm -lý-Chiến Bộ Tư lệnh Địa -phương -quân và

Nghĩa -quân

-– Trưởng khối Chiến - Tranh Chính -trị và Thanhtra Địa phương

quân Nghĩa -quân Vùng 3 Chiến thuật.

Huychương :

Đệ -Ngũ đẳng Bảo-Quốc Huân Chương-

– Anh Dũng Bội-tinh với nhành dương liễu-

Anh-Dũng Bội-Tinh với ngôi sao đồng

Tham -mưu Bội-tinh đệ nhất hạng

Hải -vụ Bội-tinh danh dự

-

-

– Chiến-dịch Bội-tinh niên -hiệu 49-54
S

– Chiến-dịch Bội-tinh niên -hiệu 60

Chương-Mỹ Bội-tinh đệ II hạng

Croix de guerre des T.O.E. avec étoile de bronze.

-
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gian hiểu đơn vị Chiêm Quốc

Dương uy Long

Sanh ngày 09-5-1936 tại Hà Nam Bắc-Phần

Phật-Giáo

Nhóm Chánh-trị : Độc-lập

1956-1958 — Chủ Bút Nhật Bảo Hồn-Việt tại Phnom-Penh.

Kỷ- giả — Sĩ-quan Bảo Chí của Quân lực Việt-Nam trong thời gian

tại ngũ .
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LocCran

Dânbiểu đơn vị Bình Định

Ngày sanh : 15-1-1922

– Nơi sanh : Gia - An, Xã Hoài Châu, Quận HoàiNhơn Bình Định .

Tôn-giáo : Công-giáo

-

-

Học-lực : Tú-Tài Pháp

– Nghề nghiệp (trước ngày đắc-cử ) : Công-chức

1

Thànhtích tranh đấu :

Năm 1949 tham -gia Mặt- Trận Liên -Minh chống Cộng với Liệt sĩ

Đoàn đức Thoan tại Bình Định, một tổ chức khai sinh với nhiều

vụ lật đồ ngụy quyền Việt Cộng . Tổ chức bại-lộ , (Ông Thoan bị

xử tử hinh) bị giam an trí tại Phú -Nhiều (Bình- Định) 5 năm

cho đến ngày đinh - chiến (1954 ).

102 NIÊN-GIÁM HẠ-NGHỊ-VIỆN



Phạm văn gợi

Dân biểu đơn vị Vĩnh Long

—

-

—

1

Ngày sinh : 16-12-1915

Nơi sanh : Xã Mỹ Thuận (Cần Thơ nay là Vĩnh Long)

Tôn- Giáo : Phật giáo Hòa -Hảo

Học-lực : Trung học

Nghề nghiệp (trước ngày đắc cử) : Nghị - viên Hội - Đồng Tỉnh

Vĩnh Long.

Thành tích tranhđấu :

-

Trước năm 1945 , là Tin -đồ Phật-Giáo Hòa-Hảo

Năm 1945 1946 tham - gia Đoàn thề kháng Pháp và chống

Cộng.

—

-
– Năm 1947 – 1955 , gia nhập Quân - Đội Phật-giáo Hòa-Hảo, lực

lượng Cổ Trung-Tướng Trần -văn-Soái với cấp -bậc Thiếu -Tá

Bộ Tư -Lịnh .

— Năm 1955 , Quân - Đội Phật-Giáo Hòa - Hảo bị tấn - công, Bộ Tư

lịnh rời Cải Vồn , được đề cử thành- lập khu Tiền - Giang vàHậu

Giang chống Ngô đình Diệm .

Năm 1957 đến 1960 , tham - gia nhiều công tác xã -hội tại địa

phương .

– Năm 1961-1964 đắc-cử Hội- Đồng Tỉnh Vĩnh -Long ,

– Năm 1965.1967, tái đắc cử Hội.Đồng Tỉnh Vĩnh-Long Chánh Hội

Trưởng Ban Trị -sự Giáo Hội Phật -Giáo HòaHảo Quận Bình.

Minh và hiện là cố vấn danh dự Hội Đồng Phụ - Huynh Học.

sinh Trường Trung-Học Bình -Minh .
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Nguyễn Duy

Dân biểu đơn vị Tổn Hớn

Ving. Cau

1 – Ngày và nơi sanh : 12.3.1917 tại Lẻ -xá , Hưng Yên

2– Văn hóa : Du học Pháp 5 năm , Tú-Tài (cổ điển Pháp , Anh ,

La-Hy)

3

-

4 – Chức-vụ liên - tiếp :
-

Quận- Trưởng Hành-Chánh tại Hưng-Yên và Vĩnh Yên trước

khi nhập học Võ-Bị.

-
— Phó Giảm-Đốc Nha Quân-Cụ Quân -Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

-

Quân -sự :

-
- Cấp- bực : Trung-Tá Quân-Lực Việt Nam Cộng-Hòa

Phụ -tá Văn-Hóa Trường Võ-Bị Đà-Lạt .

―
— Giám.Đốc trường Thiếu.Sinh Quân Vũng- Tàu , kiêm Chỉ Huy

Trưởng đặc khu Vũng - Tàu

-
– Trưởng Phòng Kế hoạch Bộ Tổng Tham-Mưu Quân-Lực

Việt Nam Cộng- Hòa .

Một Sĩ-Quan cao cấp trong Ủy-Ban đặc biệt chống tham

nhũng trong Quân- Lực Việt Nam Cộng-Hòa ( 1967)

5 – Huy-chương :

Bảo Quốc Huân-Chương Đệ Ngũ -Đẳng

Tham -Mưu Bội- Tinh

―

- Xuất thân Trường Võ -Bị Đà-Lạt năm 1952

– Tốt-nghiệp Tham.Mưu Quân -Lực Việt-Nam Cộng Hòa

—

—

Huấn- Vụ Bội- Tinh

– Danh dự Bội-tinh hạng I

Lục-Quân Huân-Chương

Và 7 Huy-chương khác thuộc các Quân Binh Chủng Hải , Lục,

Không Quân .
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Nguyễn quang Huyện

Dẫn biểu đơn vị Gia Định

– Sanh ngày : 11-5-1927 tại Thái -Bình (Bắc- Việt)

Y-khoa Bác sĩ
—

Phật-giáo

– Trưởng-khối Độc-Lập .
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Nguyễn bị Lương

Dân biểu đơn vị Phước Long

– Sanh ngày 21-1-1902 tại Cao.Lãnh (Kiến -Phong)-

– Tôn-giáo : Phật-giáo

Gia đình : có vợ 5 con

-Học lực : – Tú.Tài toàn phần
—

-

—

—

– Chức vụ đã đăm nhiệm :-

-

2
7
2
1

Cựu sinh viên Institut Industriel du Nord de Lille

(France)

—

Cựu Trưởng phòng nhân -viên Nha Bưu-điện Nam

Việt-Nam

Tồng- Thơ-Kỷ Nghiệp đoàn nhân - viên Bưu điện

Việt-Nam (194 )

Chánh -Hội- Trưởng Hội Ái-Hửu nhân -viên Bưu-Điện

Việt-Nam

Chủ tịch Hội-Đồng Tỉnh Phước Long

− Dân- Biểu Quốc-Hội Lập -Hiến
-

-

Dân -biểu Quốc Hội Lập Pháp đơn vị Phước Long

– Đắc cử Chủ-Tịch Hạ-Nghị -Viện ngày 17-1-1968 .

— Đắc.cử Chủ-Tịch Hạ-Nghị-Viện niên -khóa 1968-1969 .
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hống trung Chu

Dân biểu đơn vị lua . Định

Ngày sanh : 27-9-1928

Nơi sanh : Nam Am Hải Dương Bắc Phần

Tôn -giáo : Công-Giáo

Học-lực : Tú - Tài

Nghề nghiệp (trước ngày đắc cử) : Đại - Ủy Quân Lực Việt Nam

Cộng-Hòa (Cục chỉnh huấn )

*

*
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Nguyễn địnhgi

Lý

Dân biểu đơn vị hành toà

– Sanh ngày 1-1-1931 tại Mỹ Dụ , Nghệ An

Tôn giáo : Thiên Chúa Giáo

– Học bậc Tiểu-học tại Quảng-Nam, Qui-Nhơn-

Học bậc trung-học phổ thông tại Huế, Vinh

Giáo sư trung-học Đậu-Quang-Lĩnh, Hà Tỉnh ( 1949-1951 )

Vào Hà-Nội năm 1952

-

—

– Học Khoa học đại học (PCB) và Nha khoa tại Hà Nội (1953 .

1954)

- Học Y khoa đại học Saigon và Trường Quân-Y (1954-1959 )

– Y.sĩ trưởng Trung đoàn 44 ( 1959.1960)—

- Y.sĩ trưởng Sư-đoàn 23 (1960-1961 )

Du học ngành Cơ thề Bệnh lý tại HạUy-Di ( 1961-1962)1

— Y-sĩ điều- trị Quân-y.Viện Nguyễn-Huệ Nha-Trang (1962-1965 )-

Y- sĩ điều trị Chần Y.viện Trung -ương Saigon 1965.1967

. Phó ChủTịch Ủy-Ban Y-Tể Hạ-NghịViện .
-1

-
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NIÊN GIÁM HẠ -NGHỊ-VIỆN



Ca

Dan bien don veKien
Giang

Ngọc ellai

vi

-

—

-
Họclực : Trung học

-
- Nghề - nghiệp (trước ngày đắc cử) : Công - chức (Trưởng chi

Chiêu -Hồi Quận Kiên-Tân – Kiên -Giang )--

Thuộcnhóm chính trị : Độc lập

Thành-tích tranh đấu :

1949.1950 : Lực-lượng Thanh -Niên Công-Giáo chống Cộng tại

Phát Diệm

1950-1967 : Liên tục phục -vụ trong các cơ quan Quân Chính.

-

Ngày sanh : 12-2-1932

Nơi sanh : Quất.Lâm , Bùi Chu (Bắc Phần )

Tôngiáo : Công Giáo

--
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Mân
văn

Nong

Quân biểu đơn vị huyện Đức

-– Sinh ngày 16-7-1934 tại Lạng-Sơn (Bắc Việt)

Đã lập gia–đình ( t vợ và 3 con)

Trước khi vào Tòa nhà Lập-pháp :

Tổng- Giám -thị trường Trung-học Yersin

—- Gọi nhập-ngũ khóa 13 SVSQTB Thủ Đức

-

—
Biệt-phải sang Hải-Quân năm 1962 (Hải- Đoàn Xung -Phong ) với

cấp bực chuẩn-ủy và giải -ngũ năm 1966 .

Lập trường : Quốc-Gia

T
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vănHo Minh

Dân biểu đơn vị II Saigon

-

1

-
Sảng-lập -viên Phong-Trào Thanh Sinh.Công Đại Học VN.

— Y -Sĩ điều -trị Tổng Y.Viện Duy-Tân Đà Nẵng

—
- Quản Lý Chương-trình Phát-Triền Quận 8

Sảng- lập -viên Hội Tương Tế Quận 8

Sảng- lập- viên Hội Tương-tế quận 6

Tổng Quản.Lý Kế.Hoạch Xây-Đời-Mới

Huy.Chương : Chương-Mỹ Bội.Tinh

Đệ -Nhất Phó Chủ Tịch Hạ-Nghị-Viện niên -khóa 1967- 1H ;8

và 1968-1969 .

-

-

1

—

f
f
f

-

Sanh ngày 20-9-1936 tại Biên Hòa

Thiên -Chúa Giáo

Y.Khoa Bác Sĩ
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Phan chát

Dân biểu đơn vị Quảng Nam

Nhóm Chính -trị : Việt-Nam Quốc Dân Đảng

Tiểu sử

Sinh năm 1915 tại xã Sơn-Xuân (làng cũ Phước đức ) quận Quế Sơn ,

tỉnh Quảng-Nam , trong một gia -đình nho -giáo . Làm nghề dạy học từ năm

1934 .

Từ năm 1945, sau ngày Việt Minh cướp chính quyền , nhận thấy thực

chất độc tài của một chế độ mệnh danh dân chủ , nhân vì bản tinh yêu thích

tự do , nên liên kết với một số thân - hữu, trong lòng địch , bí mật hoạt .

động chống cộng, bị bắt đưa ra Tòaán quân sự Việt-Minh và bị cầm tù

một năm.

Trở về nghề dạy học, tiếp tục hoạt động chống cộng và năm 1951 bị

chính quyền Việt.Minh ở Quảng Nam bắt , đưa ra Tòa án nhân dân kết

án 15 năm khổ sai , tịch biên toàn bộ gia sản , an trí ở nhà lao Phối Sở

(liên khu V ) cho đến cuối năm 1954 , hết hạn tập kết mới được trả tự

do.

Từ năm 1956 , không tham gia chính quyền , dạy học ở các trường

Trung học tư thục ở Thủ đô, viết bài trên nhật bảo Tự Do , tuần báo Xã

Hội Mới v.v...

Năm 1962 , trở về dạy học ở quê nhà (Quế Sơn ).

Sau ngày 1-11-1963 tự động thành lập và được đồng bào bầu Chủ Tịch

Hội - Đồng Nhân -Dân Ủng-Hộ Cách-Mạng Quận Quế.Sơn, một tổ chức có

mục đích giúp đỡ chính - quyền ôn - định tình - hình chính- trị ở địa

phương . Hội -viên đều tựnguyện làm việc hy-sinh (Không lương bồng phụ

cấp) trong một thời gian 8 tháng .
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Đầu năm 1966 – tháng 9 năm 1968 : Thơ ký tòa soạn và Biên tập

viên Tuần báo Chánh.Nghĩa (báo quán 27 Cao Thắng Đà Nẵng) tờ báo

duy nhất miền Trung có Chủ trương bài Cộng. Chống độc tài , xây

dựng dân chủ, cải tạo xã hội .

Tác giả :

Đời và Đạo (dịch phẩm)

– Triết lý Vũ- trụ và Nhân sinh .

– Tiềm thức người khách lạ .

-
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Nguyễ
n

Hậu

Dân biểu đơn vị Quảng Bản
lớn

-

Thờ phụng tổ tiên

-- Nhóm Chánh trị : Cựu Đảng viên Việt-Nam Quốc Dân Đảng .

Học- lực : Tú - Tài Pháp

Thành tích tranh đấu :

-

Ngày và nơi sinh : 2.2-1914 tại xã Phước-Mỹ Quận Tiên.Phước

Quảng-Tin (Quảng-Nam cũ )

-

Hoạt-động chống Việt-Minh Cộng sản từ lúc Việt Minh cướp

chánh -quyền . Năm 1946 bị Việt Minh bắt giam tại Huế nhưng sau

đỏ được thả .

Tham-gia kháng chiến trong những năm 1947.1950 với chức vụ

Ủy-viên kháng-chiến Hành-Chánh huyện Tiên phước Quảng Nam .

Trở về vùng Quốc gia cuối năm 1952. Được cử làm Phó

Tỉnh -trưởng tỉnh Bình Định năm 1954, nhưng sau đó tự ý rời bỏ

nhiệm sử để phản-đối chảnh -sách làin tiền của cấp trên .

Sau hiệp định Genève được cử làm Phú Tỉnh trưởng Phú

Yên vì chống chánh-sách của Nhà Ngô , Tòa Đại- biểu Chánh -phủ

Huế cho thôi việc và cải bỏ sang ngành giáo dục . Không nhận chức

vụ mới về Nha trang mở trường dạy học .

Từ năm 1960 tham -gia một tổ chức cách -mạng , âm - mưu

đảo chánh để thực -hiện một cuộc cảnh -mạng cứu nước , gạt bỏ chế

độ gia -đình trị của Tổng Thống Ngô Đình Diệm . Ngày 27-2-1962

dinh Độc-lập bị oanh kích hư hại nhưng cuộc đảo -chánh bất thành .

Bị bắt tại Nha trang đưa vào giam tại các nhà lao Saigon .

Được trả tự do sau ngày 1.11.1963 . .
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Mẫu
Vogữ văn châu

Dân biểu đơn vị Darlac

Ngày và nơi sanh : 12-9-1927 tại Nghệ-An

Tôn-giáo : Công Giáo

Tình trạng gia -đình : có vợ 7 con

Học-lục : Cử nhân văn-khoa

Nghề nghiệp trước ngày đắc cử : Giáo-sư

Chứcvụ đã đảm-nhiệm và hoạt động chính -trị :

1947 Hiệu -Trưởng trường Phi lộc , Nghệ.An

1948-1950 ủy -viên chấp -hành trung-ương thanh thiếu-niên công

giáo Nghệ Tỉnh Bình

-

—

1950-1954 Bị Việt Minh bắt giam kết án mười năm tù vì đã tham

dự các cuộc chống chính -phủ Hồ-chí-Minh trong các phong trào

khởi nghĩa Làng Nghi, Hưng Yên ở Nghệ.An và Tây Hồ ở Hà.

Tỉnh .

-

1955 được giải thoát, di -cư vào Nam

1955-1958 Thư ký Ban Hộ trợ Định-cư Nghệ Tỉnh Bình

Ủy-viên chấp-hành trung-ương hội Tương-trợ Di-cư tỵ-nạn

Nghệ.Tỉnh -Bình

Phó Chủ tịch Ủy-Ban bảo trợ phong-trào chống Cộng miền

Bắc.

– 1958-1964 Sĩ quan Quân-lực Việt-Nam Cộng-Hòa

– 1961-1965 Giám học trường trung-học Tản -Đức , Phước Tuy

– 1966. . . Hiệu Trưởng trường trung - học Hưng Đức , Banmê

thuột.

23-10-1967 đắc-cử Dân-biểu tại Darlac .
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Tuần văn

Dân
biểu

đơn vị II

-

-

·

--

Ngân

Saigon

Sanh ngày 5-9-1913 tại Chợ Lớn

Nghị -viên Đô thành Saigon

Phật giáo

Nhóm chính -trị : Lực-lượng Dân -Cử Toàn-Quốc

Học-lực : Diplome 1931

Tốt-nghiệp thương-mãi kế-toán , kỹ -nghệ Điện , Cơ -khi

(Pháp), Kỹ nghệ Lạnh.

– Mệnh chung ngày 14-1-1968 tại Bệnh viện Đùn đất (Grall ) vì

bệnh gan .
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LiangHotNgeo

Dân biểu đơn vị Thượng Tuyên Đức

Ngày sanh : 22-02-1937

-
– Nơi sanh : Bou Neur Xã Lát Quận Lạc Dương Tuyên-Đức

Tôn-giáo : Tin lành

Học -lực : Tú tài

Nghề-nghiệp (trước ngày đắc cử ) : Chuyên-viên súc khoa.

— Chủ-Tịch Ủy-Ban Phát- Triển Sắc-Tộc HạNghịViệnniên

khóa 1967-1968 .

-

-

-

1
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Ghi nhạc
Nghĩa

goài

gian biểu đơn vị Diễn Giang

Kiên

Tiêu.sử :

-

-

-

Sanh tại xã Vĩnh Thanh Vân (Rạch -giả) ngày 03-9-1916 con của

hai quá cố Bùi- văn -Nhiều và Lê thị Kiêm , trong một gia đình

nông -gia .

-

1927.1935 : Học tại Trường dòng LASAN (TABERD) SAIGON

1935-1945 : Hướng đạo sinh, nông-gia .

1945 : Thủ lãnh Thanh niên Tiền-Phong Quận An.Biên

(Rạch Giá ).

- 1947-1949 : Mua bán.
-

-

1946

1950

: Bị thực dân Pháp bắt

phong-trào kháng chiến

và giam cầm vì đã tham - gia

chống Pháp .

1954-1960 : Hành nghề tự do : tài xế xe hàng, xe đò đường Rạch

giá — Saigon . Quản lý Công quản Rạch giá .

– 1961-1965 : Bị chỉ định làm Đại diện và Chủ tịch Hội đồng- Xã

Vĩnh thanh.Vân ( Tỉnh lỵ Rạch giá ) .

: Đắc-cử Chủ-tịch Xã Tỉnh lỵ Rạch giá .

:Đắc cử Chủ tịch Hộiđồng Nhân.dân Xã Vĩnh thanh .

Vân (Tỉnh lỵ Rạchgiá ).

1966

1967

: Một lần nữa bị thực -dân Pháp bắt và giam cầm tại

Long-Xuyên vì đã tham gia với Việt-Minh trong Ban

Công Tác Thành.

1952-1953 : Đắc cử Hội -viên Hội - đồng Thị-Xã Rạch Giá và giữ

chức vụ Hộ tịch .

– 22.10.67 :Đắc cử Dân-Biểu Hạ.Nghị-Viện.

Tôn giáo : Thờ cúng Ông Bà Tổ-Tiên .
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Nguyễn Ngọc Nghĩa

buthien Cric -Son

Dân biểu đơn vị Thừa Thiên

Tiểu-sử :

Sanh ngày 18-1-1929 tại Huế

Tôn giáo : Phật-giáo

– Theo học trường tiểu học Thanh-Long và Trung học Khải Định

(Quốc học cũ)

- Tốt-nghiệp khóa sĩ -quan tại trường võ bị Huế 1951-1952

-
- Tốt nghiệp lớp pháo binh năm 1953

-
– Tốt nghiệp khóa đại đội trưởng tại Việt Bắc (Vạt cháy , Quảng

yên ) năm 1954

-

-
– Tốt–nghiệp khóa Tình-báo lãnh thổ Liên -hiệp Anh tại Tân-gia .

Ba và Mã- lai Á năm 1963

-

Tốt nghiệp khóa Liên -hợp Bộ -Binh tại Hoa kỳ (Fort Benning )

năm 1955-1956

Các chứcvụ đã đảmnhận :

-

-

Tốt–nghiệp khóa Hành Chánh đặc -biệt tại Viện Quốc gia Hành

chánh năm 1964 .

Trung-đội trưởng Bộ-binh

-- Sĩ quan tác-xạ (lieutenant de tir) binh chủng pháo binh

Đại-đội trưởng bộ- binh

– Tiểu đoàntrưởng bộ-binh

– Huấn -luyện -viên trường vũ-bị Việt-Nam Đà-Lạt

Trưởng phòng kiềm tra liên-lạc Nha Chiến -Tranh Tâm -Lý Bộ

Quốc- phòng

-

1
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―

- Trưởng phòng Chiến Tranh Tâm -Lý Nha xãhội vănhóa Bộ

Quốc phòng

--
—- Trưởng chi sưu tầm phản gián Nha An-Ninh Quân đội Bộ

Quốc -phòng

-

Biệt đội quân- bảo và phòng II Sư đoàn 1 Bộ binh
-

Trưởng phòng báo chí Bộ Tông Tham -mưu Quân-lực Việt -Nam

Cộng- Hòa

Sau ngày Cách -mạng 1-11-1988

- Quận Trưởng Phong Điền tỉnh Thừa-Thiên

. Quận Trưởng Vinh-Lộc
-

-
- QuậnTrưởng Phú -Vang

– Tỉnh - Trưởng kiêm Tiêu- khu- Trưởng Quảng-Tin .-

– Phủ Chủ - Tịch Ủy-Ban Thông- Tin Chiêu-Hồi Hạ-Nghị-Viện .
-
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Crûn MosingNgi..

Dan bien min xiPrien Bridingbiểu vị

w

and

10

Sanh ngày 25-2-1918 tại Phát -Diệm Tỉnh Ninh

Bình Bắc -Phần .

0015

Học lực có bằng Diplôme

Thiếu -Tá Quân Lực V.N.C.H.

Quận - Trưởng Quận Tuyên - Bình Kiến Tường

5 năm 7 tháng ( 1961-1967 ) .

DAL

TrưởngBan ThườngVụ HĐ/BĐXD Tỉnh Kiến Tường

từ năm 1967 đến ngày đắc cử ( 25–5–1969 ) .

- Tôn giáo : Công Giáo

- Có vợ và 12 con .
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Đỗ Trọng
Nguyên

Gia Định

Dân biểu đơn vị

*

1 ) SƠ -LƯỢC LÝ-LỊCH.

Luật sư Đồ-trọng-Nguyên , sanh năm 1927 , Nam-Định , Bắc Việt ,

đắc -cử Dân -biểu Quốc-Hội ngày 22-10-1967, đơn -vị Gia-Định , là con trai

duy nhất ông Đỏ-trọng-Lâm , kỹ nghệ gia và bà Nguyễn-thị -Tâm.

Năm 1945 , sau kni đậu tú- tài triết tại Hà-Nội, ông xuất ngoại theo

học ngành thương - mại, tốt -nghiệp Học -Viện Thương -Mại, Ba-Lê, và

ban chuyên-khoa Anh Ngữ Đại-Học Michigan State University Hoa-kỳ.

Trở về nước, ông tiếp tục học Luật đậu Cử-Nhân Luật và Thủ Khoa

chứng chỉ hành nghề Luật-sư cùng một năm.

Trước ngày gia nhập Luật-sư Đoàn Tòa Thượng Thầm Saigon ông

đã từng hoạt-động trong các ngành Giáo -Dục, Thông-tin , Thương- mại

tại Phải bộ Kinh-tế Hoa-kỳ , và tại nhiều trường Trung -học Việt -Nam

với tư cách chuyênviên hay giáo -sư.

Có khảnăng và ưa thích ngành ngoại giao . Thông - thạo 3 ngoại

ngữ Anh , Pháp và Trung Hoa.

2 ) HOẠT-ĐỘNG CHÍNH TRỊ, VĂN -HÓA , XÃ-HỘI :

-
a) Chính-Trị : Ủng- cử Quốc -Hội Lập Hiến tại đơn vị Gia-Định,

liên danh Mặt Trời Mọc» của ông Đinh Xuân Quãng .

Hội-viên sánglập kiêm ủy- viên thông- tin báo chi của nhóm Luật

Gia Tranh -Đấu chính -trị thành- phần gồm một số Thảm Phản, Luật Sư

và Giáo-Sư đại học Luật khoa .

Đã lên tiếng nhiều lần để góp ý kiến với Quốc -Hội Lập -Hiến và

hầu hết những ý kiến này đã được chấp nhận. Chủ tịch Ủy -Ban Hợp

thức hóa Dân-biểu Quốc-Hội Lập-Pháp, pháp nhiệm I.

Chủ -tịch Ủy -ban Ngoại-giao Hạ-Nghị- Viện , Quốc -Hội Lập-Pháp,

pháp nhiệm 1 miên khóa 1967-1968
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b) Văn -hóa : Cổ -vấn pháp -luật hội Giáo- sư Anh Ngữ toàn quốc .

Đã từng tham -gia nhiều cuộc hội -thảo liên - quan tới vấn đề giáo dục

trong và ngoài nước.

.

-

Tác giả trên 10 cuốn sách viết bằng Anh Ngữ như : Audio Visual

technique, Mobile AV units , Tự Điền Thành Ngữ Anh Việt , Học Báo

Tran Giới Anh Ngữ (biên tập Viên) vv...

Giáo sư Anh văn tại nhiều trường Trung học như Nguyễn Công

Trử, Diên Hồng, St.Joseph, Thương Mại Học Đuờng, Trần Việt Anh,

Nguyễn Ngọc Linh vv...

c) Xã-Hội : Cố -vấn Pháp -Luật Hội Chấn -Hưng Đạo-Đức.

Hội-viên các hội : Hội Bảo - Vệ Nhân -Quyền và Dân Quyền , Hội

Hồng-Thập -Tự Việt-Nam , Hội Thông- Thiên -Học Việt-Nam , Hội Lion

Gia-Định

.122
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Phan

Dân biểu đơn vị leiku

ngọc chu
yện

Sanh ngày : 25-4.1925 tại Thừa- Thiên Huế.

- Đã tòng học tại Tiểu Chủng Viện An-Ninh từ năm 1937-1945

Đại Chủng Viện Phú- Xuân Huế 1945-1950 .
—

-
– Đại-học Luật-Khoa Huế 1957-1958

– Giáo sư tại các trường Trung học : Thiên Hựu Học Đường ,

Dòng Chúa Cứu Thế Bình -Minh Huế từ 1950-1959

—
Phụ-tá Hành -Chánh và Tài-Chánh , Trưởng khu Dinh Điền Ban

Mê- Thuột Pleiku 1950-1964 .

-
– Giáo sư Trung-học Minh -Đức Pleiku 1964-1966

-
Tỉnh- đoàn -Trưởng Cán - Bộ Xây - Dựng Nông Thôn 1966-1967.

Đã được ăn-thưởng Đệ nhị hạng Chương-Mỹ Bội- Tinh và Anh

Dùng Bội -tinh ngôi sao đồng

Và xã - hội : Đã tham- gia nhiều công tác xã hội sáng -lập nên đồng

thời là Hội - Trưởng Hội Bác - ái Vinh -Sơn Ban -Mê

Thuột 1963

Về tôn giáo : Chủ tịch Cộng đồng Giáo Dân Hạt Pleiku 1964-1965

Chủ -tịch Khối Công Dân Công Giáo Pleiku – 1965-1966

Về Chính-trị : Thư ký ban chấp -hành Tập -Đoàn Công -Dân Trung -Cao

Nguyên và Hải-ngoại 1955-1959

-
- Chủ-tịch Chi Đoàn CôngChức Cách mạng Quốcgia

khu bộ Dinh Điền Pleiku 1960 1961

—

·

Chủ -tịch phong -trào cách -mạng Quốc- gia khu Bộ Dinh

Điền Cao -nguyên Trung Phần 1962-1963

Đệ nhất Phó Chủ -tịch Lực -Lượng Đại Đoàn Kết Tỉnh

Bộ Pleiku 1967-1968 .

– Phó - Chủ Tịch Ủy Ban Xây Dựng Nông -Thôn Hạ .
J

Nghị Viện

Ngoài ra đã cộng tác và viết nhiều bài bình - luận có giá trị trên

tờ báo Tin -Mới» của sở Chiến -Tranh Tâm-Lý Trung-Việt 1955.
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Gùi văn chân

Dân biểu đơn vị Tỉnh Long

Dân- Biều BÙI-VAN -NHÂN sanh ngày 28.11.1936 , tại làng

Thường Thạnh Cần -Thơ .

Học trường Trung-học Phan-Thanh -Giản Cần Thơ .

Tự học đến cử nhân luật trong những năm liên tiếp dạy

học ở Vĩnh -Long.

Giáo-sư Trường Trung -học kỹ -thuật, động-viên phục-vụ với

tưcách sĩ quan phụtá Phòng Chiến -tranh Chánh trị Vùng 4

ChiếnThuật và Tỉnh Đoàn - Trưởng Xây -dựng nông thôn Vĩnh

Long.

Tíchcực hoạt động trong việc tái lập Giáo Hội Phật-Giáo

Hòa-Hảo ở Vĩnh -Long .

Đắc cử Dân Biểu .

Chủ-Tịch Ủy -Ban Xây-Dựng Nông-Thôn Hạ -Nghị-Viện niên

khóa 1967-1968

&
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nguy
ễntrọngho

Dẫn biểu đơn vị Ivi
Saigon

-

—

– Tôn -giáo : Phật giáo

Học - lực : Kỹ sư ThủyLâm

Nghề nghiệp (trước ngày đắc cử ):Quânnhân

-

Ngày sanh : 25-9-1938

Nơi sanh : Phủ hậu Ninh-Bình

-

Thành tích tranh -đấu :

-
– Ủy - viên Ủy-Ban Chỉđạo Sinhviên tranh đấu cho Tự-Do

Tín -Ngưỡng ( 1963 ) .

-

1

Ủy- viên -Ban chấp hành Tồng -Hội Sinh -Viên Saigon và Tổng

Hội Sinh Viên Quốc-Gia Việt -Nam (1964-1965 ).

Phủ ChủTịch Ủy-Ban Lao -Động Xã hội và Cựu Chiến -binh.

*

*
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Pham tấn cho

Dân biểuđơn vị QuảngNgãi

-
Ngày sanh : 19-10-1935

Nơi sanh : Đốc- Sơ Hương- Trà Thừa -Thiên

– Tôn -giáo : Phật giáo
-

—

Wack

– Học - lục : Trung học

– Nghề nghiệp (trước ngày đắc-cử) : Công-chức

Thành tích tranh đấu :

—
— Tham -gia tranh đấu chống độc tài năm 1963 .

Chống Bản Hiến - Chương Vũng -Tàu 1964 .

Đòi -hỏi Quốc -Hội Lập -Hiến 1966 .

—

-
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ChuậnHohồ
ngọc

Dân biểu đơn vịII Saigon

— Sáng lập -viên THANH-SINH -CÔNG ĐẠI-HỌC Saigon , huynh

trưởng Phong-trào THANH-SINH-CÔNG VIỆT-NAM

— Giám -Đốc sáng lập La-San Nghĩa Thục La-San (Ban tráng

niên )

– Sáng- lập -viên Phong trào Học- Đường Phục-Vụ Xã -Hội .

-
- Sáng- lập -viên Hội Tương-Tế quận 8 Saigon .

Sáng lập- viên Kế hoạch Xây - Đời Mới (gồm các Chương- Trình

Phát-Triền Quận 6 , 7 và 8 Đo- Thành Saigon ).

-

Sanh ngày : 24.4.1935

Nơi sanh : Mỹ-Tho.

-

- Nguyễn Quản-Lý Chương Trình Phát-Triền Quận 8 Saigon .

– Nguyên Quận- Trưởng Quận 8 Saigon

Nguyên Phụtá Ủy-Viên Thanh -Niên và Thề-Thao , đặc trách

Thanh -Niên (Nội -Các Chiến-Tranh) .

Quản. Lý chương trình Yềm- Trợ Phát -Triền Cộng-Đồng,

thuộc Kế-hoạch Xây - Đời Mới

CHƯƠNG MỸ BỘI TINH

-

-

NIÊN GIÁM HẠ NGHỊ VIỆN
127



Nguyễn

vănhuê

Dẫn biểu đơn vịLâmĐồng

-

-

-

-

Ngày và nơi sanh : 20.8.1938 tại Bắc-Giang (Bắc-Phần)

Tồn- giáo : Công- giáo

Tình - trạng gia- đình : Có vợ 3 con

Cựu học-sinh các trường Antonius, Vincent Liêm , Francois

xavie.

Cựu sinh-viên Giáo.Hoàng Học- Viện Pie X Dalat, Đại-Học

1

Văn-Khoa và Đại- Học Sư -Phạm Saigon

Học-lực : Cử nhân Vănchương, Tốt.nghiệp Đại-Học Sư

Phạm.

QUÁ TRÌNH HOẠT-ĐỘNG :

-
− Giáo-sư Anh ngữ trường Quốc -Gia Nông-Lâm -Mục Bảo

Lộc và Trường Trung-Học Cộng-Hòa Lâm-Đồng

– Cổ -vấn đoàn Thanh -sinh -công Nông-Lâm -Súc .
-

Đoàn - Trưởng Đoàn Thanh-Niên Phụng sự Xã-Hội .

Hội-viên Hội Văn-Hòa Bình-Dân .

— Chủ-Tịch Hội-đồng hướng-dẫn học.viên Nông -Lâm -Súc,

– Đắc cử Dân-Biểu Hạ -Nghị-Viện ngày 2210.1967 Phó

Tổng -Thơ -Kỷ Hạ-Nghị-Viên (nhiệm -kỷ 1968-1969 )

Phó Tổng- Thơ -Ký Tồng Hội Bảo Trợ Thanh Thiếu -Nhi

Việt-Nam (Nhiệmkỳ 1968-1971 ) .

6

-

-
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Tuần minh Nhựt

Dan bien donbiểu đơn vị TiênHoà

Sanh ngày 1.4.1938 tại Biên-Hòa

Đậu Tủ- Tài toàn phần năm 1959

- Tốt-nghiệp Cao -Đặng Quân-Sự năm 1957

—

—

-
– Tốt-nghiệp Đại-Học Luật-Khoa năm 1962

-
— Gia -nhập Luật-sư -đoàn Toà Thượng- Thầm Saigon năm 1963

– Ủy-Viên Xã-Hội sinh -viên đoàn Luật Khoa 1962
-

— Ủy-Viên Xã- Hội Sinh-Viên đoàn Luật -Khoa cứu trợ nạn nhân

bị lụt Miền Trung 1964 .

Hội-viên Hội Thanh -Niên Thiện-Chí Việt-Nam .
-

– Hội- Viên Hội OH -DO-KWAN Saigon (TAE -KWON -DO Đại
-

Hàn tại Việt-Nam)

Sinh-viên Cao Học Kinh-Tế (Ban Tiến- Sĩ)

Chuyên-viên Kinh-Tế
-

— Phó Chủ -Tịch Ủy-Ban Kinh- Tế Hạ-Nghị-Viện niên-khóa 1967

1968.

— Chủ-Tịch Ủy-Ban Tư -Pháp Định-Chế Hạ -Nghị- Viện niên khóa
-

1968-1969

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG :

Say-mê trong các công -tác xã-hội từ lúc thiếu thời.

11.
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- Tích cực tham-gia hoạt-động trong phongtrào sinh -viên lật

đồ chếđộ độc-tài Ngô -đình -Diệm .

-– Giúp -đỡ nhiệt thành và hữu hiệu cho các thiếu- nhi phạm

pháp và các quân -phạm bằng cách biện-hộ miễn phí trước

Tòa- An Thiếu -nhi và Tòa Án Quân-sự.

Giáo - sư Trung-học, đã giúp-đỡ nhiều học sinh nghèo trong

các kỳ thi Trung học bằng việc luyện thi miễn phi

− Đã thắng cử vẻ-vang trước 40 ứng cử viên với số phiếu cao

nhất tại Biên -Hòa trong cuộc bầu cử Dân Biểu Hạ -Nghị

Viện ngày 22.10.1967

-

III.– CHƯƠNG-TRÌNH HOẠT-ĐỘNG :

1 / – Hợp tác chặt chẻ với các bạn đồng-viện đề tranh đấu

đòi-hỏi chánh-quyền phải thựchiện những điều đã

cam -kết cùng Quốc-Dân trong ngày 3.9.1967 .

Xây- dựng một nền Dân-Chủ TựDo và Thực

sự

- Giải-quyết Chiến - tranh nhanh-chóng và danh -dự

Cải- tạo một xã -hội công bằng và tiến -bộ .

2 − Phối-hợp với các bạn dòng- viện đề điền -chế hoặc san-

định các luật- lệ liên -quan đến đời sống của mọi tầng

-

lớp đồngbảo thuộc các vấn -đề Kinh -Tế, Thuế Khỏa ,

Hành Chánh , Xã-Hội, Giáo-Dục, Quân-dịch v.v ..

3/ – Triệt-đề chống nạn bè-phải , tham -nhũng , bất- công ...

*
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Léghê đỉnh

Dân biểu đơn vị Gia ĐịnhII

Ngày sanh : 30-11-1925

-
- Nơi sanh : Hà -nội

Tôn -giáo : Phật -giáo

-
— Học- lực : Trung-học .

—

1
6

Nghề nghiệp ( trước ngày đắc -cử ) : Trung -Tá Bộ Tổng- Tham

Mưu Quân-Lực Việt-Nam Cộng -Hòa .
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Thanh nởNo

Quân biểu đơn vị Phương Thiện

Tiểu sử :

– Sanh ngày 17-1-1928 tại Xã Định Hòa, Quận Kiên-Hưng , Tỉnh

Chương-Thiện

Sanh trưởng tại một gia - đình nông - dân

Xuất thân từ giới tu - sĩ Giáo-phái Phật-giáo Théravada .

-

Thờigian tu học và hành đạo :

*

—
5 năm theo học tại các Tỉnh Bạc-Liêu, Sóc trăng và Vĩnh Bình

(Trà-Vinh)

-
5 năm giữ chức vụ Phó Trụ trì Chùa Cái-Răng (Cần -Thơ)

Cuộc sống ngoài xã hội :

- Năm 1955 hoàn tục , làm giáo -viên tại Chùa Thứ.Hồ (Tà-Mun)

quận Kiên -Hưng (Chương thiện ) cho đến 1957

Năm 1957 phục - vụ cho ngành Cải.Tiến Dân . Sinh tỉnh

KiênGiang.

Năm 1960 phục vụ trong ngành Thông tin Tỉnh Kiên Giang với

chức -vụ Trưởng-chi Thông-tin các quận :

– Tháng 4-1963 đến tháng 3-1965 : Trưởng-Chi Thông- Tin

quận Hiếu.Lễ

Tháng 3-1965 đến tháng 6-1966 : Trưởng-Chi Thông tin

-

Kiên- Lương

Tháng 6-1966: Trưởng chi Thông -tin quận Kiên -Bình.

- 22-10-1967 đắc cử Dân - Biểu Hạ Nghị Viện
-
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Vo
văn Phát

Dân biểu đơn vịII Saigon

Sanh ngày 3-4-1926 tại Cholon

Tôn -giáo : Phật-giáo .

-
- Nghề nghiệp (trước ngày đắc- cử ) : Giám -đốc rạp chiếu bóng,

—

-

– Tốt nghiệp trường Võ.bị ThủĐức năm 1953
-

– Chủ -tịch Nghiệp-Đoàn Khai- Thác Kỹ Nghệ Điện Ảnh Việt-Nam .

– Phó Chủ tịch Hiệp-Hội các chiến - sĩ tự - do biệt khu Thủ Đô

(Sàigòn, Chợlớn, Gia định )

- 22-10-1967 Đắc-cử Dân-Biều Hạ-Nghị- Viện .
-
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Chach Phen

Dân biểu đơn vị Bạc Liêu

Ngày sanh : 16-3-1931

Nơi sanh : Vĩnh Trạch Bạc Liêu

Tôn Giáo : Phật-Giáo

-

-

1— Học-lực : Tú.Tài

G
– Nghề nghiệp (trước ngày đắc cử ) : Quân -nhân

Thành-tích tranh đấu : 3 huy chương
-

*

*

1
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Nguyễn

văn Thiên

tự tăng (thuộc bộ lạc Sedang,

Dân biểu đơn vị gentim

-– Ngày sanh 17-3-1924 tại làng DAK-RÔ.SA, Quận ĐAK-Tô, Tỉnh

KONTUM

– Tôn -giáo : Thiên.chúa- Giáo .
-

Học-lực : Tiểu -học Pháp Franco Bahnar de Kontum.

Ngày 25 tháng 4 năm 1947 nhập - ngũ lính Pháp, sau đó theo học

CCI , sáu tháng huấn luyện ở nhà trường đậu bằng cấp CCI,

đến ngày 1.1-1949 đượcthăng cấp Hạ sĩ nhì .

—

—

-– Ngày 1-8-1949 được thăng cấp Hạ sĩ nhất, và đến năm 1950 đi

học CC.II , sau khi ra trường năm 1951 được thăng cấp Trung sĩ

nhì , kế tiếp được thăng cấp Trung-sĩ nhất, đến năm 1953 theo

học Trường Võ-bị Sĩ quan (E.M R.4) An -Lạc

-
Ngày 1-11-1954 thăng cấp Chuẩn úy hiện - dịch, đến năm 1961

được thăng cấp Thiếu-ủy hiện dịch thựcthụ

Năm 1963 được thăng cấp Trung úy hiện-dịch thực thụ

Năm 1966 thăng cấp Đại.ủy hiện dịch thực thụ , sau đó cấp trên

bổ -nhiệm chức- vụ Trưởng-ty Thượng.vụ Tỉnh Kontum .

-
– Ngày 11 tháng 9 năm 1966 ra tranh cử Quốc Hội Lập-Hiến

được tín nhiệm tại địa-phương đắc cử

Lập Hiến .

Dân biểu Quốc-Hội

– Ngày 22 tháng 10 năm 1967 được đắc cử Dân biểu (Hạ.Nghị.

Viện ) và thắng số 26.499 Cử tri.

– Trong thời gian phục vụ Quânđội đã được ân-thưởng Chương

Mỹ Bội.Tinh Đệ - Nhị Hạng, Lục Quân Huân.Chương Đệ Nhị

Hạng, và rất nhiều Huy-Chương khác.

NIÊN GIÁM HẠNGHỊ-VIỆN
135



van

Cran
Phiên

gian hiểu đơn vị
Quảng

Ngãi

-
Ngày sanh : 16-5-1926

Nơi sanh : Nghĩa Thuận , NghĩaHành , Quảng- Ngãi

- Tôngiáo : Phật-giáo

-

Học -lực : Tú tài Toàn phần

– Nghề nghiệp (trước ngày đắc -cử ) : Dân biểu Quốc.Hội LậpHiến .

Đệ Tam Phó Tổng-Thơ.Ký Hạ-Nghị- Viện Viên -khóa 1967 – 1968.

-

-

o
f:
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Trận quý.
Phong

Dan bieu don vi IGiaĐịnh

Sanh ngày 14-11-1941 tại Thanh Hóa

Tôn -giáo : Thờ cúng tổ tiên

– Nhóm chánh-trị : Độc-lập .

– Chủ tịch Hội Khuếch trương Du -lịch Việt Nam

– Chủ tịch Tổng Giám Đốc Công -Ty Trách nhiệm Hữu hạn
·

CATINAT

-

-

— Giám đốc hãng Hàngkhông FAR EASTERN AIR TRANSPORT

CORP. (FAT)

– Nguyên Công-CánỦy-Viên Bộ Giao -thông VậnTải.

—
Hội-viên Hội Pacific Area Travel Association Pata (Californie -

San Francisco)

-
- Hội-viên hội International HO -RE -CA Zurich (Suisse)

-
- Hội-viên Hội Thanh thương hội — Lion Club – Việt-Nhật.
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Ngu
yễn

hữu Thô
i

tức Nguy
ễn

thế Linh

Dân biểu đơn vị GiaĐịnh

– Sanh ngày 20.12.1938 tại Hưng-Yên .

Tự lập từ năm 14 tuổi với 49800 trong túi.

Cử nhân Luật-Khoa

Luật- Sư tập- sự

Nguyên là Sĩ -Quan Quân -Lực Việt-Nam Cộng-Hòa .

Tốt -nghiệp Trung- Tâm Huấn -Luyện Giáo -Sư Saigon

Nguyên Giáo -Sư các Trường Trung Học Công và Tư :

Hoàng-Diệu , Sung-Hiếu , Tân - Thanh , Nguyễn -văn -Khuê .

– 1950 hoạt động kháng -chiến chống Pháp

1954 bị Việt-Cộng bắt giữ vì có những hành động

chống -đối .

1955 bị Chánh quyền bắt giam tại các bột Catinat và

Gia - Định vì chống chánh - sách của Chánh-Phủ hồi đó

đối với các đoàn -thề và Đảng- phái Quốc-Gia

-

—

-

—

-

-

1

-
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Nguyễn văn Phùng

Dẫn biểu đơn vị Bình Định

-

– Nơi sanh : Nghệ-An

Ngày sanh : 19-12-1909

− Tôn-giáo : Phật giáo
-

– Học -lực : Tốt nghiệp Trường Cao -Đẳng Công-Chánh Hànội
-

Nghề-nghiệp (trước ngày đắc- củ ) : Hưu- chức
-

Thành tích tranh-đấu :

— Phong-trào bãi-khóa (1925-1926 )

— Phong-trào chống Pháp và bị tù đày (1930-1932)

Phong trào chống chế độ nhà Ngô (1960-1963 )

– Hội-đồng nhân dân cứu quốc (1964)

—
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Chặng văn Chương

Dân biểu đơn vị Tiên Giảng

Sanh ngày 14-3-1926 tại Ninh -Bình

– Tôn -giáo : ĐạoKhông.

– Tốt -nghiệp Cao -đẳng Học-viện Cảnh sát Khoa-học Ba-Lê (lớp

hàm thụ )

-
– Tốt - nghiệp Học-Viện Quốc- gia Hành-Chánh (Lớp Miễn chuyên

can)

-

Tốt-nghiệp Trung-Tâm Nghiên cứu và Huấn-luyện Hợp -tác-xã

-
– Tốt nghiệp các khóa đào tạo Quản đốc Huấn -luyện và tu

nghiệp công-chức.

-
– Tham-gia kháng- chiến năm 1945 , bị Pháp bắt giam năm 1946

– Tiếp tục trong hàng-ngũ kháng - chiến , bị Pháp bắt giam lại

năm 1949

-

Gia-nhập hàng -ngũ công-chức Quốc-gia năm 1951 .

-Tham -sự Hành -chánh , đã từng giữ nhiệm - vụ trưởng các cơ

quan hành -chánh và chuyên -môn tại nhiều Tỉnh.

-

-

– Vì bản -Đánh cương trực không chịu quy - lụy nên bị mệnh

danh là một công- chức khó trị nhất tại các cơ quan, các

tỉnh đã tùng sự , đặc - biệt là trong 12 năm làm việc tại tỉnh

Kiên - Giang đã làm cho nhiều chức- vị chỉ huy hành chánh

( Tỉnh Trưởng, Phó Tỉnh Trưởng, Quận- Trưởng ) bị mất chức,

thuyên chuyển vì tội bất-công tham -nhũng .

Cương quyết chống- đối những chỉ thị trái nguyên - tắc dù của

cấp trên, sẵn sàng bênh vực lẽ phải của đồng - nghiệp cấp

thừa hành .

-
– Thà hy-sinh địa - vị chở không chịu a-tông làm điều sái quấy

thiệt hại đến quyền -lợi chung của đồng- bào .

Chức . vụ tại Hạ Nghị - Viện

-
– Phó Chủ-Tịch Ủy-Ban Ngân-Sách và Tài-Chánh 1968 ,

Hội-Kế- Viên 1969 .

·

-

I

4

1

1

T
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văn

Nguyễn

Diễnbiểu đơnvị Tây Vĩnh

Phương

Ngày sanh : 27-12-1923

Nơi sanh : Hải-Dương (Bắc- Việt )

− Tôn -giáo : Cao-Đài
-

-

-

-

S
a

Học-lực : Tốt-nghiệp Toán học Đại cương tại Nghệ An (Việt

Minh)

Nghề nghiệp (trước ngày đắc cử ) : Công-chức

Thành tích tranh đấu :

-
– Tham-gia Cách.Mạng chống Pháp (1943 )

– Gia - nhập chiến-khu quốc -gia kháng chiến của Trịnh

minh.Thế (1951-1955 )

—
Gầy dựng chiến -khu Cao-Đài chống Ngô đinh -Diệm

(1956)

-
– Bị chế độ Ngô -dinh-Diệm giam-cầm (1956-1959 )
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Qui
văn

Nguyễn

Dân biểu đơn vị hậu . Nghĩa

Ngày sanh : 20-2-1940

—
– Nơi sanh : Tân -An -Hội, Hậu Nghĩa

Học -lục : Tốt-nghiệp Đại -học Quốc gia Hành chánh

-

—

-

Nghề-nghiệp (trước ngày đắc cử ): Công-chức ngạch Phó Đốc-sự

hang II

Thành tích tranh- đấu :

—

-

Đã tranh -đấu đòi thực - hiện các cơ cấu dân chủ
·

nước nhà

Tham dự Hội-nghị về tổ chức công quyền tại Đài .

Loan (THOG)

– Tham -dự hội- nghị quốc- tế về các vấn - đề chánh trị

và hành chánh tại Hòa Lan , Bỉ và Pháp .
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Tuần côngQuốc

Dân biểu đơn vị Đô ThànhI

-
Ngày sanh : 20 6-1939

-
- Nơi sanh : Nam-Định

-
- Tôn-giáo : Phậtgiáo

– Học-lực : Luật-khoa

-
Nghề nghiệp (trước ngày đắc cử ) : Hải-quân Trung-ty

– Chức-vụ tại Hạ -Nghị-Viện : Phó Chủ Tịch Ủy -Ban Giao Thông

Công-Chánh niên -khóa 1967-1968
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Dinh vän Rói

Dân biểu đơn vị Phượng

Quảng Ngãi

$

1

-

-

-
– Học- lực : Học hết chương - trình Tiêu-học

Nghề-nghiệp (trước ngày đắc - cử) : Dân -Biểu Quốc.Hội Lập- Hiến

Thuộc nhóm chính-trị : Khối Dân Chủ

Chủ -Trương tranh- đấu : Đoàn-Kết Dân-Tộc Hòa-Đồng Đồng- Tiến

Đồngbào Thượng được đặc - biệt nâng -đỡ đề kịp theo đồng bào

Kinh.

-

Ngày sanh : 16-3-1931

Nơi sanh : Hà-Bắc , Sơn -Hà Tỉnh Quảng-Ngãi
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San

g
ù
i

quang

Dân
biểu

đơn vị Quảng

Nam

Tiều sử :

Sanh năm 1922 tại xã Xuyên-Khương, Quận Duy.Xuyên , Tỉnh

Quảng- Nam , trong một gia - đình nông-dân thấm-nhuần đạo đức Không.

Mạnh.

Năm 1942 tham - gia «Võ- sĩ -đoàn » chống Pháp , và bị thực dân bắt

cầm tù 3 tháng.

·
Ba năm sau khi Nhật đảo - chánh Pháp, Ông hăng hái hưởng ứng

phong-trào thanh-niên quốc- gia Phan Anh dưới nội các Trần -trọng-Kim ,

làm Tổng Thủ Lãnh Quận .

Tháng 8 năm ấy, Ông là một trong những người nồng cốt đứng

lên cướp chánh -quyền quận Duy-Xuyên , làm chỉ -huy- trưởng lực lượng

thanh-niên Cách Mạng trấn bắt quân đội Pháp nhảy dù tại vùng tháp

Mỹ sơn thuộc miền rừng núi của quận nhà .

Năm 1964 , tốt nghiệp đại đội - trưởng Việt quốc quân, Ông được

bầu làm chấp Ủy- viên Huyện bộ Việt - Nam Quốc-Dân -Đảng Duy.Xuyên ,

chỉ huy các cuộc đấu tranh chống cộng , bị Việt-Minh Cộng sản bắt

giam tại các trại Nghi Hà , Trà Linh thuộc quận Quếsơn , nhân vụ án

cầu « Chiên-Sơn» do bọn chúng dựng đứng để vu khống hãm hại các

phần tử quốc - gia .

- -

Được trả tự do trong một thời gian ngắn, Ông bị quản thúc tại

Phú-Gia rồi bị giam cầm tại các Lao xá Thăng Lâm , Tiên-Hội , Đồng

Làng suốt 3 năm trường từ 1947 đến hết 1949 .

Năm 1954 sau hiệp định Genève, Ông trở về tích - cực tham -gia tải

lập và xây dựng chính- quyền quốc-gia tại Duy- Xuyên .

Nhưng 7 tháng sau , tháng 4-1955 thấy rõ bản - chất độc - tài

phong -kiến của nhà Ngô, Ông cùng các đồng-chi tổ - chức cuộc ly - khai

Nam Ngãi với chức-vụ “ ch -huy -trưởng Việt quốc quân Liên khu Xuyên

Sơn , ( Duy Xuyên và Quế Sơn ) cho đến giữa năm 1956.
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Năm 1958 Ông vào Saigon làm Tổng -Giảm -Thị Trung-học Quốc.

.Anh tiếp - tục hoạt động cách mạng chống Ngô triều nên bị bắt giam

tại Võ Tánh Lê-văn- Duyệt rồi về khám Chí Hòa cho đến ngày 1-11-1963

mới được trả tự do cùng với các Ông Vũ -Hồng-Khanh , Phan -khắc-Sửu ,

Phan-bá-Cầm , Phan-quang-Đán , Trần -văn -Lý , Phạm -phủ-Quốc...

Đầu năm 1964 Ông về Quảng-Nam tiếp tục theo đuổi chí hưởng

tranh-đấu cho một cuộc cách -mạng dân chủ xã hội.

Từ đó Ông lần lượt giữ các chức vụ Trưởng đoàn Dân sự - vụ

Quảng-Nam , Tỉnh đoàn-Phó Tỉnh đoàn Xây-Dựng Nông thôn Quảng

Nam và Tỉnh đoànTrưởng Đặc sát Tuần giang Quảng-Nam .

Tháng 8 năm 1967 Ông từ-chức đề chuyên lo hoạt động cách -mạng ,

đắc cử Dân biều đơn vị Quảng- Nam ngày 22-10-1967 và hiện là Trung .

ương Ủy-viên Việt -Nam Quốc-Dân-Đảng trong trung ương do Ông Vũ

Hồng Khanh lãnh đạo .

.

Qua 25 năm tranh đấu không ngừng, chống thực dân Pháp, độc

tài nhà Ngô và bọn Cộng sản phi nhân , Ông đã bị 5 lần tù , bị tay sai

chế - độ cũ tra tấn dãman , và gần đây bị Việt cộng tàn sát cùng một

lúc gần trọn cả gia đình , chết 5 con , 1 cháu, còn đứa con đầu hiện bị

chúng bắt đưa đi hành hạ hết nơi này đến nơi khác .

Ông bị ám sát một cách hết sức hèn nhát vào tối 14-12 1967 tại

nhà riêng ở Giađịnh, trong lúc đường dự họp Hạ-NghịViện , khóa đầu

tiên của Pháp nhiệm I.

Ông hưởng thọ 45 tuổi , đề lại một mẹ già và 5 con dại.
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Trương GiaH.Thạnh

gút hiệu TruTiên

Dân biểu đơn vị Bình Thuận

(Phan Thiết ,

Sanh ngày 0-6-1909 tại Hà Thủy, Hòa Đa , Bình Thuận .

– Phật.giáo

. Giáo sư

– Tú.Tài triết-học (Pháp )

—

-

Truyềnthống ái quốc của gia đình :

1– Ông bác , Trương công Định , cầm đầu cuộc võtrang chống

Pháp tại 3 Tỉnh Tàn-An, Gò-Công , Mỹ- Tho ( tir 1862 đến 1801) , nên năm

1954 , tỉnh Gò-Công được đặt tên là Tỉnh Trương công-Định .

2– Ông nội , Trương- gia -Hội, đang làm Tri Phủ tại Bến -Tre , thì

Nam -kỳ bị Pháp chiếm, nên không chịu làm quan với Pháp , bỏ ra

miền Trung, với nhóm nhân - sĩ Nguyễn Thông , Trần -thiên-Chánh .

Năm 1873 , trong lúc đến Hànội điều đình với Pháp về việc thu - hồi các

tỉnh Bắc.Việt bị Pháp chiếm , đã tuyệt -thực để phản đối việc Pháp

bắt giam phải đoàn Việt- Nam , sau khi Đại Ủy Francis Garnier bị Lưu .

Vĩnh.Phúc phục kích giết chết tại Cầu Giấy . Từ năm 1874 đến 1877,

trong chức vụ Tuần.Vũ (tức là Tỉnh Trưởng ) tỉnh Binh Thuận , dùng

phương - sách di dân khẩn hoang tại Tánh Linh (ranh giới giữa Miền

Trung và Miền Nam ) để chặn đứng kế hoạch cấn đất, của thực dân

Pháp ở Miền -Nam .

3– Thân.Phụ , Trương Gia Mô, lúc làm quan ở Huế, có đưa ra

Triều.Đinh 1 bản điều trần , đềnghị 5 khoản cải cách để làm cho nước

mạnh , dân giàu , nhưng không được thượng - thơ Nguyễn trọng-Hợp

nghe theo , nên từ chức ( 1892), đi vận động cách mạng với các chi sĩ

Phan -bội-Châu , Huỳnh thúc-Kháng , Phan.hâu - Trinh , Trần quỷ Cáp

V.V... Bị bắt năm 1908. Sau khi ra tù , lại mưu dò phục quốc với một

nhóm nho sĩ ở TânAn , Sadec, Vĩnh Long , Trà Vinh , Châu.Đốc. Năm

1924 , nhân dịp lễ Tử Tuần của vua Khải.Địuli, ra Huế, hợp với một

nhóm nhân sĩ , như bác sĩ Trần đình.Năm , để ám sát Khải Định và viên
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Toàn quyền Pasquier, nhưng việc không thành , vì thiếu phương - tiện .

Năm 1930, đang hoạtđộng ở vùng Hà Tiên Châu.Đốc, thì cuộc khởi

nghĩa của Việt-Nam Quốc.Dân Đảng thất bại, bị Pháp lùng bắt ráo riết,

đã nhảy từ trên đỉnh núi Sam (Châu Đốc ) xuống , tự tử, đề khỏi lọt

vào tay Pháp.

4– Thân mẫu, Bùi-Mã-Nga , chống tham quan ô lại , làm cho 1

viên tri phủ (quận trưởng ) bị mất chức và bị 3 năm tù ,

5– Cậu, Bùi chi.Nhuận ở Nhựt tảo (tỉnh Long.An ), chống Pháp,

bị đày 30 năm tại Châu Phi .

Thành -tích tranh đấu cho Độc lập , Dân-chủ , Tự do ,

của Ông Trúc.Viên

1– Năm 1927 : Lãnh đạo cuộc tổng bãi- khỏa của toàn thể học

sinh các trường ở Huế, chống những giáo sư Pháp (như Bourotte dạy

ở Quốc học) mạ lị dântộc Việt Nam .

2– Năm 1928 : cùng một nhóm học sinh Việt ở Lycée Albert

Sarraut Hànội , chống sự kỳ thị chủng-tộc của giáo -sư và học-sinh Pháp

đối với học sinh Việt .

3– Từ 1930 đến 1945 : viết sách : Ái nhĩ Lan cách mạng sử,

Đông phương Tây phương, tuyển tập Gương kim cô v.V... , viết bảo :

Lời thăm (Qui nhơn ), Tiếng dân (Huế), Bạn dân (Hànội), Thanh niên

Tân tiến , Công- giáo đồng thinh , kỳ lân , Cùng bạn (đều tại Saigon ),

Lectures (Quinhơn), l'ami du peuple indochinois (Hànội ), l'Echo

annamite, la Presse indochinoise (đều tại Saigon ... ), chống áp -bức bóc-lột

của Thực dân và Phong - kiến , viết nhiều kịch bản : Lầm lạc, Chín

người trung liệt , Oai lừng sáu nước v . v ... làm xốc dậy tinh - thần quốc

gia trong các giới đồng bào.

·

4 – Cũng trong thời gian ấy, tranh đấu làm cho một số quan lại

tham nhũng (tuần vũ , án -sát , tri - phủ , kinh lịch v.v... ) bị mất chức,

và đánh nhiều công chức Pháp hống hách (Pouzier, Gillet , Rossignol ,

Pellegrini v.v...)

5–– Từ 1946 đến 1949 : ở vùng khángchiến liên khu 5 vừa điều

khiển nhiều ngành sản xuất , vừa hoạt - động trong liên đoàn văn hóa

kháng chiến miền Nam Trung bộ, nhưng vẫn giữ vững tinh thần quốc

gia , nên bị bắt giam nhiều lần .

6– Từ 1950 đến 1954 : lập ba trường trung học đầu tiên ở các

tỉnh miền Nam Trung-Việt (Phan -bội Châu tại Phan - rang , Bồ-Đề tại

Phan- Ri , Nam-tiến tại Phan -Thiết ), vừa dạy học vừa giúp đồng - bào

chống bọn Việt-gian ác- ốn tay sai của Pháp . Với tư cách Chủ Tịch

Hội đồng tỉnh Ninh Thuận (Phanrang ), chống nhiều việc lạm quyền

của Phan văn -Giáo , Thủ -hiến Trung-Việt, nên ngày 1-5-1954 , bị bắt,

chở lên máy bay , đem thả dù xuống Hà -Tĩnh , bị Việt-Minh chém suýt

chết. Sau hiệp định Genève, về Saigon .

1

I
1
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7– Do sự tổ chức của Việt-Nam Phục Quốc Hội, diễn thuyết tại

Saigon và nhiều tỉnh miền Trung, hô hào dân chúng kết hợp thành

những tổchức chánh- trị lớn mạnh, tranhđấu chống tham nhũng, độc

tài, đề xây dựng dânchủ.

8– Ngày 4-5-1955 : ngay trong dinh Độc-Lập , phò - biến kiến nghị

chống Ngô- đình -Diệm và đòi triệu tập Quốc-Hội lâm -thời (gồm đại diện

các hội đồng Đô thành , tỉnh , Thị xã) đề chọn một Thủ tướng mới ,

thay thế Diệm , rồi tổ chức bầu cử Quốc-hội Lập hiến (giữa một hội

nghị gồm các tay sai của Diệm , do Diệm triệu tập đề truất phế Bảo-Đại,

đưa Điệm lên địa- vị độc-tồn ). May được sự bảo vệ của một bạn học

cũ, cổ Trung tướng Nguyễn -ngọc -Lễ ( lúc ấy là Tổng Giám -đốc Cảnh sát

Công- an ), nên khỏi bị thủ tiêu như nhiều anh em khác (Lê công Trí ,

Nguyễn -nhơn -Ứng , v.v ... )

9— Từ 1955 đến 1963 : Ở Phanri, vừa dạy học vừa buôn bản vừa

liên tục chống Diệm (hợptác với báo Thờiluận trong lúc ấy hiên

ngang đối-lập, liên lạc với các nhóm đối lập như nhóm Phan khắc. Sửu

ở Saigon ), giúp đồng bào chống bọn cường hào ác - bá ở địa phương.

Vì vậy, bị đàn áp đủ cách : bị mất ghế giáo -sư , bị bọn tay- sai to - chức

biểu tình đả đảo, bị bao vây kinh tế (tầy chay), bị bọn lưu manh giả

làm Việt-Cộng bắn phá nhà máy điện, v.v..

10− Suốt thời - gian Phật-giáo chống Ngô đình.Diệm , đã lãnh đạo

cuộc tranh đấu của Phật-giáo tại Bình thuận với Đại Đức Thích Chánh

Lạc, cư sĩ Lê văn Tho, Trần tâm Trực. Bị bắt ngày 23.8.1963 .

-

·

11– Sau cuộc đảo chánh 1-11-1963, luôn luôn khước từ lời mời

tham dự tất cả các Hội-đồng mà thành phần do Chánh phủ chỉ định.

Luôn luôn đòi hỏi : tổ chức phổ thông đầu phiếu đề thành lập các cơ

cấu dân-chủ, giao trả chủ -quyền lại cho nhân dân.

12– Viết báo Thiện chí, mở chiến - dịch đòi hỏi tổ -chức bầu cử

Quốc-Hội Lập Hiến .

·

-

-
13– Tổ chức nhiều cuộc biểu tình tại Bình Thuận chống Hiến

chương Vũng Tàu (16-8-1964 ) của tướng Nguyễn Khánh . Vì vậy tháng

12-1964 , bị bắt giam.

-

14– Tháng 3-1965 , trong đại hội dân chánh toàn quốc tại Saigon ,

cực lực phản đối lề lối độc đoán của Phó Thủ tướng Trần văn Tuyên :

không cho đại hội thảo luận một kiến-nghị do Phó Thủ tướng Tuyên

đưa ra bắt buộc Đại -hội chấp thuận .

-

-

·

15 – Với tư-cách Chủtịch Hội đồng Tỉnh Bình -Thuận (Phan -thiết),

phản đối việc thành lập Hội - Đồng Tư Vấn xây dựng Dân chủ (do

chính phủ chỉ định) để soạn - thảo Hiến -Pháp . Đòi hỏi bầu cử Quốc

Hội Lập -Hiến. Đã gặp Trung - tưởng Vĩnh Lộc ( Tự Lệnh vùng II

Chiến thuật) và Trung tướng Nguyễn văn Thiệu (Chủ tịch Ủy ban Lãnh

đạo Quốc gia ) tranh luận về vấn đề này.
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16 – Năm 1966 : liên -kết với các Hội - Đồng Đô -Thành , Tỉnh , Thị xã

tranh -đấu đòi - hỏi bầu cử Quốc Hội Lập Hiến , trong các Đại - hội hành

chánh toàn -quốc, Đại hội chánh - trị toàn -quốc (trong Đại - hội chính trị

này, đã nói thẳng với chính quyền rằng : tình trạng lạm quyền tham

nhũng ở miền Nam giống như nhữngchuồng bò của vua Augias thuở

xưa. 30 năm không bao giờ được quét dọn, sau phải nhờ thần Hercule

đem nước sông Alphée vào mới rửa sạch, nay muốn bài trừ nạn lạm .

quyền tham nhũng này, cũng phải nhờ đến một thần Hercule thứ nhì,

là nhân dân : phải bầu cử Quốc- Hội, trao quyền lại cho dân, đề dân

diệt trừ bọn sâu dân một nước ).

17– Tại Ủy - ban soạn thảo dự án luật bầu -cử Quốc-Hội Lập-Hiến,

đã tranh đấu :

a) Chống việc dành riêng một số ghế trong Quốc-Hội cho các cấp

chỉ huy quân đội .

b) Cho cuộc bầu cử được theo thề thức đơn danh.

c) Ghi nhiều điều khoản (như thành phần các Hội -đồng tuyền -cử

gồm đại đa số là Đại diện nhân dân v.v... ) đề bảo đảm tánh-cách tựdo

công-bằng của cuộc bầu - cử.

·

18– Tại Ủy- ban soạn thảo dựán luật tổ-chức Quốc-Hội Lập Hiến,

đã tranh -đấu :

a) Cho Quốc-Hội Lập -Hiến , trong phiên họp đầu tiên , được bầu

Chủ tịch chính phủ lâm thời đề khi có Hiến - Pháp, sẽ tồ- chức Quốc

Hội Lập- Pháp và bầu cử Tông Thống.
·

b) Cho bản Hiến- Pháp, do Quốc -Hội Lập-Hiến chung-quyết phải

được ban -hành nguyên -vẹn, không bị sửa đổi .

19– Phản đối việc sửa đời nhiều điều quan trọng trong hai dự

án-luật kề trên . Vì vậy, không ra ứng cử Quốc -Hội Lập-Hiến .

-

20− Phản đối điều 33 của Hiến-Pháp và luật số 2/67 ấn định việc

bầu cử Thượng -Nghị Viện theo thề - thức liên - danh, lấy toàn quốc

làm một đơnvị. Thềthức này làm cho cử tri không biết đâu mà lựa

chọn, và làm cho đại đa số các Tỉnh không được đại diện trong

Thượng- Nghị -Viện . Vì vậy, không ứng cử vào ThượngNghị-Viện .

1
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Châu Sokan

Dânbiểu đơn vị Thầu ốc

– Sanh ngày 18-9-1923 tại Châu Đốc

– Thiếu - Tả Quân -Lực Việt-Nam Cộng-Hòa
-

-
- Phật-Giáo

– Gia nhập quân đội năm 1946

Trong suốt thời gian kề trên đã chỉ huy các đơn vị chiến

đấu từ cấp trung - đội đến cấp tiều đoàn khắp vùng

chiến thuật.

-

·

-

Năm 1903 tốt nghiệp khóa tham -mưu tại trường đại học quân

sự Đà -lạt.

Năm 1901 đến tháng 11-1966 giữ chức vụ Quận Trưởng kiêm

Chi-khu -Trưởng Chi-Khu Trị- Tôn thuộc Tiểu Khu Châu đốc.

Quátrình tranh đấu :

Chống Cộng Sản , Trung Lập , Kỳ - thị chủng-tộc và tôn- giáo.

Chứcvụ tại Hạ -Nghị Viện :

– Phủ Chủ Tịch Ủy Ban Miên -Vụ .
-
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Tiên . ChấtLôt

Tiên biểu đơn vị Vĩnh Bình

Việt gốc Miên ,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tôn- giáo : Phật giáo THERAVADA (Nam Tông )

Nhóm Chính - Trị : Phong-trào « KHMER SÉREL , của Ông Sơn .

Ngọc Thành .

Sanh quản : tại xã Hiệp Hòa , Quận Cầu Ngang , Tỉnh Trà Vinh

(Vĩnh Binh ) ngày 01-03-1920 , thuộc gia- dình nông- lân .

Cấp Koh Sòm , Chek -Chrum , TyTrưởng-Giáo các trường Sơ

Tiểu Học Vĩnh Bình .

Cựu Quân Nhân , thuộc Quân lực Việt -Nam Cộng-Hòa .

Hiệu-Trưởng trường Tiểu Học Giồng Chuối, Xã Hiệp - Hòa Quận

Cầu Ngang , Vĩnh Bình .

Chủ Sự Phòng Y- Tế Giáo-Dục tại Ty Kinh Tế Xã Hội thuộc tòa

Hành Chánh Vĩnh -Binh .

Chủ Tịch Uy-Ban Lãnh -Đạo Tỉnh Giáo -Phái Phật-Giáo Theravada

Vĩnh-Binh .

Đắc cử Dân -biểu Quốc-Hội (Hạ- Nghị-Viện ), ngày 22-10.1967.
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Ngu
yễn

khắc Tên

Cân

HoàDân biểu đơn vị Biên HòaDiễn

-

-

—

-

-

-

Sanh ngày 24-1-1923 tại Phú Hòa Huế .

Thiên -Chúa Giáo

-

Nghề nghiệp :

Luật-Sư Tòa Thượng Thầm Saigon . (Gia nhập Luật-Sư đoàn

Saigon từ năm 1955)

-

– Chính phủ mời đảm nhiệm trọng-trách Luật-Sư Cố-vấn pháp

luật cho Chính phủ Việt - Nam Cộng - Hòa từ năm 1966 .

Hoạt động nghề nghiệp :

Đã bênh vực các nạn nhân của những vụ án chính - trị tiếng tâm

như vụ án Thiếu - Tá Đặng Sỹ, vụ án Thiếu -Tướng Lâm văn

Phát, Vụ án Trung - tá Lê-văn-Tư, (Tỉnh trưởng Hậu Nghĩa), vụ

Thiếu - tá Hồ văn Kiệt ( Chỉ huy Biệt đoàn 300 ), vụ án Hòa Bình,

cùng nhiều sĩ quan và dân sự các cấp , các ngành, nạn nhân

của những vụ án giả tạo khác. 7

Hoạt động xã hội :

Kỷ- giả , đã cộng tác với tờ bảo Pháp văn « Presse d‘Extrême.

Orient với Việt - Nam Thông-tấn -Xã (Ban Pháp ngữ ).

.
— Tác giả nhiều bài khảo-cứu và xã luận về Chính trị , về Kinh tế , về

xã -hội như các bài : “Địa-vị của nước Việt-Nam tại ĐôngNam Á

« Ý-kiến về các điều luật mới trong bộ Luật Laođộng của Việt

Nam », « Vấn -đề thiếu nhi phạm pháp ở Việt - Nam » , « Xét qua

một vài khía cạnh trong chương - trình trung - học tại Việt Nam

« Nền giáo-dục của trẻ em ở Việt-Nam », « Việc xây cất nhà rẻ

tiền cho giới tiểu tư sản ở vùng Saigon Cholon » , « Vệ sinh tại

miền thôn - quê Việt -Nam » V.V...

(Các bài khảo cứu và xã luận nói trên cùng nhiều bài khác

bằng Pháp văn hay Việt văn, đều do Việt - Nam Thông tấn xã

phổ biến cho báo chí trong và ngoài nước trích dịch ).

Hiện đảm nhiệm các trách vụ :

– Cổ -vấn Hội Cựu -Chiến -sĩ Việt -Nam.
-

– Cố - vấn Hội Hồng-thập -Tự Việt - Nam .
-

– Cố - vấn Hiệp- hội Chiến -sĩ tự - do.
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văn Th
an
h

Dân biểu đơn vị Vĩn
h
Bì
nh

Nguyễn

Phật giáo

Ngày và nơi sanh : 15-7-1919 tại Rạch Giá .

– Từ 1940-1945 : Quân đội Pháp
-

-

-

Từ 1946-1948 : Vệ binh Nam -Việt

— Từ 1949-1950 : Trường Võ - bị Quốc-Gia Việt- Nam (Khóa Quang.

Trung Huế )

-

– Từ 1950 1967 liên tiếp các chức vụ sau đây :-

-

1951-1953 : Đạiđộitrưởng

1953 : Khóa Chiến -thuật Hànội

1953-1956 : Tiêu -đoàn - trưởng Tiêu - đoàn 507 Tiêu - đoàn

K. Q. và Tiểu -đoàn 15 Việt -Nam .

1956-1957 : Tiêu-khu-trưởng Sadéc và TànAn

1957-1959 : Trung-đoàn -trưởng Trung-đoàn 32 Sư đoàn 11

1959-1960 : Khóa chỉ huy và Tham-mưu Saigon

1960-1962 : Tham-mưu quân đoàn I

1962-1963 : Đại - diện Biệt-Động-Quân các khu Chiến- thuật

(31 và 33)

1963-1964 : Trung-đoàn -trưởng Trung đoàn 33 Sư đoàn

21 Bộ binh

1964-1967 : Tỉnh trưởng Vĩnh Binh .

Tham dự các chiến - dịch : Aslante, Thoại-ngọc.Hầu , Nguyễn

Huệ, Dân -Chi, Long- Phi.
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Huy- Chương :

1– Bảo -quốc Huân -chương Đệtử Đẳng

I– Bảo quốc Huân - chương Đệ -ngũ Đảng

1– Lụcquân Huân chương Đệnhị Hạng

3– Anh Dũng Bội - Tinh Cấp Quân đội với nhành dương

liễu

2– Anh -Dũng Bội -Tinh Cấp Quân đoàn

3– Anh Dũng Bội -Tinh Cấp Sư đoàn

1– Anh -Dũng Bội - Tinh Cấp Lữ đoàn

1– Chương-Mỹ Bội - tinh Đệ nhất Hạng

1– Chiến -Thương Bội - tinh

·

1– Chiến -dịch Bội -tinh 1945-1959-1960

1– Tham -mưu Bội-tinh Đệ nhất Hạng

1– Không-vụ Bội- tinh

1– C. C. B. T. ( T.O.E.) Pháp
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Phạm chí Thiên

Dân biểu đơn vị Gia Định

Sanh ngày 25-5-1931 tại Tiền Hải , Thái Bình (Bắc Phần )

Đốc -Sự Hành Chánh tại Tổng bộ Ngoại giao Saigon

Thiên -Chúa -Giáo

Vănbằng Cử nhân Luật khoa , Đại-học Luật -khoa Saigon

− Tốtnghiệp 3 năm Triết -học tại Grand Séminaire Nam Định

-

-

-

Tốt - nghiệp Môn Thần - Học 2 năm tại Studium Generale

HongKong

– Dân- biểu Đơn -vị I Giađịnh .

-

.

1

I
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Phan Thiệp

Dân biểu đơn vị Quảng Nam

*

– Sanh ngày 182.1925 tại làng Khánh -Thọ-Đông , Tam -Kỳ,

Quảng- Tín trong một gia đình trung-nông.

Tôn -giáo : Phật- giáo

-
– Chính-trị : Đảng viên Việt-Nam Quốc-Dân-Đảng

Nghề nghiệp : Giáo-sư

Đắc-cử Dân-Biều Hạ -Nghị- Viện ngày 22.10.1967 . •

− Thuyết -trinh - viên Ủy-Ban Nội -Vụ (1967-1968 )

Thuyết -trình -viện Ủy-Ban Lao -Động Xã-Hội và Cựu- Chiến

Binh (1968-1969 )

-

-
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Chovăn

Nguyễn

Dânbiểu đơn vị Chiến Phong

Z
a

Nguyễn văn Tho sanh năm 1912 tại xã Tân Thuận Tây Cao Lãnh

nay là tỉnh kiến -Phong

Học lực : Tiểu học.

Đắc - cử Dân -biểu Hạ -Nghị -Viện ngày 22-10-1967 Đơn -vị Kiến Phong .

Năm 1940 — Lãnh hội Đức Huỳnh Giáo Chủ , tự qui - y vào Đạo

-

Phật-giáo HòaHảo

-

.

Năm 1946 — Giữ chức Bí - thơ Quận -Bộ Việt- Nam Dân-Chủ xã hội

Đảng tại quận Cao Lãnh tổ chức kháng Pháp, chống

Nhựt đề thu hồi Độc lập cho ViệtNam và xâydựng

Dânchủ

-

·

Năm 1947 — Cộng-sản độc tài bắt Đức Huỳnh Giáo chủ, chúng tôi

huy động toàn thề , đứng lên hiệp lực với ông Trần văn

Soái chống Cộng sản tại Kiến - Phong với cấp bậc

Đạiúy Hòa -Hảo số 187 lực lượng T.V.S. lập an ninh

·

—Năm 1956 —Độc tài Ngô đình Diệm chúng tôi huy động toàn thề

quân lực Hòa-Hảo trong tỉnh đứng lên chống họ Ngô .

Giữ chức Thiếu tả Chảnh - trị - Viên Trung - Đoàn

Thường Kiệt tại Đồng- Tháp Mười.

-Năm 1963 – Đạo được phục hoạt nhờ sự tín nhiệm của Đồng-Đạo

với đa số Hòa-Hảo trong tỉnh cử lên chức Hội- Trưởng

Giáo Hội Phật-Giáo Hòa Hảo Tỉnh Kiến -Phong , đến

ngày 11 tháng 9 năm 1966 ra ứng cử đắccử QuốcHội

Lap-Hién.

Ngày 22-10-1967 : Đắc cử Dân- Biểu Hạ- Nghị Viện .

Chủ trương

: Xây Dựng Dân -Chủ , Cải -tiến Xã Hội, Tranh Đấu cho

toàn dân được no cơm ấm áo.
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Tuần kim khoa

Dần biểu đơn vị I ShigonI

Sanh năm 1923 tại Hànội trong một gia-đình Nho Giáo

1925 theo cha mẹ về Saigon đến nay .

Học - lực : Trung-Học Pháp .

Ngoại ngữ : Anh -Pháp .

1947 đến nay : Nối nghiệp cha mẹ điều hành cơ -sở Thương

Mãi : Ấn- Quán và Xuất-Bản (Tin-Đức Thư-Xã.)

— Địa- chỉ : 25-27 Tạ-Thu - Thâu Saigon . Đất : 20,678 .

1940-1945 : Tham gia nhiều công tác xã- hội đề giúp các cơ

quan từ thiện .

Giúp cha mẹ trong việc thươngmãi.

-

1

-

-

-

-

1947 : Giám-Đốc Nhà in Tín-Đức Thư Xã .

1956 : Ứng -Cử -Viên Dân-Biểu Quốc-Hội Lập -Hiến (Đệ I

V.N.C.H ) tại Quận II Saigon .

– 1957 : Xuất ngoại vòng quanh thế giới đề nghiên - cứu về

Thương-Mãi Kỹ Nghệ và XãHội.

1959 : Ứng-Cử-Viên Dân-Biều Quốc-Hội Lập-Pháp (Đệ I

V.N.C H) tại Quận II Saigon về hạng nhì được trên 12.000

phiếu (lấy 1 D.B )

-

-

–Đắc- cử Nghị -Viên Phòng Thương- Mãi Saigon niên -khóa

1959-1661 .
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– Cổ- Vấn Hội Phụ -Huynh Học-Sinh Trường Nguyễn-Bá- Tòng .

– 1963 : Ứng-Cử- Viên Dân-Biều Quốc- Hội khóa III (Đệ I V.N.

C.H. ) tại Quận II Saigon về hạng 2, được trên 12.000 phiếu

(lấy 1 Dân Biều ).

-- Chi-Hội- Trưởng Hội Phụ-Huynh và ÂnNhân Học-Sinh

Trường Phan-Văn-Trị Saigon (1963-1966 ) .

Đệ I Phó Hội- Trưởng Hội Phụ-Huynh Học-Sinh Trường

Nguyễn -Bá -Tong.

– Trưởng Ban Kinh-Tài Hội Phụ -Huynh và Ân-Nhân Học

Sinh ( Trung Ương ) các trường Tiều -Học Công-Lập Đo-Thành

(1963-1965).

Cổ-Vấn trên 10 Chùa, Miễu ,Đình , Thánh Thất ở Quận Nhì

-

--

Saigon.

1965 Đắc-cử Nghị-Viện Phòng Thương-Mãi Saigon kỳ 2

(niên -khoa 1965-1968 ).

Đắc- cử Nghị Viên Hội-Đồng Đô-Thành niên.khóa 1965-1968

— Ủy-Viên Ủy -Ban Xã Hội Lao -Động, Kinh- Tế và Kiềm-Soát

Khiếu-Nại Hội-Đồng Đô- Thành .

--

-
—Đệ II Phó Hội Trưởng Hội Phụ -Huynh và Ân -Nhân Học

Sinh các trường Tiểu -Học công -lập Đo-Thành (1965-1968 ).

Đệ-Nhất Phó -Chủ - Tịch Nghiệp.Đoàn Nhà In (1965-1966 ) .

– Cổ -Vấn Quỷ Bù -Trừ VN (1965-1967 ) .

– 1966 : Ứng- Cử –Viên Dân- Biều Quốc – hội Lập- Hiến (Đệ II

V N ,C.H ) tại đơn- vị I Đo -Thành , về hạng 6 (lấy 5 Dân Biều )

được trên 17.000 phiếu thua người đắc cử thứ 5 : 498 phiếu .

– Chánh Hội- Trưởng Hội Vĩnh- Hòa - Long Tương- Tế (niên

khóa 1966-1969 ).

Tông -Thủ -Quỹ Chi-Hội Phụ- Huynh và Ân -Nhân Học- Sinh-
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-

2 trường Nguyễn -Thái-Học và Phan-Văn-Trị (1966–1968 )

1967 : Ứng-Cử -Viên Dân-Biều Hạ -Nghị-Viện (Đệ II V.N C.H )

tại Đơn VịI Đo -Thành, về hạng 6 (lấy 5 Dân –Biều ) thua

người đắc cử thứ 5 : 304 phiếu .

– Kiềm -soát- viên Hội Dục- Anh (1967-1969)

- Trưởng Ủy -Ban Kiềm -Soát và Khiếu.Nại Hội-Đồng Đồ.Thành
-

– 1968 : Đắc-cử Dân -Biều Hạ Nghị Viện , bầu bồ-túc 1 ghế tại
-

-

Đơn Vị II Đồ Thành ngày 8-9-1968 được 9.498 phiếu.

Trưởng Tiểu Ban Xã Hội Hạ.Nghị-Viện
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Pão
ngọc Ph

Dân biểu đơn vị Tỉnh Long

—

-
– Đại-Tá Quân -Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

-

Sanh ngày : 22-8-1929 tại Vĩnh Long

—

Công-Giáo

Cựu Sinhviên Trường Caođẳng Công chánh Saigon

Tốt nghiệp Trường Điều-Khiền Tiếp Vận HoaKỳ
-

- Tốt nghiệp Trường Chỉ huy và ThamMưu Hoa-Kỳ .
-

162 NIÊN -GIÁM HẠ-NGHI-VIỆN



Hoàng không

Dân biểu đơnvịlớn. Quyên

– Sinh ngày 23.7-1933 tại Bồ-Khê, Quảng-Binh .

Học hết Chương trình Trung học tại trường Redemptomiste Huế

Phục vụ Quân Đội Việt - Nam Cộng -Hòa 17 năm . Trong thời

gian nầy :

-

-

-

-

H
o
f
f

10 năm tại các đơn vị tác chiến :

– Tiêu-đoàn 19 Việt- Nam
—

-

– Tiều-đoàn 62 Việt-Nam
—

-
– Trung-đoàn 37 Bộ -Binh

-

-

7 năm biệt phái Hành Chánh với các chứcvụ :

- Quận - Trưởng Đầm Dơi .-

Phó Nội.An An.Xuyên và Ba Xuyên .

Tỉnh - Trưởng Darlac (Banmêthuột)

-

Sư -Đoàn 13 Bộ-Binh

Sư Đoàn 21 Bộ.Binh .

―

Đắc cử Dân.Biều đơnvị An.Xuyên ngày 22.10.1967.
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Phan
Không

Dân biểu đơn vị
Quảng Bìn

Cin

-
Sanh ngày 20-7-1923 tại làng Cầm.Y, Quận Tiên Phước , tỉnh

Quảng Nam .

Phật.Giáo.

- Việt Nam Quốc Dân Đảng .

Học lực : Trung Học .

Năm 1945 từ chức Thơkỷ Đoàn Thanh Niên Cứu Quốc huyện

Tiên.Phước ( trong Mặt trận Việt-Minh ), rồi gia nhập Việt Nam

Quốc-Dân-Đảng.

– 1946 được cử làm Bí -Thư huyện Đảng bộ Việt-Nam Quốc-Dân

Đảng huyện Tiên -Phước . Cuối năm ấy bị Việt.Minh truy nã ,

trốn ra Hà-Nội hoạt động tại Trung ương Đảng bộ Việt.Nam

Quốc -DânĐảng.

1947 về Huế làm trợ bút cho báo Sóng-Mới là cơ quan bản

chính thức của kỳ Bộ Việt - Nam Quốc-Dân -Đảng Trung-Việt.

– 1948 Chủ nhiệm bảo Dân Đen để tiếp tục cho tờ Sóng Mới, sau

khi báo Sóng -Mới bị Ủy viên Cộng -Hòa Pháp tại Huế ra lệnh

đình bản .

1949 gia nhập Quânđội Việt- Nam Cộng-Hòa .

1956 bị Sở An ninh Quân đội bắt giam tại Huế 10 tháng, vì có

dính líu vào vụ Việt.Nam Quốc Dân -Đảng ly khai lập chiến

khu chống chính phủ tại Quảng Nam .

– 1957 được phóng thích , vào Saigon giúp việc tại Nha Tổng

Giám đốc Cựu Chiến binh và Phê-binh .

1960 được Ông Trần văn-Văn (Cổ Dân Biểu QHLH) và vài nhân sĩ

khác ám trợ cho phương tiện , đã tổ chức và được bầu làm

•
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-

-

Tổng Thơ ký Mặt trận Quốc.Gia Cứu -Quốc với mục đích phát

động biểutình chống chính phủ độctài Ngô đình Diệm . Việc

bại lộ , nhà cửa bị niêm phong, tài liệu bị tịch thu đem triển

lãm tại Phòng Thông- Tin ĐôThành và bị vụ là Cộng sản

(tháng 8-1960 ).

-

1961 sau 15 tháng trốn tránh , bị đoàn Công tác Đặc-biệt Miền

Trung bắt được và bị đưa ra truy tố trước Tòa Án Quân sự

Đặc-biệt Saigon (tháng 7-1963) .

1963 được trả tự do sau khi chế độ Ngô đình -Diệm bị lật đồ.

1966 được bầu làm Tổng Thơ kỷ Ủy Ban Hành động kị bộ

Việt-Nam Quốc.Dân Đảng Trung- Việt.

1967 đắc cử Dân -biểu Quốc Hội Pháp nhiệm I tại đơn - vị

Quảng Tín .

-
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Nguyễn văn không

Dan. bieudon-vi Kontum
biểu đơn vị

-

-

G

Sanh ngày 20-5-1932 tại HàĐông (Bắc-Việt )

Giáo -sư Trung-Học

Thiên-Chúa-Giáo

– Phó Chủ -Tịch Hội Ái-Hữu Kinh-Thượng tỉnh Kontum

– Nghị viên Hội đồng tỉnh Kontum.
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Nguy
ễn

hữu Thời

Dânbiểuđơn vị BìnhĐịnh

g
r
a
p

Tiêu -sử :

Sanh ngày 12 tháng 10 năm 1928 tại thôn An -Mỹ , xã Mỹ Cát , quận

Phù-Mỹ tỉnh Bình Định . Tôn giáo : Phật-giáo . Chính trị : Việt-Nam

Quốc Dân-Đảng . Đậu Tú - Tài Triết - học, hành nghề giáo - sư . Thân phụ

là Nguyễn- Trà, thân mẫu là Hoàng - thị - Phối, gia - đình trung nông

cần kiệm chất phác .

-

1945 , Cách mạng mùa thu bùng nồ, nghỉ học hăm hở tham gia

cao trào cứu nước. Năm sau trở lại trường được thâu nhận

vào nhóm nghiên cứu chủ nghĩa Karl-Marx , nhưng cũng từ đấy

nảy sinh tư tưởng hoài nghi chủnghĩa Cộng-sản .

1948 , Vừa lúc 20 tuổi , gia nhập Việt-Nam Quốc -Dân.Đảng theo

đuổi mục đích chống Pháp tái xâm lược Việt Nam , lẫn Việt

Minh Cộng sản độc tài .

1950, Lệnh tổng -động viên ban hành , được trưng - tập phục vụ

tại viện Bào chế Liên khu V, có cơ hội tìm hiểu thêm chủ

nghĩa Cộng -sản qua các bạn đồng viện . Thành lập Tỉnh ủy Việt

Nam Quốc Dân Đảng Bình Định và giữ chức ủy - viên tuyên .

huấn .

1952 , Bị Việt cộng tuyên án tử hình ở An -Lương (quận PhùMỹ,

tỉnh Bình Định ) với các đồng - chí Nguyễn -hữu -Thạnh , Đoàn

thế.Khuyến , Nguyễn- quang-Trử (thi sĩ Lam -Giang ). Sau thành

án 20 năm tù khổ sai . Bị giam ở Phủ- Nhiêu (Bình -Định ) rồi

đày đi Phối sử Liên khu V (biên giới Lào ) với các đồng chí

Lam -Giang , Nguyễn-Đây , Hoàng Công Định .

·

– 1954, Sau đình chiến được trao đổi sang vùng quốc -gia với

tư cách chính trị-phạm theo tinh thần hiệp định Genève. Hoạt

động diệt cộng xây dựng chính quyền quốc gia tại Quảng- Nam ,

trong khi chờ đợi tiếp thu tỉnh nhà (Bình Định ).
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-

-

-

1955, Tham gia phong -trào ly - khai Nam -Ngãi, chống chính sách

gia - đình trị Ngô -đình -Diệm , tham - dự nhiều cuộc hành quản

tại các chiến khu Quế Sơn , Duy Xuyên ...

1956, Bị bắn trọng thương và bị bắt tại chiến khu Phước Bình

Tây (Quảng Ngãi ) bị giam giữ tra tấn dã man ở Quảng -Ngãi

rồi ở Huế.

1957, Tiếp tục bị an trí ở Phù Mỹ, Qui-Nhơn , Nhatrang , cho

đến năm 1959 khi hay tin thân phụ qua đời , bạn hữu bèn giúp

tiền nhờ trạng sư biện hộ. Tòa án quân sự Nhatrang miễn tố

và trả tự do sau 4 năm giam cầm.

1961 , Vừa dạy học vừa tiếp tục hoạt -động cách mạng, củng

cố xây dựng đoàn thể tại tỉnh nhà. Liên lạc với các nhà cách

mạng Nguyễn-tường-Tam , Vũ hồng -Khanh trong mưu đồ lật- đỏ

Ngô.Triều .

1964 , Sau khi chánh phủ Diệm đỏ, mới được cấp nghị định

làm Hiệu- Trưởng Trung học tư -thục Tân -Phong (Đập -Đá ) và

dạy các trường Trung-học Công Lập tại Qui-Nhơn.

·

1965 , Thân-hào nhânsĩ Bình Định cử đi tham dự Đại- hội dân

chính toàn quốc, Tranh đấu thắng- lợi cho đồng bào có ruộng

đất bị trưngdụng đấp xa lộ 19 được bồi thường sớm, cùng

giảiquyết xong nạn khanhiếm bạc lẻ do Việt-cộng gây ra tại

Qui-Nhơn .
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văn
hồ

Dân
biểu đơn vị

1

Sanh ngày 26-12-1926 tại Tân -Vĩnh Hòa Sađéc.

Không-Giáo .

– 1939 : Đậu bằng Sơ-học Pháp Việt (C.E.P.C.I.)

– 1945 : Gia -nhập vào Quân đội
-

—

Chom

SaDéc

B

-

1950 : Tốt - nghiệp Trường Sĩ-quan E.M.R. thăng cấp liên tiếp

Chuẩn-ủy, Thiếu-ủy, Trung-ủy, Đại-ủy.

– 1960 : Thăng cấp Thiếu -tá biệt -phải ngoại-ngạch giữ chức - vụ

Quận -trưởng Quận Minh -Đức , Quận Tam -Bình (Vĩnh -Long ).

1964 : Chủ sự phòng thẩm vấn Tông Nha Cảnh- Sát Quốc -Gia ,

Phụ-tả Tổng Giám.Đốc Cảnh -Sát Quốc-Gia (khối Dã-chiến).

– 1965 : Ngày 19-2-1965 tham -gia cuộc lật đỏ Đại-tướng Nguyễn

Khánh ra khỏi Quân - Lực Việt -Nam Cộng-Hòa chiếu theo Bộ

Hình Luật canh cải các điều 104,115 khoản 3 và 4 Bộ Quân

Lực, giải- ngũ ngày 11-05-190 .

Huy chương :

− 1 Đệ- Ngũ-Đảng Bảo -Quốc Huân -Chương

6 Anh -Dũng Bội Tinh

L
a
v
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ThuTriong
ngoe

bút hiệu Chiều
Mộng

Thu

Dân biểu đơn vị Thừa Thiên

-

-

-
- Học-Lục : Tu -tài

Tên thực : TRƯƠNG NGỌC -THU

Bút hiệu : KIỀU -MỘNG- THU

Sinh : 1941 tại Long -Xuyên

Nghề nghiệp : Viết báo và dạy học

Golden
- Tồn -giáo : Phật-Giáo

Tác -phẩm : Cánh Mimosa ngày cũ (Thơ )

Hai Khung Trời ( Thơ )

-
– Là Đô Trên Mười Đầu Ngón Tay ( Thơ )

Sự nghiệp của người Phụ-Nữ ngoài Xã-Hội .

Những người đi kháng -chiến

-

-

-

-

Dang in :

←

-170
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văn

Dương

Dân biểu đơnvị Bình. Long

Chuy

Sinh ngày 15-12-1 :29 tại Thừa-Thiên (Trung-Việt)

Phật.Giáo

Tú- tài II ban Văn -Chương

QUAN -TRƯỜNG VÀ CÁC KHÓA ĐÃ THEO HỌC :

– Khóa III (Trần -Hưng.Đạo ). trường Võ Bị Liên - Quân Đalạt

1950

-

-

– Khóa 8 Tham-Mưu trường Đại-học Quân-sự ( 1957) Thủ
-

-

BINH-CHỦNG 8

– Bộ-binh Nhảy Dù .
-

-

Khoa .

Khóa Bộ-binh Cao-cấp trường Bộ -binh Lục quân Hoa-Kỳ

(1959).

―

CHỨC VỤ ĐÃ ĐẢM NHẬN :

Chỉ-huy-trưởng trường Võ- Bị Quân - Khu 2

Giám-Đốc Nha Dự-bị Cao-đẳng Quân-sự Trung- Nguyên

Trung-Phần

Tiều-đoàn -trưởng Tiều đoàn 48 Chủ -lực

-- Chỉ-huy-trưởng Trung Tâm Huấn -luyện bờ-túc HSQ /SĐI D.C.

Trưởng phòng II kiêm Tham -Mưu-Phó SĐI Dã-Chiến .

Huấn -luyện -viên trường Đại-học Quân sự .

Tiều -đoàn -trưởng, Liên-đoàn-trưởng yềm -trợ trường Võ -Bị

Quốc -Gia V.N.
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-

- Tỉnh -trưởng kiêm Tiểu khutrưởng Bình -Long (1965) .

Tồng Thanh- tra Quân-đoàn III và vùng III Chiến -thuật

Trưởng đoàn Liên -lạc cạnh Lữ đoàn 173 Nhảy Dù Hoa-Kỳ

Trưởng Phòng III Quân -đoàn III và vùng III Chiến thuật.

Trưởng Phòng Xây- Dựng Nông-Thôn Vùng III Chiến- thuật.

-

-

-

-

HUY CHƯƠNG :

– Bảo-quốc Huân -chuơng .
-

– Trưởng Toán liên -lạc SĐ 25 Bộ.binh Hoa-Kỳ .

Chủ-Tịch Ủy -Ban Quốc- Phòng Hạ-Nghị Viện niên khóa

1967-1968

Lục-quân Huânchương

Anh-dũng bội tinh (8 lần tuyên -dương )

Chương-Mỹ bội-tinh .

- Tham-mưu bội -tinh .
-

Quân-phong bội-tinh .

Quân -vụ bội- tinh .

Chiến -dịch bội- tinh

Chiến công bội tinh (2 lần tuyên -dương )

Danh -dự bội- tinh .

-

-

-

-

-

-

-

*

*
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Nguyễn

văn biết

Quân biểu đơn vị Long.C

An
Dán

Sanh ngày 24.04.1938 tại Tầm -Vu , Tân -An

Công -chức : ngạch Đốc.Sự Hành -Chánh

Nguyên Phủ Tỉnh-Trưởng Hành Chánh Tỉnh Bình- Tuy

(1965) .

Tốt nghiệp Ban Đốc. Sự Hành Chánh Khóa IX . Học-Viện

Quốc-Gia Hành -Chánh niên-khóa (1961-1964 )

Tốt nghiệp Cao-Học Hành -Chảnh khóa 1 , Học Viện Quốc

Gia Hành-Chánh niên khóa (1965-1967 ) .

trong thời gian đảm-nhận chức -vụ Phó Tỉnh -Trưởng Hành

Chánh Tỉnh Bình-Tuy, đã trúng tuyền kỳ thi nhập học Ban Cao

Học HànhChánh khóa I và từbỏ chức vụ đề trở về tiếp tục

theo học tại Học -Viện Quốc Gia Hành-Chánh)

Đã theo học tại các Trường :

Tiểu-học : Dương-Xuân Hội Bình Phước ( Long-An )

Trung học : Nguyễn-Đình -Chiều Mỹ-Tho (1952-1957)

Pétrus- Ký Saigon ( 1957-1958)

: Khoa học Đại- học (1958-1960 )

Học Viện Quốc-Gia Hành.Chánh .

Trong thời gian còn là sinh viên ưa thích hoạt động

Đại học
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thềthao và xã hội .

– Chủ -Tịch Ban Đại Diện Sinh Viên Học-Viện Quốc.Gia Hành
-

Chánh (1962-1963 ).

-

-

Đại-Diện Sinh.Viên Cao-học Hành Chánh khóa I (1966

1967).

Đại- Diện Sinh- Viên Quốc.Gia Hành-Chánh khóa IX trong

các khóa Huấn luyện Quân -sự tại Biệt- Khu Thủ -Đô và

Trường Bộ - Binh Thủ-Đức .

-

Thủ-quân Đội bóng tròn Tông Hội Sinh- Viên Saigon (1963

1964) .

Sau khi tốt nghiệp Cao -học Hành -Chảnh Khóa IX vào đầu

tháng 9.1967 , đắc-cử vào Hạ Nghị -Viện ngày 21.10.1967 tại

đơn - vị Long-An .
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Cron
g

vi Cri

Dân biểu đơn vị DaĐô Thành

Saigon

Họ và tên : TRƯƠNG -VI- TRÍ

Ngày sanh : 20.3.1942

Nơi sanh : Rạch -Giả

Họ và tên cha mẹ : Ô . Trương-Hoàn và Bà Từ -Hoa

Ngày đắc cử : 22-10-1967

Đơn-vị

Tình - trạng gia-đình : Độc -thân

Học -lực : Tốt-nghiệp Học-Viện Quốc-Gia Hành -Chánh

Địa-chỉ tại Saigon : 30 , Chiêu -Anh -Các Chợ Lớn

Tổng -thơ -ký Khối Dân Tộc

Phó Tổng- Thơ -Kỳ Phong- Trào Quốc- Gia Cấp tiến .

: III Đô- Thành Saigon
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Ngu
yễn

văn Triển

Dân biểu đơn vịQuản
g

Trị

-

– Nơi sanh : An -Cư , Triệu -Phong , Quảng- Trị

-

Ngày sanh : 15-01-1905 .

G&SO

Tôn giáo : Phật-giáo

--
- Học -lực : Trung-học Phổ-Thông

Nghề-nghiệp ( trước ngày đắc cử ) : Công chức hưu- trí .

[

t
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Nguy
ễn

hữu Tinh

Dẫn biểu đơn vị Châu Đốc

—
. Ngày sanh : 1. 8, 1918

— Nơi sanh : Xã Bình-Phước- Xuân (Cù lao –Giêng An-Giang)
-

-
— Tôn -giáo : Phật Giáo HòaHảo

—Nghề nghiệp : (trước ngày đắc cử ) : Dạy học và viết văn .

Đã viết cho nhiều bảo- chí ở Thủ -Đô Saigon và xuất- bản

Bộ sách « Nhà Văn Hiện -Đại » ( Quyền I) .

Học.lực : Không có học ở Trường bao giờ .
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Pham the Crúc

Dân biểu đơn vị Bình Thuận

-

-

Giáo-sư

Sanh ngày 5-12-1940 tại Đàlạt.
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Phạm duy

tức
Phạm

duy

Dân biểu đơn vị Gia Định

Cuê

Cuê

–Sanh ngày 12-5-1941 tại Hưng-Yên (Bắc -Phần )

-

—

Phật-Giáo

-

Khuynh-hướng chính trị : Độc-Lập .

7
6

-
– Học -lực : Tốt-nghiệp Đại học .

Chủ - Tịch Ủy -Ban Tư-Pháp định chế Hạ-Nghị-Viện 1967 – 1968
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n
Cu

huỳnh văn

tự hoàngthà

Dân biểu đơn vịChiếnPhong

Sanh ngày 16-8-1916 tại Sađéc .

– Kýgiả , Chủ nhiệm Nhựt báo Ánh-Sáng và tuần báo Thám Tử.

—

Phật-giáo .

Hoạt-động chánh trị : Đảng Dân-Chủ Tự Do của Bác -sĩ Phan

quang-Đán từ 1955 1960 , đối -lập , chống chế độ Ngô -đình -Diệm .

Trung-học Chasseloup Laubat Saigon .

– Tốt- nghiệp chuyên - khoa Cảnh-Sát (École Internationale de

Détectives Experts Paris)

---

--

-

– Tốt nghiệp Sinh -ngữ Đạihọc Sư -phạm (Y -Pha-Nho )

Tham -gia kháng chiến chống Pháp ( Trong Bộ Tham -Mưu Cộng

Hòa Vệ binh Nam Bộ : 1945-1946)

―

– Đi Hanoi, sang Trung-Quốc, vận động thành lập Chánh -Phủ

Việt Nam Thống Nhất 3 kỳ ; Nguyễn-văn-Xuân : 1947-1948 .

-

-

Sang Âu Châu ; Dạy học tại 2 trường Cảnh Sát : Institut-Supé .

rieur de Police Scientifique (Paris) và Centre International de

Formation Policière (Paris)

Tham -gia đảo-chảnh 1-11-1960 lật đỏ chánh phủ Ngô -đình -Diệm .

Bị bắt cùng với các đồng - chí Phan -khắc-Sửu , Phanquang-Đàn .

Bị kết án 5 năm cấm cố và lưu -đày Còn -Đảo đến cuối năm

1963.

Đặc -trách Báo chí cho cựu Quốc-trưởng Phan -khác Sửu 1964.65.
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Trương đình Tư

Dân biểu đơn vị Quảng Trị

—

-

-

-

Ngày sanh : 12-5-1932.

Nơi sanh : Vạn.Kim, Gio-Linh , Quảng Trị .

Tôn giáo

Học lực

: Công-giáo .

: Y-khoa Tiến sĩ .

Nghề nghiệp (trước ngày đắc cử ) : Bác-sĩ .

-
– Thuộc nhóm chính trị : Độc Lập.
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Cr
Tuần

duy

Dân
biểu đơn vị gia . Xuyên

―

-

—

-

1

-

G

Sanh ngày 4.6-1934 tại Long-Bình , Đồng- Xuân Phú -Yên .

Phật-giáo .

Y-khoa Bác sĩ .

Ysĩ trưởng Trung đoàn 33 Sưđoàn 21 Bộ-Binh .

Y.sĩ điều - trị Sư đoàn 9 Bộ-Binh .

Y -sĩ điều - trị Đại Đội 32 cứu - thương

Ysĩ trưởng phòng thanh tra quân y vùng 4 chiến thuật.

Y-sĩ trưởng khu ngoại chân Quân-y viện Trương Bá Hân Ba

Xuyên
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Ho huu
Cuiong

Tương

Dân biểu đơn vị Đô Thành

Saigon

-

-

-

—

Ngày sanh : 10-5-1910.

Nơi sanh : Thường -Thạnh (Cần Thơ )

Tôngiáo : Thờ Ông Bà.

Cử nhân Khoa-học, Cao -học Toánhọc .

Nghề nghiệp (trước ngày đắc cử ) : Nhà văn kiệm Giáo sư .
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Nguyên lý Tưởng

Dân biểu đơn vị Thừa Thiên

Tiểusử :

T
Sanh ngày 8-11-1940 tại Dương- Lộc Quảng- Trị, trong một gia

đình Nho học , Cách-mạng. Cụ thân -sinh đã từng hoạt-động cách

mạng chống Pháp, chống . Cộng ba lần bị tù tội và cuối cùng

chết trong nhà giam Việt Cộng tại Đứng , Hà -Tỉnh . Người anh

cả tham gia cách -mạng hai lần bị Việt -Cộng bắt giam , vượt

ngục, bị Việt-Cộng ám -sát và cướp đoạt tài sản .

Quátrình hoạt động :

1 ) Văn -hóa Giáo-dục : Cựu học sinh các trường trung-học

Pellerin , Thiên -Hữu , cựu Sinh -viên Viện Hán học và Đại học

Sư -Phạm Huế. Tốt-nghiệp Đại học Sư Phạm .

-

—

Giáo-sứ các trường Hưng-Đạo, Bá -Ninh ( Nha -Trang ), Duy - Tân

(Phan -Rang ), Thiên Hữu , Pellerin , Jeanne ’Arc Huế biệt phái

phục- vụ VP . Công -cán Uy- viên đặc -trách Thanh -niên bộ Giáo

Dục Saigon .

Tổng thư ký hội sử học đã góp công dịch thuật bộ « Đại-Nam

Liệt-truyện tiền biên » một sử liệu quan trọng của triều Nguyễn

bằng Hán -văn .

Ký giả của một số nhật báo ở thủ đô như Tự -Do , Thời-Luận ,

Sống Mới , Việt - Nam nhật báo , Chủ -biên tờ « Diễn đàn Sinh

viên » và chủ trương mục « Diễn đàn Sinh -Viên » trên Đài Phát

thanh Huế năm 1960 đòi cải tổ Đại-học Huế . Hướng-dẫn phải

đoàn sinh viên đại-diện các phân khoa đạihọc Huế trực - tiếp

đạo -đạt nguyện -vọng chính đáng của sinh - viên Huế lên Thiếu

Tướng Chủ - Tịch UBHPTU nhưng không được chánh quyền

lưu ý giải-quyết.

2 ) Xã-hội : Tham -gia các hoạt-động xã-hội trong hàng - ngũ sinh

viên học sinh :

1954 tham -gia công tác tiếp đón và xây dựng nhà cửa cho

đồng bào di cư tại Quảng- Trị.
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-

1959 hoạt-động giáo dục và xã hội tại Saigon , tổ - chức

các trại hè giáo-dục, các lớp học tối , các đêm chiếu bóng cho

trẻ em bán bảo, đánh giầy .

1964 tích - cực tham-gia cửu -trợ đồng- bào bị bão lụt miền

Trung.

Trong ba niên khóa 1964-1967 đã tranh đấu cho một số lớn học

sinh nghèo tại các trường Trung-học Tiến Đức (Quận Hương.

Thủy) và Dương-Lộc (quận Triệu Phong ) được giảm hoặc

miễn phi.

- Có mặt khắp nông thôn Thừa-Thiên trong các trại công

tác Sinh viên .

3) Chinh -trị : Tham-gia Cách mạng khi còn là học sinh :

1954 có tên trong bộ tham -mưu lãnh đạo phong trào học sinh

Huế biểu tình phản đối hiệp định bản nước Genève.

-

-
1957 viết bảo tố cáo Quốc-Hội bù nhìn, nạn cường - hào ác

bá và cản-bộ tham-nhũng, bị theo dõi phải lánh mặt vào Nam,

tiếp tục đấu -tranh cách mạng, sống trong cảnh nghèo đói, thất

học, phải dạy thuê, viết mướn , tự học qua được chương trình

Tú Tài Toàn phần.

– 1960 trở về Huế tiếp tục hoạt động trong hàng-ngũ cách- mạng.

1965 lãnh - đạo các cuộc biểu tình chống Cộng, đòi triệu-tập

Quốc-Hội thực-hiện dân chủ và cổ võ tinh - thần đại đoàn kết

quốc-gia tại các tỉnh miền Trung.

– Liên lạc với Lực Lượng Thanh-Niên Thế giới Tranh thủ Tự Do

Hoa-Kỳ (World youth crusade For Freedom) và các cơ quan ngôn

luận quốc -tế đề vận - động dư- luận thế - giới làm hậu thuẫn cho

cuộc tranh -đấu chống Cộng và đòi thực thi dân-chủ tại VNCH.

1967 Dân -biểu thuộc khối Độc Lập .

Phó Chủtịch Ủy-Ban Tư Pháp và Định -Chế Hạ -Nghị Viện .

-

-
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– Năm 1949 Cánbộ Giao-liên Ban Chấp -Hành Việt-Nam

Dân -Chủ Xã - Hội Đảng Quận Bộ Thốt-Nốt (Long-Xuyên ).

1951 Cán bộ Quân-Chính Bộ Tư-Lệnh Quân Lực Dân

Xã-Đảng « Nghĩa- Quân Cách -mạng » , do Tướng Lê-Quang-Vinh

tư Ba Cụt lãnh đạo .

-

-
– 1955 ( 12.4.1955 ) bị chế-độ Ngô -Đình- Diệm bắt tại Chắc

Cà- Đao (Long-Xuyên) cùng với Tướng Lê Quang -Vinh tự Ba

Cụt, và bị câu lưu đến năm 1960 .

– 1963 đắc-cử chức Bí-Thơ Ban Chấp-Hành Việt-Nam Dân

Chỉ Xã -Hội Đảng Quận-Bộ Châu-Phủ .

1965 đắc-cử chức Bí-Thơ Ban Chấp-Hành Việt-Nam Dân

Chủ Xã-Hội Đảng Tỉnh Bộ Châu -Đốc , kiêm Chủ-Tịch Hội-Đồng

Chi-Đạo Việt - Nam Thanh -Niên Dân- Xã Đoàn Tỉnh Châu -Đốc .

1966 đắc cử chức Thủ -Lãnh Nội-Vụ Tồng Bộ Việt Nam

Thanh-Niên Dân-Xã Đoàn.

-S
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Cã Hoài

Dân biểu đơn vị Chu Giang
An

་་
Bác.Sĩ MÃ-XÁI sanh ngày 5.7.1937 tại Cù -Lao « Ông-Hồ »

Long- Xuyên , học tại Trường Nam Rạch -Giá , đến lớp Nhi thì trở

về quê nhà tiếp tục việc học , và sau đó vào Trung học Thoại

Ngọc-Hầu ( Long-Xuyên ) .

Vào Đại học Y.Khoa Sài gòn năm 1957 và đậu nội -trú các

bệnh viện năm 1963, liên tiếp phục-vụ tại Tổng Y -Viện Duy- Tân ,

Trung- Tâm Y.Tế Toàn Khoa Đà-Nẵng . Quân Y-Viện Long .

Xuyên .

Chủ-trương tờ « Sức Trẻ » của Trường Thoại Ngọc Hầu

nhiều công trình nghiên-cứu Y-Học đăng trên tạp -chi Y.Khoa

Luận-An « áp.dụng tia Bê-ta vào việc trị liệu bịnh đau mắt » đã

được Hội-Đồng Giám- Khảo khen thưởng và liệt vào hạng « tối

danh dự » .

Ham - thích hoạt-động xã -hội, Giám -Đốc Bệnh -viện miễn

phí « Nguyễn- Trung-Trực » ( khám bịnh và phát thuốc miễn

phi ).

-

Nhiều huy-chương

—Sáng lập -viên Hội Ái-Hữu Cựu học- sinh Thoại-Ngọc -Hầu .

-

— Đắc…cử vào Hạ-Nghị-Viện ngày 22-10-1967 tại đơn -vị An

Giang.

– Thơký Ủy -Ban Soạn-Thảo Nội qui Hạ -Viện

— Phó Tông- Thơ -Ký Liên Ủy -Ban Cứu Trợ nạn -nhân chiến

cuộc Tết Mậu-Thân .

– Chủ -Tịch Ủy-Ban Y- Tế HạNghị-Viện niên-khóa 1968-1969
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Dân biểu đơn vị Hoa Xuyên

Sinh ngày : 13.10.1928 tại Vĩnh -Châu ( Bạc Liêu )

Tồn- giáo : Phật-Giáo

Tốt nghiệp : Sĩ- quan Khóa I ( Trần-Hưng-Đạo ) Trường Võ-Bị

Quốc Gia Đà Lạt năm 1951

- Khỏa Hành Chánh Tài Chánh

khóa Anhngữ , Trường sinh ngữ AFLS.
--

Quân-vụ : - Trung-đội Trưởng Tiểu đoàn I nhảy dù VN

--
- Sĩ quan Hành -Chánh Tiêu-Đoàn I nhảy dù VN

-
- Tham -Mưu-Trưởng kiêm Tiều-Khu-Phó Tiều -Khu

Ba-Xuyên .

Sĩ-quan Tông-Thanh-Tra, Trung- Tâm Huấn

Luyện Quang-Trung .

- Si -quan phụ -tả huấn luyện Trung- Tâm Huấn Luyện

Quang - Trung .

Yếu khu trưởng yếu khu Quang- Trung .

——

-

— Sĩ quan phụ -tá Tỉnh -Trưởng Đặc- Trách Miên -Vụ

Tỉnh Phong-Dinh .

Huy-chương : Bảo-quốc Huân -chương ( Đệ IV )

-
- Lục-quân Huân -chương ( Đệ II )

– 5 lần Tuyên-dương công trạng :

-

− 2 Anh -dũng Bội-Tinh với nhành dương-liễu .

− 1 Anh-dũng Bội- Tinh với ngôi sao vàng

-
– 1 Anh dũng Bội-tinh với ngôi sao bạc

-
– 1 Chiến -thương bội- tinh .

- Quân vụ Bội tinh .

- Chiến -dịch Bội tinh .
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Cù

công

Dân biểu đơn vị

chỉnh . Thuận

-

-

—

Xuán

Cham

-

Ngày sanh : 15-3-1912 .

Nơi sanh : Văn-Lâm, xã Phước Hải, Thanh Hải, Ninh - Thuận

Tôn-giáo : Hồi giáo .

Học-lực : Tiểuhọc.

Nghề-nghiệp (trước ngày đắc -củ ) : Thơ- Kỷ Ty Thượng-Vụ

Ninh -Thuận Phan -Rang.
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*

Sinh ngày 14-2-1924 tại Darlac .

Dân -Biểu QHLH .

Học-lực : Đệ Nhị Trung-Học .

Tham -gia Phong- trào Fulro từ 1964-1966,

1941-1949 : Y -tả Dâm-Y viện Ban -Mê- Thuột.

1949-1958 : Quận-Trưởng Hành Chánh Quận M’Drack .

1958.1959 : Quận Trưởng Hành Chánh Ban Mê Thuột.

1960.1964 : Tổng Giámthị Dân Y Viện Ban -Mê Thuột.

Được coi như mất tích tại Ban -Mê Thuột trong biến - cố Tết

Mậu Thân Vernu))+

*

*
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ĐÍNH CHÁNH NIÊN GIÁM HẠ-NGHỊ-VIỆN

Pháp nhiệm I

Trong Tiểu-sử : Thay vì Xin đọc là

43 lỗ . CAO-VĂN CHIỀU Sanh ngày 3-2-1906 | Sanh ngày 3-2-1916

Trang

84 Bà TRẦN-THỊ-HOA

88 |Ỏ. PHẠM-VĂN-HỘI

104 |Ồ. NGUYỄN- LŨY

99 Ô. NGUYỄN-VĂN -LỄ Năm 1954 hưởng | Năm 1944 hưởng

ứng phong trào | ứng phong trào

sinh-viên sinh-viên

174 Ô. NGUYỄN-VĂN

Là một nữ cản

binh

trong 10 năm trời

1646-1956.

1965-1917 Nghị- Viên | 1965-1967 Nghị-Viên

Hội Đồng Tỉnh Cần- Hội Đồng Tỉnh Cần

Thơ Tho

-TIẾT

Là một nữ cán

biuh

trong 10 năm trời

1946-1956.

Dân - Biểu đơn vị Dân-Biểu đơn vị

Côn -Sơn Vũng- Tàu Còn-Sơn và Vũng - Tàu

| — Sau khi tốt nghiệp— Sau khi tốt nghiệp

đắc cử vào Hạ-Nghị- đắc cử vào Hạ-Nghị

Viện ngày 21-10-1967 | Viện ngày 22-10-1967

186 |Ồ . VÕ -QUANG -VĨNH – 1955 (12-4-1955 ) bị

chế độ Ngô -đình

Diệm .

4955 ( 43-4-1955) bị

chế độ Ngô -đình

Diệm
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